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[bookmark: _Toc237957151]MỞ ĐẦU
1. [bookmark: _Toc233847456][bookmark: _Toc237957152]Lý do chọn đề tài
Nghiên cứu sự phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể con người (BPCT) trong tiếng Việt và các ngôn ngữ khác trong thế so sánh với tiếng Việt là một chủ đề hấp dẫn và quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ học, bởi hướng nghiên cứu này không chỉ mở rộng tri thức về ngữ nghĩa mà còn phản ánh những đặc trưng văn hóa và tư duy của mỗi dân tộc. Từ ngữ chỉ BPCT là một phần cơ bản và phổ quát trong mọi ngôn ngữ, nên cách con người định danh và sử dụng cách gọi tên các bộ phận ấy trong ngôn ngữ sẽ luôn phản ánh những trải nghiệm sâu sắc, gần gũi và thiết thân nhất. Đặc biệt, các từ ngữ này thường xuyên được dùng theo nghĩa chuyển, trở thành công cụ để diễn đạt cảm xúc, hành vi, phẩm chất hay quan hệ xã hội. Điều này khiến chúng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thành ngữ, tục ngữ, và lối nói thường nhật. Chúng không chỉ là từ ngữ, mà còn là những “mã văn hóa”, thể hiện cách một cộng đồng hiểu và cảm nhận thế giới xung quanh qua lăng kính của chính cơ thể mình. Vì những biểu đạt liên quan đến cơ thể mang tính cụ thể nhưng lại dễ chuyển hóa thành trừu tượng, nên việc nghiên cứu nhóm từ này giúp các nhà ngôn ngữ học khám phá được cách vận hành của ngôn ngữ - từ mối liên hệ giữa hình thức và nghĩa, đến cơ chế tạo nghĩa và mở rộng nghĩa qua thời gian. Chính sự kết hợp giữa tính phổ quát và sự đa dạng văn hóa khiến cho nhóm từ này trở thành một đối tượng nghiên cứu được chú ý trong ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu. 
Mặc dù vốn là một chủ đề quen thuộc trong nhiều ngôn ngữ, và thực tế đã có một số nghiên cứu được thực hiện trong tiếng Bồ Đào Nha tại các quốc gia nói tiếng Bồ, nhưng phạm vi nghiên cứu vẫn còn khá hạn chế, chủ yếu tập trung vào một số từ chỉ bộ phận nhất định. Đặc biệt, tại Việt Nam, hiện chưa có công trình nào khảo sát một cách hệ thống hiện tượng chuyển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và so sánh chúng với tiếng Việt. Bởi vậy, hướng nghiên cứu này trở nên có nhiều tiềm năng để phân tích chi tiết và toàn diện. Nghiên cứu này hy vọng có thể chỉ ra cách mà ý nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha được mở rộng và thay đổi theo ngữ cảnh, từ nghĩa gốc sang những nghĩa chuyển, đồng thời trong thế đối sánh với tiếng Việt, phần nào có thể thấy rõ sự khác biệt về nghĩa giữa hai ngôn ngữ và góp phần vào việc hiểu hơn về mối quan hệ giữa văn hóa trong cả hai cộng đồng sử dụng ngôn ngữ. Bên cạnh đó, bằng việc cung cấp nền tảng lý thuyết về sự chuyển nghĩa của từ ngữ, nghiên cứu sẽ giúp người học nâng cao khả năng hiểu đúng và sử dụng chính xác các biểu đạt trong tiếng Bồ Đào Nha, từ đó góp phần cải thiện chất lượng dịch thuật (biên dịch và phiên dịch) và giao tiếp trong nhiều tình huống khác nhau.
2. [bookmark: _Toc233847457][bookmark: _Toc237957153]Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu này nhằm làm rõ đặc điểm phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể (BPCT) trong tiếng Bồ Đào Nha, từ nghĩa gốc đến các nghĩa chuyển, qua đó nhận diện những phương thức và đặc điểm nổi bật trong quá trình phát triển nghĩa của nhóm từ này.
Trên cơ sở đó, nghiên cứu hướng tới việc đối chiếu đặc điểm phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha với tiếng Việt, nhằm xác định những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ về cơ cấu nghĩa, các bình diện phát triển nghĩa và đặc trưng biểu tượng nghĩa.
2.1.  Nhiệm vụ nghiên cứu
[bookmark: _Toc233847458]Để đạt được các mục tiêu trên, luận văn tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
(1) Xác lập và hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến hiện tượng phát triển nghĩa của từ, đặc biệt là các khái niệm và vấn đề có liên quan đến từ chỉ BPCT và sự hình thành nghĩa chuyển.
(2) Thu thập, thống kê và xác lập danh sách các từ chỉ BPCT được sử dụng trong tiếng Bồ Đào Nha, đồng thời đối chiếu với nhóm từ tương ứng trong tiếng Việt để xây dựng nguồn ngữ liệu phục vụ nghiên cứu.
(3) Phân loại các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha theo nghĩa gốc và các nghĩa chuyển, xác định các kiểu quan hệ giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển, cũng như những phương thức chủ yếu dẫn đến sự phát triển nghĩa của nhóm từ này.
(4) Phân tích cơ cấu nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha, tập trung vào dung lượng nghĩa và mối quan hệ giữa các nghĩa trong cùng một từ; đồng thời khảo sát các bình diện mà nghĩa của nhóm từ này có sự mở rộng hoặc chuyển đổi.
(5) Phân tích các đặc trưng biểu tượng nghĩa của từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha, qua đó làm rõ cách thức các đặc điểm của cơ thể con người được mở rộng để biểu đạt những khái niệm, thuộc tính và hiện tượng khác.
(6) Đối chiếu kết quả phân tích tiếng Bồ Đào Nha với tiếng Việt, từ đó xác định những điểm tương đồng và khác biệt về cơ cấu nghĩa, phương thức và bình diện phát triển nghĩa, cũng như đặc trưng biểu tượng nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT trong hai ngôn ngữ.
(7) Trên cơ sở kết quả đối chiếu, bước đầu lý giải những tương đồng và khác biệt trong sự phát triển nghĩa của từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt, xét từ góc độ ngôn ngữ và những yếu tố văn hóa – nhận thức có liên quan.
[bookmark: _Toc237957154]3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là hiện tượng chuyển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT của con người trong tiếng Bồ Đào Nha, có liên hệ với hiện tượng tương đương trong tiếng Việt. 
Tuy nhiên, do giới hạn về dung lượng và phạm vi nghiên cứu, luận văn chưa khảo sát toàn bộ hệ thống từ chỉ BPCT trong cả hai ngôn ngữ, mà chỉ tập trung vào những đơn vị tiêu biểu, được thu thập chính thức trong hai cuốn từ điển ngữ văn phổ thông và quan trọng là Từ điển Porto (đối với tiếng Bồ Đào Nha) và Từ điển Hoàng Phê (đối với tiếng Việt). Những từ cơ bản này có khả năng phát triển nghĩa và xuất hiện tương đối phổ biến trong thực tế sử dụng ngôn ngữ. 
4. [bookmark: _Toc233847459][bookmark: _Toc237957155]Phương pháp nghiên cứu
4.1.  Phương pháp miêu tả
Luận văn sẽ miêu tả các từ thuộc nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha, trên cơ sở phân tích các đặc điểm phát triển ngữ nghĩa và sự chuyển nghĩa của chúng. 
Thủ pháp thống kê và phân loại
Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng thủ pháp thống kê và phân loại nhằm thu thập, hệ thống hóa và xử lý ngữ liệu một cách khoa học. Trên cơ sở nguồn ngữ liệu đã thu thập, các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt được thống kê về số lượng từ, số lượng nghĩa chuyển của các từ và các đặc trưng biểu tượng ngữ nghĩa của các nghĩa chuyển. Kết quả thống kê giúp xác định những từ chỉ BPCT có khả năng phát triển nghĩa mạnh cũng như mức độ phân bố của các hiện tượng chuyển nghĩa trong hai ngôn ngữ. 
Bên cạnh đó, thủ pháp phân loại được sử dụng để sắp xếp các đơn vị ngữ liệu theo những tiêu chí nhất định nhằm phục vụ cho việc phân tích và đối chiếu. Việc phân loại này tạo cơ sở cho quá trình nhận diện quy luật phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha, đồng thời làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt khi đối chiếu với tiếng Việt.
Thủ pháp phân tích thành tố nghĩa
Thủ pháp phân tích thành tố ngữ nghĩa của từng nghĩa từ, hướng tới việc xác định các nét nghĩa cụ thể, nhằm làm rõ nội dung ngữ nghĩa của từng đơn vị từ vựng, qua đó để thấy rõ quá trình chuyển nghĩa của chúng trong ngôn ngữ này. Quá trình phân tích này sẽ giúp làm nổi bật sự phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT.
Thủ pháp phân tích ngữ cảnh
Thủ pháp nghiên cứu này sẽ giúp mô tả rõ những đặc trưng nội dung trong sự phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT người thông qua việc xem xét ngữ cảnh xuất hiện của chính những biểu thức ngôn ngữ của nhóm từ này, từ đó hiểu rõ hơn nội dung của chúng để phân loại chúng thành các nhóm biểu tượng đặc trưng. 
Thủ pháp mô hình hóa
Luận văn sử dụng bảng biểu và sơ đồ để thể hiện hướng chuyển nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt. Các sơ đồ sẽ được áp dụng để minh họa các hướng phát triển nghĩa của nhóm từ này, từ đó giúp làm rõ quá trình chuyển nghĩa một cách trực quan và dễ hiểu, cung cấp kết quả khảo sát logic và chặt chẽ, đồng thời hỗ trợ người đọc tổng hợp và tiếp thu thông tin về kết quả khảo sát trên được hiệu quả hơn.
4.2.  Phương pháp so sánh – đối chiếu
Để làm rõ sự tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ, nghiên cứu sẽ tiến hành đối chiếu sự phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT giữa tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt theo các bước sau:
Bước 1: Miêu tả nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt, bao gồm các bước cụ thể như sau:
- Thu thập ngữ liệu
+ Thống kê danh sách các từ vựng chỉ BPCT người trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt qua từ điển
+ Thu thập các ví dụ sử dụng nhóm từ này trong từ điển, giáo trình dạy học, văn bản báo chí
- Xác định cơ cấu nghĩa của từng đơn vị từ thuộc nhóm từ chỉ BPCT 
+ Xác định dung lượng nghĩa (bao gồm nghĩa gốc, nghĩa chuyển, các nét nghĩa)
+ Xác định xu hướng phát triển nghĩa (mở rộng, thu hẹp)
+ Xác định phương thức phát triển nghĩa (ẩn dụ, hoán dụ)
+ Xác định chiều hướng phát triển nghĩa (song song, kế tiếp)
- Xác định đặc trưng biểu tượng ngữ nghĩa của từng đơn vị từ vựng thu thập được
Bước 2: Xác định tiêu điểm đối chiếu của nhóm từ chỉ BPCT giữa hai thứ tiếng
- Xác định tiểu điểm đối chiếu là sự phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT. Cụ thể bao gồm những nhân tố như: dung lượng nghĩa của các từ chỉ BPCT người trong hai ngôn ngữ, các bình diện phát triển nghĩa của nhóm từ (xu hướng, phương thức, chiều hướng phát triển nghĩa) và các đặc trưng biểu tượng ngữ nghĩa của chúng
Bước 3: Đối chiếu sự phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT giữa hai thứ tiếng
- Đối chiếu sự phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT giữa hai thứ tiếng, dựa trên ba khả năng: có sự đồng nhất trong quá trình phát triển nghĩa, có sự khác biệt trong quá trình phát triển nghĩa và có sự tương đương không hoàn toàn trong quá trình phát triển nghĩa.
5. [bookmark: _Toc233847460][bookmark: _Toc237957156]Ngữ liệu nghiên cứu
Nguồn ngữ liệu được thu thập từ các tài liệu chính thống liên quan đến dạy và học tiếng Bồ Đào Nha, là Từ điển Porto. 
Để đảm bảo tính đầy đủ và khách quan, luận văn cũng sử dụng ngữ liệu tiếng Việt từ Từ điển Tiếng Việt (2003) do Viện Ngôn ngữ học xuất bản, Hoàng Phê chủ biên.
6. [bookmark: _Toc233847461][bookmark: _Toc237957157]Bố cục
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung của luận văn được trình bày theo các chương sau:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và Cơ sở lý luận
Trong chương này, luận văn cung cấp tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến sự phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và trong tiếng Việt như: tình hình nghiên cứu về sự phát triển nghĩa, tình hình nghiên cứu về sự phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT. Từ những nghiên cứu cụ thể đó, luận văn trình bày một số quan điểm lý thuyết làm cơ sở lý luận trọng yếu đối với nghiên cứu này như: khái niệm nghĩa và nghĩa của từ, hiện tượng chuyển nghĩa của từ, các bình diện phát triển nghĩa của từ (bao gồm: xu hướng, phương thức, chiều hướng), nghĩa biểu tượng, lý thuyết nghiệm thân.
Chương 2. Đặc trưng hiện trạng của sự phát triển nghĩa nhóm từ chỉ bộ phận trong tiếng Bồ Đào Nha, có liên hệ với tiếng Việt
Trong chương này, luận văn tiến hành khảo sát và mô tả một cách đầy đủ về dung lượng nghĩa và các bình diện phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT trong cả hai ngôn ngữ, dựa trên ngữ liệu thu thập được của tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt. Từ đó, luận văn liên hệ với tiếng Việt, nhằm chỉ ra sự những tương đồng và dị biệt.
Chương 3. Đặc trưng về nội dung biểu tượng của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha, có liên hệ với tiếng Việt

Dựa trên kết quả khảo sát trong chương 2, chương 3 tập trung phân tích nội dung phái sinh trong các nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha, từ đó xác định chúng thuộc về những phạm trù biểu tượng nào. Đồng thời, luận văn cũng xem xét khả năng phân loại tương tự trong tiếng Việt để liên hệ và đánh giá mức độ tương thích hay khác biệt trong phân loại đặc trưng biểu tượng nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT.
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[bookmark: _Toc230905096][bookmark: _Toc230905349][bookmark: _Toc230948517][bookmark: _Toc230948702][bookmark: _Toc233847462][bookmark: _Toc233848938][bookmark: _Toc233850091][bookmark: _Toc237787382][bookmark: _Toc237787736][bookmark: _Toc237957158]CHƯƠNG 1 
[bookmark: _Toc233847463][bookmark: _Toc237957159]TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. [bookmark: _Toc233847464][bookmark: _Toc237957160] Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến luận văn
Trong phần này, luận văn tiến hành khảo sát và hệ thống hóa các công trình nghiên cứu liên quan đến nghĩa của từ, hiện tượng phát triển nghĩa, chuyển nghĩa, cũng như các nghiên cứu về từ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt. Trên cơ sở đó, luận văn đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những vấn đề còn bỏ ngỏ hoặc chưa được nghiên cứu đầy đủ. Việc tổng quan các công trình nghiên cứu không chỉ giúp xác định vị trí của đề tài trong bối cảnh nghiên cứu hiện nay mà còn làm rõ cơ sở để lựa chọn hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và đối tượng khảo sát của luận văn.
[bookmark: _Toc233847465][bookmark: _Toc237957161]1.1.1. Những nghiên cứu về hiện tượng chuyển nghĩa và chuyển nghĩa của từ trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt
[bookmark: OLE_LINK17]Nghiên cứu về nghĩa của từ nói chung và hiện tượng chuyển nghĩa nói riêng luôn giữ vị trí quan trọng trong nghiên cứu ngôn ngữ học. Từ rất sớm, các nhà ngôn ngữ học đã đặc biệt quan tâm tới hiện tượng chuyển nghĩa trong ngôn ngữ. 
Edward Sapir nhận định “Ngôn ngữ vận hành theo thời gian trong dòng chảy do chính nó kiến tạo. Nó mang trong mình một khuynh hướng trôi dạt…Không có yếu tố nào hoàn toàn bất biến. Mỗi từ, mỗi thành tố ngữ pháp, mỗi lối diễn đạt, mỗi âm và mỗi ngữ điệu đều là những cấu hình biến đổi dần dần, được định hình bởi dự trôi dạt vô hình và phi cá thể vốn là bản chất sống của ngôn ngữ.” [dt 43, tr. 193]. Theo đó, Stephen Ullmann trong Semantics: An Introduction to the Science of Meaning (1957) đã cho rằng: “Không có gì là kết thúc tuyệt đối trong sự biến đổi nghĩa: một từ có thể tiếp nhận một nghĩa mới, thậm chí hàng loạt nghĩa mới, mà không hề đánh mất nghĩa gốc của nó.” [43, tr. 195]
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Ở các quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha, hiện tượng chuyển nghĩa đã được nghiên cứu từ khá sớm. Công trình Bases da Ortografia Portuguesa (1904) của Gonçalves Viana tuy chủ yếu thuộc lĩnh vực chính tả, nhưng đã bước đầu ghi nhận mối liên hệ giữa biến đổi hình thức và sự thay đổi nghĩa của từ, ông viết: “Từ thay đổi nghĩa theo đường liên tưởng tâm lý có quy luật.” [58]. Dù chủ yếu tập trung vào lĩnh vực âm vị học, Viana đã bước đầu chỉ ra mối liên hệ giữa sự biến đổi về âm thanh và sự thay đổi trong nghĩa của từ. Chẳng hạn, ông phân tích hiện tượng đồng âm dị nghĩa (ví dụ manga vừa là “tay áo” vừa là “quả xoài”) và cho thấy cách mà sự trượt nghĩa có thể dẫn đến những lớp nghĩa mới trong quá trình sử dụng. Ông cũng nhận xét rằng các từ như cabeça (đầu) không chỉ mang nghĩa đen là BPCT mà còn phát triển nghĩa bóng, như chỉ người lãnh đạo (cabeça do grupo - “người đứng đầu nhóm”). Viana xem hiện tượng chuyển nghĩa là một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển từ vựng của tiếng Bồ Đào Nha, đặt nền tảng cho các nghiên cứu chuyên sâu về sau. Tuy nhiên, các phân tích của ông vẫn còn giới hạn ở cấp độ âm vị và hình thái, chưa đi sâu vào cơ chế ngữ nghĩa, kiểu loại chuyển nghĩa hay vai trò của nhân tố văn hóa - tư duy trong quá trình hình thành nghĩa mới.
Tiếp theo, Joaquim Mattoso Câmara Jr. đã có bước đột phá lớn trong nghiên cứu chuyển nghĩa từ góc độ ngôn ngữ học cấu trúc. Trong tác phẩm Princípios de Linguística Geral (1972), Câmara Jr. đã hệ thống hóa các cơ chế chuyển nghĩa, đặc biệt là ẩn dụ và hoán dụ. Câmara Jr. lý giải rằng đây là hai cơ chế ngữ nghĩa cơ bản, cho phép mở rộng hoặc thay đổi nghĩa từ gốc một cách có quy luật. Ví dụ, ông phân tích từ olho (mắt) không chỉ dùng để chỉ BPCT mà còn được dùng với nghĩa mở rộng như trong biểu đạt olho da rua (bị đuổi khỏi nhà, nghĩa bóng của “con mắt của đường phố”) hoặc ter olho para negócios (có mắt kinh doanh, mang nghĩa ẩn dụ về khả năng nhìn xa trông rộng). Tác phẩm này đã mở ra một cách tiếp cận mới đối với nghiên cứu ngữ nghĩa học tiếng Bồ Đào Nha, nhấn mạnh đến tính hệ thống và vai trò của các mối liên kết ngữ nghĩa bên trong từ vựng. Nhờ đó, Câmara Jr. không chỉ định hình lại cách hiểu về hiện tượng chuyển nghĩa, mà còn đặt nền móng cho các nghiên cứu hiện đại sau này về ngôn ngữ học nhận thức và ngữ nghĩa học chức năng trong các quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha. 
Mặc dù Iorgu Iordan là nhà ngôn ngữ học người Romania, ông cũng có ảnh hưởng lớn đến nghiên cứu ngữ nghĩa trong các ngôn ngữ Roman, bao gồm cả tiếng Bồ Đào Nha. Trong Introdução à Linguística Românica (1973), Iordan đã phát triển lý thuyết chuyển nghĩa, đặc biệt là các hiện tượng như ẩn dụ và hoán dụ, trong các ngôn ngữ nhánh Roman. Iordan phân tích cách thức các hiện tượng này diễn ra trong các ngôn ngữ Roman, từ đó đưa ra lý thuyết chuyển nghĩa chung cho nhóm ngôn ngữ này. Chẳng hạn, Iordan phân tích cách từ coração (trái tim) trong tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ Roman khác được chuyển nghĩa để biểu thị cảm xúc, tình cảm (abrir o coração – thổ lộ tâm sự), hay từ mão (bàn tay) dùng để chỉ sự trợ giúp hoặc quyền lực (dar uma mão – giúp đỡ). Những ví dụ này cho thấy ẩn dụ và hoán dụ không chỉ là phương tiện tu từ, mà còn là công cụ cấu trúc hóa nghĩa trong hệ thống từ vựng. Công trình của Iordan đã cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc cho các nghiên cứu sau này về ngữ nghĩa học lịch sử và đối chiếu trong tiếng Bồ Đào Nha, góp phần kết nối nghiên cứu ngôn ngữ học Lusophone với truyền thống ngữ nghĩa học Roman rộng lớn hơn.
Năm 1985, Celso Cunha tiếp tục phát triển và mở rộng nghiên cứu này trong Nova Gramática do Português Contemporâneo (1985). Cunha không chỉ hệ thống hóa ngữ pháp hiện đại của tiếng Bồ Đào Nha mà còn đi sâu vào nghiên cứu sự thay đổi ngữ nghĩa trong ngữ cảnh lịch sử và xã hội. Ông nhấn mạnh rằng sự thay đổi ngữ nghĩa không chỉ là kết quả của các quá trình ngữ nghĩa thuần túy mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố xã hội, văn hóa và lịch sử. Cunha phân tích từ negro, vốn chỉ màu sắc, nhưng theo thời gian đã phát triển các lớp nghĩa khác nhau tùy theo vùng địa lý và bối cảnh xã hội, trong một số trường hợp mang nghĩa tiêu cực, trong khi ở các bối cảnh khác lại mang nghĩa tích cực như biểu tượng của bản sắc và sức mạnh. Cunha chỉ ra rằng ngữ nghĩa của từ ngữ có thể thay đổi theo thời gian do sự tác động của bối cảnh xã hội và các yếu tố lịch sử, điều này giúp giải thích sự đa dạng và biến đổi của nghĩa trong tiếng Bồ Đào Nha.
Bước sang thế kỷ 21, Gilles Deleuze đã đóng góp một cách tiếp cận mới trong nghiên cứu chuyển nghĩa với tác phẩm A Lógica do Sentido (2000). Deleuze đã phát triển một lý thuyết ngữ nghĩa học đặc biệt, trong đó ông giải thích các cơ chế chuyển nghĩa trong ngôn ngữ thông qua khái niệm “nghĩa là gì”. Ông tập trung vào cách thức chuyển nghĩa hoạt động trong các hệ thống ngôn ngữ và văn hóa, đồng thời phân tích các cơ chế tạo ra nghĩa mới. Deleuze phân tích rằng nghĩa không cố định, mà luôn nằm trong quá trình vận động, sinh ra từ sự xung đột giữa các lớp ngữ nghĩa khác nhau. Ông đưa ra ví dụ về các từ như boca (miệng) hay língua (lưỡi/ngôn ngữ), vốn có nghĩa cụ thể về mặt vật thể, nhưng lại thường xuyên được mở rộng thành các nghĩa mang tính trừu tượng, biểu tượng (ter duas línguas – nói dối). Đối với Deleuze, những chuyển động của nghĩa như vậy phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa ngôn ngữ và tư duy, và mỗi lần chuyển nghĩa là một cách mới để tư duy thế giới. Cách tiếp cận của Deleuze đã mở rộng phạm vi nghiên cứu ngữ nghĩa học, không chỉ bó hẹp trong phạm vi ngôn ngữ học thuần túy mà còn gắn kết với triết học ngôn ngữ và lý thuyết diễn ngôn, tạo nên một nền tảng lý luận phong phú cho việc phân tích hiện tượng chuyển nghĩa trong các ngôn ngữ Roman, trong đó có tiếng Bồ Đào Nha.
Tóm lại, từ những nghiên cứu ban đầu của Gonçalves Viana đến các công trình đột phá của Joaquim Mattoso Câmara Jr., Celso Cunha, Gilles Deleuze và Iorgu Iordan, nghiên cứu về phát triển nghĩa trong tiếng Bồ Đào Nha đã trải qua nhiều giai đoạn cùng cách tiếp cận khác nhau. Những công trình này không chỉ đóng góp vào lý thuyết ngữ nghĩa học mà còn làm rõ mối quan hệ giữa ngôn ngữ, xã hội, văn hóa và lịch sử, mở ra hướng nghiên cứu phong phú về hiện tượng chuyển nghĩa trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Tương tự như trong tiếng Bồ Đào Nha, nghiên cứu về hiện tượng chuyển nghĩa ở Việt Nam cũng trải qua nhiều phát triển với những đóng góp quan trọng của các nhà ngôn ngữ học. Năm 1981, Đỗ Hữu Châu với Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt (1981) đã nghiên cứu chuyển nghĩa từ góc độ từ vựng - ngữ nghĩa, khi phân loại các hình thức như ẩn dụ, hoán dụ và mở rộng nghĩa, đồng thời nhấn mạnh vai trò của bối cảnh văn hóa – xã hội. Tiếp đó, trong Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng (1998), ông phát triển hệ thống lý thuyết toàn diện hơn, làm rõ cơ chế thay đổi nghĩa gắn với ngữ cảnh, cấu trúc và môi trường xã hội, đồng thời coi chuyển nghĩa là biểu hiện của sự phát triển nhận thức.
[bookmark: OLE_LINK11]Đến năm 2008, Lê Quang Thiêm trong Ngữ nghĩa học (2008) đã tiếp cận hiện tượng chuyển nghĩa này từ góc độ lý thuyết hiện đại, làm rõ sự tương tác giữa ngữ cảnh và văn hóa trong quá trình biến đổi nghĩa. Sau đó, trong Sự phát triển nghĩa từ vựng tiếng Việt từ 1945-2005 (2014), ông tập trung khảo sát sự biến đổi nghĩa trong bối cảnh lịch sử – xã hội hiện đại, khẳng định vai trò trung tâm của chuyển nghĩa: “Có thể khẳng định rằng đề cập đến sự biến đổi, phát triển ngữ nghĩa tiếng Việt là đề cập đến sự biến đổi phát triển của một loại giá trị tinh thần trừu tượng…” [27, tr. 625].	Comment by Nghiên trai: Đây là công trình toàn tập không có giá trị đánh dấu mốc lịch sử. Em kiểm tra lại phần trích dẫn thuộc cuốn nào trong tuyển tập
Sau đó trích dẫn quyển đó và ghi cái mốc xuất  bản của quyển đó

Trích dẫn thì có thể lấy số trang của tuyển tập, nhưng công  trình dược nhắc tới ở lịch sử nghiên cứu thì phải là công trình xuất bản lần đầu mới xác định được mốc vấn đề
Cùng hướng nghiên cứu này, Nguyễn Thiện Giáp trong Từ vựng học tiếng Việt (1998) đã hệ thống hóa và bổ sung các kết quả trước đó, xem chuyển nghĩa là cơ chế quan trọng làm giàu từ vựng: “…kết cấu ý nghĩa của từ không nhất thành bất biến mà luôn luôn vận động phát triển.” [6, tr. 159]; “phát triển thêm ý nghĩa mới là một trong những con đường làm giàu từ vựng tiếng Việt.” [6, tr. 299].
Bên cạnh các công trình lý thuyết nền tảng, nhiều nghiên cứu gần đây đã đi sâu vào các khía cạnh cụ thể của chuyển nghĩa, như: Chuyển nghĩa ẩn dụ, hoán dụ trong hệ thống từ mới tiếng Việt hiện đại (2015) của Hồ Thị Duyên, Nghiên cứu sự chuyển đổi chức năng – nghĩa từ vựng trong tiếng Việt (2015) của Lê Thị Lan Anh, các nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hà (2019, 2022) về chuyển nghĩa của động từ, hay Hiện tượng “chuyển trường” trong câu đố dân gian xứ Huế (2020) của Trương Thị Nhàn.
Có thể thấy rằng các nghiên cứu trước đây về chuyển nghĩa đã từng bước xác định và xem chuyển nghĩa là quá trình biến đổi và mở rộng nghĩa của từ dựa trên những cơ chế như ẩn dụ, hoán dụ, mở rộng nghĩa hay chuyển trường nghĩa. Đồng thời, hiện tượng này không được nhìn nhận như một sự thay đổi ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự vận động trong nhận thức, giao tiếp và đời sống văn hóa – xã hội của cộng đồng ngôn ngữ. Nhiều nghiên cứu cũng khẳng định rằng chuyển nghĩa chính là một trong những con đường quan trọng nhất tạo nên sự phát triển nghĩa và làm giàu vốn từ vựng của tiếng Việt. Bên cạnh việc xây dựng cơ sở lý thuyết chung, các nhà nghiên cứu còn làm rõ nhiều vấn đề xoay quanh hiện tượng này như cơ chế hình thành nghĩa mới, vai trò của ngữ cảnh và môi trường xã hội, mối liên hệ giữa chuyển nghĩa với nhận thức và lịch sử ngôn ngữ, cũng như biểu hiện cụ thể của chuyển nghĩa ở từng lớp từ và từng kiểu từ loại khác nhau. Các nghiên cứu gần đây tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát sang những hiện tượng cụ thể như chuyển nghĩa của động từ hay chuyển trường nghĩa trong diễn ngôn dân gian. Nhìn chung, có thể thấy lý thuyết về chuyển nghĩa trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt đã được xây dựng tương đối hệ thống qua nhiều giai đoạn phát triển và nhiều hướng tiếp cận khác nhau, tạo nên cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu ngữ nghĩa học sau này. 
[bookmark: _Toc233847466][bookmark: _Toc237957162]1.1.2. Những nghiên cứu về từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt
Tại các quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha, nghiên cứu về nhóm từ chỉ BPCT tuy không quá phổ biến nhưng vẫn có những công trình đáng chú ý, chủ yếu tập trung vào chuyển nghĩa của nhóm từ này và mối liên hệ giữa quá trình chuyển nghĩa đó với nhận thức, đặc biệt là vai trò của cơ thể trong việc hình thành các nghĩa ẩn dụ và biểu tượng.
Ở hướng nghiên cứu từ vựng – ngữ nghĩa, luận văn A relevância do item lexical “mão” na Língua Portuguesa: Uma abordagem cognitiva (2013) của Manuel Carlos Verdelho Xastre đã phân tích sự chuyển nghĩa của từ mão (bàn tay), cho thấy từ này không chỉ mang nghĩa chỉ BPCT mà còn gắn với các biểu tượng văn hóa và tri thức đặc thù, phản ánh mối liên hệ giữa ngôn ngữ và nhận thức cơ thể.
Tiếp cận từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận, Rosângela Gomes Ferreira trong A hipótese de corporificação da língua: o caso de cabeça (2009) đã làm rõ sự phát triển nghĩa của từ cabeça (đầu), đặc biệt trong các thành ngữ và cấu trúc biểu đạt liên quan đến trí tuệ và vị trí trung tâm. Cùng hướng này, công trình A hipótese da corporeidade em linguística cognitiva: o link fenomenológico (2010) của Paulo Jeferson Pilar Araújo và Diogo Pinheiro nhấn mạnh vai trò của nhận thức cơ thể trong sự hình thành nghĩa, cho thấy chuyển nghĩa không chỉ là hiện tượng ngữ nghĩa mà còn gắn với trải nghiệm thân thể và cách con người tri nhận thế giới. 
Nhìn chung, các công trình này góp phần làm rõ cơ chế chuyển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha, đồng thời mở rộng hướng tiếp cận theo chiều liên ngành, kết hợp giữa ngữ nghĩa học và ngôn ngữ học tri nhận, qua đó cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa ngôn ngữ, văn hóa và nhận thức.
Tại Việt Nam, trước hết, nhóm công trình về từ vựng – ngữ nghĩa liên quan đến các từ chỉ BPCT đã cung cấp những cơ sở quan trọng, tiêu biểu như nghiên cứu Những đơn vị từ vựng biểu thị tâm lí, ý chí, tình cảm, qua miêu tả các trạng thái của bộ phận cơ thể người trong tiếng Việt của Vũ Đức Nghiệu (2007), luận văn Đặc điểm từ vựng ngữ nghĩa nhóm từ chỉ các bộ phận cơ thể trong tiếng Hán (Có so sánh với tiếng Việt) (2002) của Nguyễn Thị Vui, luận án Các từ chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Việt và các từ tương đương trong tiếng Anh (2016) của Nguyễn Văn Hải, và luận án Từ biểu hiện bộ phận cơ thể người trong tiếng Thái ở Việt Nam (có liên hệ với tiếng Việt) (2017) của Hà Thị Mai Thanh. Các nghiên cứu này chủ yếu làm rõ đặc điểm ngữ nghĩa và sự khác biệt giữa các ngôn ngữ trong mối liên hệ với yếu tố văn hóa.
Bên cạnh đó, các nghiên cứu về thành ngữ, tục ngữ chứa yếu tố chỉ BPCT cũng đạt được nhiều kết quả đáng chú ý, như luận án Thành ngữ tiếng Anh và thành ngữ tiếng Việt có yếu tố chỉ bộ phận cơ thể người dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận (2008) của Nguyễn Ngọc Vũ, công trình Nghiên cứu ngữ cố định tiếng hán có từ chỉ bộ phận cơ thể và vận dụng trong dạy học tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam của cẩm tú tài (2013) và Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận của Liêu Thị Thanh Nhàn (2018) hay công trình Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn và đặc trưng ngôn ngữ học tri nhận của chúng (so sánh với tiếng Việt) của Bùi Thị Mỹ Linh (2022). Các công trình này đã làm rõ vai trò của ẩn dụ và hoán dụ ý niệm, đồng thời chỉ ra mối liên hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa trong quá trình hình thành nghĩa.
Ngoài ra, các nghiên cứu theo hướng ngôn ngữ học tri nhận như công trình Ý niệm biểu đạt trong biểu thức có từ mặt, từ anger của tiếng Việt và tiếng Anh: một khảo sát ẩn dụ tri nhận của Ly Lan (2009), Đặc trưng văn hoá dân tộc của ngôn ngữ và tư duy của Nguyễn Đức Tồn (2008–2009) và Một số vấn đề ngôn ngữ và văn hóa thông qua ý niệm lòng, ruột, bụng, dạ trong tiếng Việt của Trần Thị Hồng Hạnh (2012) đã nhấn mạnh vai trò của cơ thể như một nền tảng nhận thức trong việc biểu đạt ý nghĩa. Các bài nghiên cứu đăng trên tạp chí cùng luận án chuyên sâu như Nghiên cứu ẩn dụ ở phương Tây (2012) của Trịnh Thị Thanh Huệ và Sự phát triển ngữ nghĩa của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận (2018) của Nguyễn Thị Hiền đã tiếp cận trực tiếp hiện tượng chuyển nghĩa, góp phần làm rõ cơ chế tri nhận và đặc điểm phát triển nghĩa trong tiếng Việt.
Nhìn chung, các công trình trên đã tạo nên một nền tảng lý thuyết và thực tiễn quan trọng, đồng thời cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận hiện tượng chuyển nghĩa ở Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định. Các nghiên cứu trong tiếng Bồ Đào Nha thường chỉ tập trung vào một số từ đơn lẻ như mão (bàn tay) hay cabeça (đầu), chưa khảo sát toàn diện một hệ thống từ chỉ BPCT. Trong khi đó, các nghiên cứu ở Việt Nam chủ yếu dừng lại ở đối chiếu từng ngôn ngữ hoặc trong phạm vi thành ngữ, chưa có công trình nào thực hiện so sánh hệ thống nhóm từ chỉ BPCT giữa tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt.
1.2. [bookmark: _Toc233847467][bookmark: _Toc237957163] Cơ sở lý luận
1.2.1. [bookmark: _Toc233847468][bookmark: _Toc237957164]Nghĩa và nghĩa của từ
Theo Nguyễn Thiện Giáp (2014), trong ngôn ngữ học, nghĩa được hiểu là ý tưởng, là thông điệp hay là khái niệm mà người nói hoặc người viết muốn truyền đạt. Đồng thời nghĩa cũng là nội dung mà người nghe hoặc người đọc tiếp nhận và suy ra trong quá trình giao tiếp. Hay có thể nói, nghĩa chính là mặt nội dung của ngôn ngữ, giữ vai trò trung tâm trong hoạt động giao tiếp và phản ánh cách con người nhận thức thế giới khách quan. Bên cạnh đó, nghĩa không tồn tại độc lập mà luôn gắn liền với ngôn ngữ và hoạt động tư duy của con người. Thông qua ngôn ngữ, con người biểu đạt kinh nghiệm, cảm xúc, nhận thức và các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, nghĩa không chỉ phản ánh sự vật, hiện tượng trong thực tế mà còn thể hiện cách con người tri nhận và lý giải thế giới xung quanh.	Comment by Nghiên trai: Chỗ này nên có chú dẫn là tham khảo từ cuốn Nghĩa học Việt ngữ của thầy Giáp thì chắc chắn hơn. Chứ em chưa thể nói khái quát khơi khơi thế này
Nghĩa của từ lại là nội dung hoặc khái niệm được quy ước gắn với một hình thức âm thanh hay ký hiệu chữ viết nhất định. Việc hiểu nghĩa của một từ không chỉ dừng lại ở việc xác định từ đó biểu thị sự vật hay hiện tượng nào, mà còn bao gồm việc hiểu cách từ ấy được sử dụng và vận hành trong hệ thống ngôn ngữ cũng như trong các ngữ cảnh giao tiếp khác nhau ra sao. Nghĩa của từ không phải là yếu tố cố định mà luôn có khả năng vận động và phát triển. Từ một nghĩa gốc ban đầu, từ có thể mở rộng hoặc chuyển đổi sang những nghĩa mới thông qua các cơ chế như ẩn dụ và hoán dụ. Quá trình phát triển nghĩa này phản ánh sự thay đổi trong tư duy, văn hóa và nhu cầu giao tiếp của cộng đồng ngôn ngữ, đồng thời góp phần làm cho hệ thống từ vựng ngày càng phong phú và đa dạng.
1.2.1.1. Các quan niệm về nghĩa và nghĩa của từ 
Các quan điểm về “nghĩa” trong triết học và ngôn ngữ học đã được hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn, với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, đây vẫn là một vấn đề phức tạp và khó xác định một cách tuyệt đối. 
Saussure cho rằng tín hiệu, hay nghĩa, có được thông qua quá trình kết hợp giữa năng biểu và sở biểu. Trong đó, năng biểu chính là hình ảnh âm thanh, còn sở biểu là khái niệm của sự vật hiện tượng [dt 16, tr.2]. Song, quan điểm của Saussure chưa thật sự bao quát vì ông vẫn đặt ngôn ngữ trong thế tồn tại độc lập.
Vậy nên, từ góc độ ký hiệu học, I.S. Barkhudarov đã cho rằng: “Quan hệ của tín hiệu đối với cái gì đó nằm ngoài bản thân tín hiệu chính là nghĩa của tín hiệu” [dt 16, tr.5]. Theo quan điểm này, nghĩa được hiểu như mối liên hệ giữa tín hiệu ngôn ngữ với hiện thực khách quan mà nó phản ánh. Nói cách khác, một đơn vị ngôn ngữ chỉ có nghĩa khi nó gắn với một đối tượng, hiện tượng hay nội dung nào đó ngoài bản thân nó.
Theo A.A. Reformatskiy, “Nghĩa, đó là quan hệ của từ với sự vật, hiện tượng mà nó biểu thị, đó là quan hệ của sự kiện ngôn ngữ với sự kiện ngoài ngôn ngữ.” [dt 16, tr. 6].
Hay như P.A.Budagov nhận định: “…có thể gọi nghĩa của từ là mối liên hệ được hình thành về mặt lịch sử giữa âm thanh của từ và sự phản ánh của sự vật hoặc hiện tượng, sự phản ánh đó nảy sinh trong nhận thức của chúng ta và được biểu hiện trong bản thân từ.” [dt 16, tr.6].
Kết lại, định nghĩa về “nghĩa của từ” trong Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1998) như sau: “Nghĩa từ vựng là khía cạnh của nghĩa được mã hóa trong từ điển hoặc bảng từ vựng, có thể được phân tích về mặt nội dung từ vựng, và khi kết hợp với các yếu tố ngữ pháp của nghĩa (chẳng hạn như thức, thì, so sánh (mức độ)), sẽ tạo thành toàn bộ nghĩa của một đơn vị ngôn ngữ” [32, tr. 678], đồng thời, “nghĩa của một từ chính là cách nó được sử dụng trong ngôn ngữ” [32, tr. 734].
Tại Việt Nam, nhiều nhà ngôn ngữ học cũng đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về nghĩa và nghĩa của từ. Đỗ Hữu Châu (1981) cho rằng: “Ý nghĩa là cái quyết định là lí do tồn tại của ngôn ngữ. Không một đối tượng nghiên cứu nào của ngôn ngữ học mà không liên hệ với ý nghĩa. Không một sự nghiên cứu ngôn ngữ học nào tiến hành mà không đụng chạm tới ý nghĩa. Ý nghĩa là tờ “chứng chỉ” cho các sự kiện ngôn ngữ” [2, tr. 237]. Chính vì vậy mà các nhà ngôn ngữ học phát triển các nhận định về nghĩa của từ. Tác giả Đỗ Hữu Châu viết: “Bản chất ý nghĩa của từ bộc lộ qua sự đối chiếu từ với các chức năng tín hiệu học mà chúng đảm nhiệm, qua việc tách ra những mặt đối lập, còn gọi là các thành phần ý nghĩa”, “Ý nghĩa của từ vừa là cái riêng cho từng từ, vừa là cái chung cho những từ cùng loại” [2, tr. 91]. Phát triển những quan điểm đó, tác giả Đỗ Việt Hùng (2013) cho rằng “nghĩa của từ là toàn bộ các yếu tố tinh thần mà một người bản ngữ hình dung ra khi họ tiếp nhận (hoặc tạo ra) một hình thức âm thanh ngôn ngữ nhất định” [15, tr. 38]. Các yếu tố tinh thần này rất đa dạng và bao gồm cả những thành phần mang tính cộng đồng lẫn những yếu tố riêng biệt, đặc trưng cho từng cá nhân. Cụ thể, chúng phụ thuộc vào kinh nghiệm sống của mỗi người, cũng như sự tương tác của họ với các sự vật, hành động, tính chất và mối quan hệ có liên quan đến âm thanh của từ ngữ.
Tác giả Lê Quang Thiêm (2008) lại đưa ra quan niệm rằng “Thứ quan niệm thích hợp và có sức lý giải hơn cả của ngôn ngữ học hiện đại gắn với vấn đề nghĩa là quan niệm tín hiệu học, xem tín hiệu ngôn ngữ là một thực thể tâm lý có hai mặt: cái biểu hiện (signifiant) và cái được biểu hiện (signifié).” [26, tr. 9]. Ông lý giải rằng cái biểu hiện là hình thức của tín hiệu, cụ thể là hình thức biểu thức ngôn ngữ, trong khi cái được biểu hiện là nghĩa của hình thức tín hiệu trong hệ thống và trong hoạt động, hành chức. Ngoài ra, trong nghiên cứu Sự phát triển nghĩa từ vựng tiếng Việt từ 1945-2005, Lê Quang Thiêm (2014) tiếp tục làm sâu sắc thêm quan điểm của mình. Ông cho rằng “Nghĩa của từ thuộc về thế giới ngôn ngữ, trong khi ngôn ngữ mang thuộc tính dân tộc; còn sự vật, hiện tượng thuộc về thế giới hiện thực, có thuộc tính thế giới” [27, tr. 61]. Theo ông, “nghĩa của từ là nội dung tinh thần do chủ thể ngôn ngữ cấu tạo, sử dụng, và định hình hóa trong từ”, và “nghĩa từ là một thực thể tinh thần được mã hóa, định hình hóa trong ký hiệu từ khi ngôn ngữ và từ thực hiện các chức năng đa dạng và phong phú trong giao tiếp, tư duy thuộc các loại hình phong cách chức năng khác nhau” [27, tr. 61].	Comment by Nghiên trai: Tìm xem phần nội dung này ở cuốn nào trong tuyển tập và trích từ mốc thời gian 
Tác giả Nguyễn Thiện Giáp (2014) đã nhấn mạnh: “Tóm lại, ngôn ngữ học hiện đại phân biệt ý nghĩa với nghĩa của đơn vị ngôn ngữ. Ý nghĩa là biểu tượng tinh thần có quan hệ với đơn vị ngôn ngữ, còn nghĩa là mối quan hệ của đơn vị ngôn ngữ với cái gì ngoài bản thân nó.” [16, tr. 12]. Hay trong công trình Nghĩa học Việt ngữ (2014), tác giả nhấn mạnh rằng “Nghĩa của từ cũng như của các đơn vị ngôn ngữ khác tồn tại thực sự khách quan trong lời nói, còn trong nhận thức chỉ có sự phản ánh của những nghĩa đó mà thôi. Không nên lẫn lộn nghĩa của từ với nhận thức (sự hiểu biết) của chúng ta về cái nghĩa đó. Nếu ta không hiểu một câu nói bằng tiếng nước ngoài có quan hệ với cái gì thì những người biết thứ tiếng ấy vẫn hiểu câu nói đó có quan hệ với cái gì trong thực tế” [8, tr. 34]. Điều này nhấn mạnh sự khác biệt rõ ràng giữa nghĩa của từ trong ngữ cảnh khách quan và nhận thức cá nhân của người nghe. Trong khi nghĩa của từ luôn tồn tại độc lập trong lời nói, thì nhận thức của mỗi người về nghĩa đó có thể thay đổi tùy thuộc vào sự hiểu biết và kinh nghiệm của họ. Chính vì vậy, không thể đồng nhất giữa việc hiểu nghĩa của từ và nhận thức của con người về nghĩa ấy.
Nhìn lại các quan niệm về nghĩa và nghĩa của từ của các nhà Việt ngữ học, có thể thấy rằng các nhà nghiên cứu về tiếng Việt đều có những quan niệm tương thích và bổ sung cho các quan niệm quốc tế được nêu trong Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1998). Trong ngôn ngữ học Việt Nam, vấn đề nghĩa của từ được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. Đỗ Hữu Châu chủ yếu xem nghĩa như một cấu trúc ngữ nghĩa thuộc hệ thống từ vựng của ngôn ngữ. Nguyễn Thiện Giáp nhấn mạnh bản chất quan hệ của nghĩa, coi nghĩa là mối quan hệ khách quan giữa đơn vị ngôn ngữ với những sự vật, hiện tượng ngoài bản thân nó, đồng thời phân biệt rõ nghĩa của từ với sự nhận thức hay sự hiểu biết của con người về nghĩa đó. Trên cơ sở tiếp cận nghĩa như một hiện tượng của hệ thống ngôn ngữ, Lê Quang Thiêm còn chú ý đến phương diện chức năng của nghĩa trong hoạt động giao tiếp, qua đó làm nổi bật vai trò của nghĩa trong việc thực hiện các chức năng nhận thức và xã hội của ngôn ngữ. Trong khi đó, Đỗ Việt Hùng tiếp cận nghĩa từ góc độ hoạt động nhận thức và sử dụng ngôn ngữ, nhấn mạnh quá trình hình thành và vận động của nghĩa trong những ngữ cảnh giao tiếp cụ thể. Những cách tiếp cận khác nhau này cho thấy nghĩa của từ vừa được nhìn nhận như một hiện tượng thuộc hệ thống ngôn ngữ, vừa được xem xét trong mối quan hệ với hiện thực khách quan, hoạt động nhận thức và quá trình giao tiếp của con người. Như vậy, hệ thống quan niệm trong nước không chỉ phù hợp với quan niệm quốc tế mà còn làm phong phú thêm những cách hiểu phổ biến trên thế giới.
1.2.1.2. Nét nghĩa 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Theo từ điển Routledge Dictionary of Language and Linguistics, “Trong ngữ nghĩa học cấu trúc, nét nghĩa là một nhóm các ý niệm nội dung được phát triển tương tự như các nét khu biệt trong ngữ âm học. Chúng được xem là những đơn vị ngữ nghĩa nhỏ nhất dùng để mô tả các biểu thức ngôn ngữ và mối quan hệ ngữ nghĩa của chúng” [32, tr. 1044].	Comment by Nghiên trai: Tại sao là một nhóm các khái niệm lý thuyết. Em dịch sai rồi

Phải là: “một nhóm các ý niệm nội dung”
Các quan điểm về nét nghĩa vẫn được các nhà ngôn ngữ học nhắc tới trong các công trình nghiên cứu của mình. Tác giả Đỗ Hữu Châu cho rằng: “Chỉ những thuộc tính nào tạo nên sự đồng nhất và sự đối lập về mặt ngữ nghĩa giữa các từ thì thuộc tính đó mới trở thành nét nghĩa của ý nghĩa biểu niệm. Do đó, để phát hiện ra các nét nghĩa cần phải tìm ra những nét nghĩa chung, đồng nhất trong nhiều từ rồi lại đối lập những từ có nét nghĩa chung đó với nhau để tìm ra những nét nghĩa cụ thể hơn, cứ như vậy cho đến khi chúng ta gặp những nét nghĩa có riêng trong một từ” [2, tr. 547]. 
Lê Quang Thiêm (2008) đã đưa ra một định nghĩa về “nét nghĩa” khoa học và sáng rõ như sau: “Nét nghĩa (semantic feature), tính đến thời đoạn hiện nay, trong nhận thức ngôn ngữ học, là yếu tố nhỏ nhất không thể phân chia được nữa. Nét nghĩa về bản chất chính là nét phản ánh hoặc tổng hợp các dấu hiệu hay thuộc tính của nhân tố quy định nghĩa” [26, tr. 68].
1.2.1.3. Cơ cấu nghĩa của từ đa nghĩa
Trong bối cảnh phát triển của xã hội loài người, việc sử dụng một từ để biểu đạt nhiều đối tượng tham chiếu là vô cùng quan trọng. Điều này có thể lý giải bởi thực tế rằng đơn vị ngôn ngữ là hữu hạn, trong khi đó, thực tiễn khách quan mà con người cần diễn đạt lại vô hạn. Để giảm thiểu sự phức tạp trong hệ thống từ vựng của một ngôn ngữ, con người thường tái sử dụng những từ đã tồn tại, gán cho chúng những nghĩa mới dựa trên các mối liên tưởng tương đồng, từ đó tạo nên hiện tượng đa nghĩa.
Xét về cơ cấu nghĩa của từ đa nghĩa, trong công trình Từ vựng học tiếng Việt (1981), tác giả Nguyễn Thiện Giáp chỉ ra rằng, “Trong các nghĩa của một từ đa nghĩa có một nghĩa là cơ bản còn các nghĩa khác là phái sinh.” [6, tr. 152]. Như vậy, xét về thành phần, cơ cấu nghĩa của một từ đa nghĩa gồm hai yếu tố là các nghĩa của từ (các thành tố nghĩa) và các quan hệ giữa chúng. Theo ông, “Các nghĩa phái sinh có thể quan hệ trực tiếp với các nghĩa cơ bản, có thể quan hệ gián tiếp với các nghĩa cơ bản thông qua một nghĩa khác. Tất cả các nghĩa liên hệ lẫn nhau làm thành một hệ thống.” [6, tr. 157]. 
Các từ đa nghĩa đều có một dung lượng nghĩa nhất định. Trong công trình Từ đa nghĩa từ vựng trong tiếng Việt hiện đại (2012), tác giả Phan Thị Nguyệt Hoa cho rằng “Quả vậy, nếu thừa nhận nội dung nghĩa của từ là thực thể tinh thần, nó là sự tổng hợp từ sự nhận thức, phản ánh, sử dụng qua tri nhận và cố định lại trong kí hiệu từ thì tổng thể đó tạo thành một dung lượng gọi là dung lượng nghĩa.” [13, tr. 188]. Như vậy, dung lượng nghĩa của từ được hiểu là tổng thể các ý nghĩa mà một từ có thể mang trong các ngữ cảnh khác nhau. Khi đó, từ đó được xác định là một từ đa nghĩa. Từ đa nghĩa, với khả năng mang nhiều nghĩa khác nhau, làm tăng dung lượng nghĩa của từ, vì một từ không chỉ có một nghĩa cố định mà có thể phát triển và biến đổi theo từng hoàn cảnh sử dụng. 
Khi một từ mang nhiều nghĩa, dung lượng nghĩa của nó cũng trở nên phong phú hơn, phản ánh sự linh hoạt và đa dạng trong cách thức mà từ đó có thể diễn đạt các khái niệm, sự vật, hiện tượng, hay hành động khác nhau. Mỗi nghĩa của từ đa nghĩa đóng góp vào dung lượng nghĩa chung của từ, làm cho từ này trở thành một công cụ giao tiếp có khả năng truyền đạt nhiều thông tin hơn.
Về quan hệ giữa các nghĩa, có thể phân thành ba kiểu cơ bản. Theo Lê Quang Thiêm (2008), “Nhìn chung, mối quan hệ nghĩa về mặt đồng đại được tổ chức theo 3 loại hình: loại kế tiếp, song song và xen kẽ kế tiếp với song song.” [25, tr. 313]. Thứ nhất, “Mối quan hệ kế tiếp là quan hệ đặc trưng cho từ chỉ có hai nghĩa và những từ nhiều hơn hai nghĩa mà các nghĩa liên kết nhau theo tổ chức đơn tuyến” [25, tr. 313]. Thứ hai, “Mối quan hệ song song chỉ xuất hiện ở những từ trên hai nghĩa mà các nghĩa liên kết theo tổ chức đa tuyến, còn gọi là tổ chức hình cây, tẽ nhánh.” [25, tr. 313]. Thứ ba, “Mối quan hệ xen kẽ kế tiếp và song song xảy ra với những từ trên 3 nghĩa và là theo tổ chức phức hợp loại đơn tuyến với hình cây.” [25, tr. 313]. Ba kiểu quan hệ này cho thấy nghĩa của từ không phát triển một chiều mà có thể vận động linh hoạt theo nhiều hướng.
1.2.2. [bookmark: _Toc233847469][bookmark: _Toc237957165]Hiện tượng chuyển nghĩa và sự phát triển nghĩa của từ
Hiện tượng chuyển nghĩa và sự phát triển nghĩa đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và làm phong phú ngôn ngữ, đặc biệt trong sự hình thành từ đa nghĩa.  Trong quá trình sử dụng ngôn ngữ, cùng với sự thay đổi của nhận thức, kinh nghiệm và nhu cầu giao tiếp, người nói thường mở rộng hoặc chuyển dịch nghĩa của từ để gọi tên và phản ánh những sự vật, hiện tượng mới. Khi một từ từ nghĩa gốc phát triển thêm một hoặc nhiều nghĩa mới thông qua các cơ chế như ẩn dụ, hoán dụ hay các hình thức liên tưởng khác, từ đó không còn chỉ biểu thị một nội dung duy nhất mà trở thành từ đa nghĩa. Nhờ vậy, ngôn ngữ có thể gia tăng khả năng biểu đạt mà không cần liên tục tạo ra các đơn vị từ vựng mới. Đồng thời, sự phát triển nghĩa còn phản ánh cách con người nhận thức và khái quát hóa thế giới, góp phần làm cho hệ thống từ vựng trở nên phong phú, linh hoạt và giàu sức biểu đạt hơn. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu về sự phát triển nghĩa của từ giúp giải thích cách thức các từ này mở rộng và thay đổi nghĩa theo thời gian và trong các bối cảnh sử dụng khác nhau.	Comment by Nghiên trai: Vì sao???
1.2.2.1. Hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Bất kì từ nào khi mới xuất hiện cũng chỉ mang trong mình một nghĩa duy nhất. Tuy nhiên, trong quá trình vận động của thời gian, con người ta đã gán cho nó thêm nhiều những nghĩa mới. Sự xuất hiện thêm những nghĩa khác ngoài nghĩa ban đầu tạo nên hiện tượng chuyển nghĩa. 
Trong công trình Từ và Từ vựng học tiếng Việt (2014), tác giả Nguyễn Thiện Giáp cho rằng “...bản thân quá trình phát triển thêm ý nghĩa mới của từ lại gắn liền với hiện tượng chuyển nghĩa. Nếu như mối quan hệ giữa âm thanh của từ và ý nghĩa của nó có tính chất hoàn toàn cố định hay thuần túy võ đoán thì đều không thể có hiện tượng chuyển nghĩa. Bản thân tính cố định của quan hệ giữa âm và nghĩa đã nói lên tính chất không thể thay đổi của nó, còn nếu quan hệ đó là thuần túy võ đoán thì mặc nhiên nó có thể thay đổi thường xuyên và không ngừng” [6, tr. 154]. Như vậy, tác giả cho rằng hiện tượng chuyển nghĩa là một quá trình tất yếu trong sự phát triển của ngôn ngữ, phản ánh mối quan hệ linh hoạt giữa âm thanh và ý nghĩa của từ. Ông nhấn mạnh rằng nếu quan hệ giữa âm và nghĩa hoàn toàn cố định, thì từ vựng sẽ không thể mở rộng hay thay đổi ý nghĩa theo thời gian. Ngược lại, nếu mối quan hệ này hoàn toàn võ đoán và không có bất kỳ sự ổn định nào, thì ngữ nghĩa của từ sẽ liên tục thay đổi một cách tùy tiện, dẫn đến sự bất ổn trong giao tiếp.
Theo tác giả Đỗ Hữu Châu (1981), “Từ (đơn hoặc phức) lúc đầu mới xuất hiện đều chỉ có một nghĩa biểu vật. Sau một thời gian được sử dụng, nó có thể có thêm những nghĩa biểu vật mới. Các nghĩa biểu vật mới xuất hiện ngày càng nhiều thì nghĩa biểu niệm của nó càng có khả năng biến đổi” [2, tr. 147].
Từ đó, có thể thấy rằng hiện tượng chuyển nghĩa rất quan trọng trong việc giúp từ vựng không ngừng phát triển, làm giàu thêm nội dung biểu đạt. 
1.2.2.2. Sự phát triển nghĩa của từ
Sự phát triển nghĩa của từ là một quá trình dẫn tới kết quả là hiện tượng chuyển nghĩa của từ. Theo tác giả Nguyễn Thiện Giáp, “kết cấu ý nghĩa của từ không nhất thành bất biến mà luôn luôn vận động phát triển” [6, tr. 159]
Từ điển Routledge Dictionary of Language and Linguistics nhận định “Sự thay đổi về nghĩa của các biểu thức ngôn ngữ, nhìn từ góc độ lịch sử, trong đó sự thay đổi nghĩa đề cập đến cả sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các dấu hiệu ngôn ngữ và thực tại ngoài ngôn ngữ, và sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các dấu hiệu với nhau.” [32, tr. 1041].
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phát triển nghĩa của từ. Theo Nguyễn Thiện Giáp, trước hết, sự biến đổi của sự vật và đời sống xã hội làm nảy sinh nhu cầu biểu đạt mới, trong khi vốn từ là hữu hạn, buộc con người phải mở rộng nghĩa của từ có sẵn: “…Những cái mới nảy sinh trong thiên nhiên, xã hội và con người đòi hỏi phải được biểu hiện. Trong khi đó người ta không thể tăng vốn từ của mình lên mãi.” [6, tr. 160]. Bên cạnh đó, sự phát triển nhận thức cũng góp phần tạo ra nghĩa mới: “Vẫn những sự vật, hiện tượng hay quan hệ ấy nhưng càng ngày người ta càng nhận thức sâu sắc hơn” [6, tr. 160]. Đồng thời, bản thân hệ thống ngôn ngữ luôn vận động, tạo ra những khả năng kết hợp mới, từ đó hình thành các lớp nghĩa mới: “Sự phát triển của hệ thống ngôn ngữ cũng ảnh hưởng tới kết cấu ý nghĩa của từ, với tư cách là nhân tố bên trong” [6, tr. 160]. Như vậy, sự phát triển nghĩa là kết quả của sự biến đổi của thế giới khách quan, sự thay đổi trong nhận thức và sự vận động nội tại của ngôn ngữ, trong đó nhu cầu giao tiếp giữ vai trò trung tâm.
1.2.3. [bookmark: _Toc233847470][bookmark: _Toc237957166]Các bình diện phát triển nghĩa của từ
1.2.3.1. Xu hướng phát triển nghĩa 
Xu hướng phát triển nghĩa của từ là khuynh hướng vận động chung của nghĩa trong quá trình phát triển và biến đổi. Khi một từ phát triển nghĩa, các nét nghĩa của từ có xu hướng được mở rộng ra hoặc bị thu hẹp lại. 
Theo tác giả Nguyễn Thiện Giáp, “Mở rộng là một quá trình đi từ cái riêng tới cái chung, từ cái cụ thể đến cái trừu tượng.” [7, tr. 84]. Khi xã hội tiến bộ, con người thường có những nhận thức mới về thế giới xung quanh, điều này dẫn đến những thay đổi trong cách sử dụng từ ngữ. Với xu hướng mở rộng nghĩa, con người có thể mở rộng thêm nhiều nét nghĩa cho một từ dựa trên các khía cạnh như phạm vi khái niệm, mức độ trừu tượng và sắc thái ý nghĩa. Ví dụ, từ “chuột” trong tiếng Việt vốn chỉ một loài gặm nhấm nhỏ, nhưng hiện nay còn được dùng để chỉ “chuột máy tính”, là một thiết bị ngoại vi trong tin học, dựa trên sự tương đồng về hình dạng và chức năng di chuyển. 
Ngược lại, một từ cũng có thể bị thu hẹp lại về mặt nội dung nghĩa, tức là mất dần những nét nghĩa vốn có, điều này xảy ra do sự phát triển của không gian, thời gian, văn hóa và cách tri nhận của cộng đồng. “Thu hẹp ý nghĩa là quá trình ngược lại. Phạm vi ý nghĩa của các từ phát triển từ cái chúng đến cái riêng, từ cái trừu tượng đến cái cụ thể.” [7, tr. 85]. Ví dụ điển hình cho hiện tượng thu hẹp nghĩa là việc thuật ngữ hóa từ ngữ, để chúng chỉ chuyên biệt nói về một sự vật hoặc hiện tượng nhất định. Từ “bác sĩ”, vốn từng được dùng để chỉ bất kỳ ai có học thức cao, nhưng ngày nay chủ yếu được hiểu là người làm nghề chữa bệnh – nghĩa đã bị thu hẹp để phục vụ nhu cầu phân loại chuyên biệt trong xã hội hiện đại. Tương tự, từ “quả” trong tiếng Việt vốn bao gồm tất cả các loại trái cây nói chung, nhưng khi nói “quả táo”, “quả mít”, thì từ này chỉ được sử dụng trong nghĩa cụ thể, chuyên biệt.
Các nghĩa của một từ chủ yếu được mở rộng ra hay thu hẹp lại thông qua những cách phát triển dựa trên sự liên tưởng. Trong quá trình phát triển nghĩa, tồn tại hai cơ sở liên tưởng chính: liên tưởng tương đồng (dựa trên hình thức, chức năng, thuộc tính, v.v.), và liên tưởng tương cận. 
Sự phát triển nghĩa không chỉ khiến cho một từ mở rộng về nghĩa, mà ngược lại còn khiến cho một từ thu hẹp nghĩa của chúng lại. “Tóm lại, mở rộng và thu hẹp ý nghĩa là quá trình chuyển từ khái niệm về loại sang khái niệm về chủng (mở rộng) hoặc chuyển từ khái niệm về chủng sang khái niệm về loại (thu hẹp)” [6, tr. 162].
1.2.3.2. Phương thức phát triển nghĩa
Phương thức phát triển nghĩa là cách thức mà một từ từ nghĩa ban đầu tạo ra hoặc mở rộng sang những nghĩa mới trong quá trình sử dụng ngôn ngữ. Nói cách khác, đây là con đường mà nghĩa của từ được hình thành, biến đổi và phát triển theo thời gian dưới tác động của tư duy, văn hóa và hoạt động giao tiếp của con người. 
Trong quá trình phát triển nghĩa của từ, hai phương thức phổ biến được kể tới là ẩn dụ và hoán dụ. “Trong trường hợp ẩn dụ, các sự vật được gọi tên, tức x và y, không có liên hệ khách quan, chúng thuộc những phạm trù hoàn toàn khác hẳn nhau. Sự chuyển tên gọi diễn ra tùy thuộc vào nhận thức có tính chất chủ quan của con người về sự giống nhau giữa chúng. Trái lại, trong trường hợp hoán dụ, mối liên hệ đi đôi với nhau giữa x và y là có thật, không tùy thuộc vào nhận thức của con người. Cho nên các hoán dụ có tính khách quan hơn các ẩn dụ.” [2, tr. 156].
Có thể thấy rằng ẩn dụ và hoán dụ tuy đều là những phương thức chuyển nghĩa, nhưng khác nhau ở bản chất của mối liên hệ giữa các đối tượng được so sánh hay thay thế. Ẩn dụ dựa trên sự tương đồng – thường là về hình thức, chức năng hoặc cảm giác – và vì thế phản ánh cách con người cảm nhận và liên kết các sự vật hiện tượng trong thế giới xung quanh. Ngược lại, hoán dụ lại dựa trên sự tiếp cận gần gũi, sự liền kề trong không gian, thời gian hoặc quan hệ nhân quả, bộ phận – chỉnh thể. Chính sự gắn kết thực tế này khiến cho hoán dụ trở nên phổ biến trong đời sống giao tiếp hàng ngày, khi người nói lựa chọn một yếu tố dễ nhận biết để biểu đạt một ý nghĩa rộng hơn.
1.2.3.3. Chiều hướng phát triển nghĩa
Khi nghĩa của một từ được mở rộng hoặc bị thu hẹp lại, các nghĩa trong từ phát triển theo hai chiều hướng là kế tiếp và song song. Đây có thể xem là một cách diễn giải khác từ góc nhìn của quan hệ nghĩa giữa các nghĩa thành phần trong từ đa nghĩa. Nếu quan hệ nghĩa nhấn mạnh mối liên hệ giữa các nghĩa thành phần cùng tồn tại trong một từ, thì chiều hướng phát triển nghĩa lại chú trọng đến quá trình vận động của các nghĩa ấy, tức là nghĩa này được hình thành từ nghĩa nào và phát triển theo hướng ra sao. 
Với chiều hướng kế tiếp, từ nghĩa đầu tiên của từ, các nghĩa mới có thể diễn ra theo kiểu móc xích với nhau: “Giữa nghĩa đầu tiên với nghĩa mới có thể diễn ra sự biên đổi theo kiểu móc xích: nghĩa đầu tiên chuyển sang nghĩa S1, nghĩa S1 chuyển sang nghĩa S2, từ S2 chuyển sang nghĩa S3, v.v.” [2, tr. 147]. 
Bên cạnh mối quan hệ kế tiếp, các nghĩa của từ còn có thể phát triển theo chiều hướng song song. Ở chiều hướng này, nhiều nghĩa mới cùng xuất hiện trực tiếp từ nghĩa gốc và tồn tại tương đối độc lập với nhau, không tạo thành một chuỗi dẫn xuất liên tiếp. Về hiện tượng này, Đỗ Hữu Châu nhận xét: “Phần lớn các trường hợp của từ chuyển biến theo lối ‘toả ra’, nghĩa là các nghĩa mới đều dựa vào nghĩa đầu tiên mà xuất hiện.” [2, tr. 147]. Như vậy, chiều hướng song song phản ánh khả năng phân nhánh của quá trình phát triển nghĩa, khi từ một nghĩa trung tâm có thể hình thành nhiều nghĩa phái sinh theo những hướng khác nhau. Các nghĩa này thường được tạo lập thông qua cơ chế ẩn dụ, hoán dụ hoặc dưới tác động của quá trình tiếp xúc ngôn ngữ.
1.2.4. Nghĩa biểu tượng
Tại Việt Nam, trong công trình Ngữ nghĩa học (2008), tác giả Lê Quang Thiêm đã phân nghĩa làm ba tầng và sáu kiểu nghĩa của từ bao gồm tầng nghĩa trí tuệ với kiểu nghĩa biểu niệm và nghĩa biểu hiện, tầng nghĩa thực tiễn với kiểu nghĩa biểu thị và nghĩa biểu chỉ, cuối cùng là tầng nghĩa biểu trưng với kiểu nghĩa biểu trưng và nghĩa biểu tượng [26, tr. 122]. Trong đó, ông đặc biệt đưa ra quan niệm về nghĩa biểu tượng, là “Nghĩa biểu tượng là nội dung có được do hình dung, tưởng tượng.” [27, tr.126]. Theo quan điểm này, nghĩa biểu tượng không phải là lớp nghĩa trực tiếp phản ánh sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan, mà là kết quả của quá trình liên tưởng và khái quát hóa trong tư duy con người. Khi tiếp xúc với thế giới xung quanh, con người không chỉ nhận biết sự vật bằng đặc điểm vật chất cụ thể mà còn dựa trên cảm nhận, kinh nghiệm và khả năng tưởng tượng để gán cho chúng những ý nghĩa rộng hơn, trừu tượng hơn. Chính quá trình hình dung và liên tưởng ấy tạo nên lớp nghĩa biểu tượng của từ.
Tuy nhiên, nghĩa biểu tượng không hoàn toàn mang tính cá nhân hay ngẫu nhiên. Lê Quang Thiêm cho rằng: “Nghĩa biểu tượng là hình thức ánh xạ cảm tính của sáng tạo cá nhân, nhưng nó có mối liên hệ mật thiết với những nghĩa do xã hội tạo ra đã được nêu một cách gián tiếp qua ngôn ngữ, mang nội dung xã hội và bao giờ cũng lĩnh hội được và nhận thức được.” [26, tr.126]. Như vậy, mặc dù biểu tượng có thể xuất phát từ sự cảm nhận và liên tưởng chủ quan của cá nhân, nhưng để trở thành một lớp nghĩa ổn định trong ngôn ngữ, nó cần được cộng đồng chấp nhận và sử dụng lặp lại trong giao tiếp. 
Tác giả cũng nhấn mạnh rằng: “Biểu tượng là một yếu tố của ý nghĩa bởi vì ý thức được thể hiện bằng chất liệu ngôn ngữ với hình ảnh của sự vật, hiện tượng được quy chiếu.” [26, tr.126]. Điều này cho thấy biểu tượng không tồn tại tách rời khỏi ngôn ngữ mà luôn được biểu hiện thông qua các đơn vị ngôn ngữ cụ thể. Thông qua ngôn ngữ, những hình ảnh và trải nghiệm về thế giới được lưu giữ, tái hiện và chuyển hóa thành ý nghĩa. Vì vậy, nghĩa biểu tượng có thể xem là cầu nối giữa tư duy, kinh nghiệm cảm tính và hệ thống ngôn ngữ, góp phần làm cho ý nghĩa của từ trở nên phong phú, đa tầng và giàu giá trị văn hóa hơn.
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[bookmark: OLE_LINK12]Từ rất lâu trước đây, văn hoá phương Đông đã luôn quan niệm “dĩ nhân vi trung”, tức lấy con người làm trung tâm, hay “cận thủ chư thân, viễn thủ chư vật”, tức gần thì dựa vào cơ thể mình để quy chiếu, xa thì dựa vào sự vật bên ngoài [4, tr. 72 – 76]. Như vậy, con người luôn được xem là trung tâm tuyệt đối, tất cả những hiện tượng diễn ra xung quanh đều dựa vào chính cơ thể con người mà được diễn giải. Trong Philosophy in the flesh, Lakoff và Johnson đã nêu nhận định: “ý niệm của con người không phải chỉ là một phản ánh của thực tại bên ngoài mà chúng còn được tạo thành hình dạng quan trọng bởi cơ thể và bộ não của chúng ta, đặc biệt là bởi hệ thống thần kinh của chúng ta.” [35, tr. 22]. Lakoff nhận định trong Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind rằng: “Những cấu trúc dùng để kết nối hệ thống ý niệm của chúng ta đều nảy sinh từ những trải nghiệm thân thể và được hiểu theo những cách trải nghiệm thân thể; hơn nữa, bản chất cốt lõi của hệ thống ý niệm của chúng ta bắt nguồn trực tiếp từ tri giác, sự vận động của thân thể cùng sự trải nghiệm về một đặc trưng về thể chất và xã hội.” [36, tr. xiv]. Như vậy, có thể hiểu nghiệm thân là quá trình con người nhận thức và hiểu thế giới thông qua chính cơ thể và những trải nghiệm sống của mình. Điều này có nghĩa là tư duy của con người không hoàn toàn được hình thành từ các quy tắc logic trừu tượng, mà những trải nghiệm nghiệm thân bắt nguồn từ các hoạt động rất cơ bản của con người như nhìn, nghe, chạm, di chuyển, cầm nắm hay tương tác với môi trường xung quanh. Thông qua sự lặp lại của các trải nghiệm này, con người dần hình thành những cách tri nhận về không gian, phương hướng, lực tác động và mối quan hệ giữa các sự vật. Không chỉ vậy, cơ thể còn trở thành hệ quy chiếu quan trọng để con người nhận thức và diễn giải thế giới. Con người thường lấy chính cơ thể mình làm mốc để xác định các quan hệ không gian như trên – dưới, trước – sau, trong – ngoài, trung tâm – ngoại vi. Đồng thời, con người sử dụng những đặc điểm về hình dạng, cấu tạo và chức năng của các BPCT để so sánh, khái quát và gọi tên các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Chính vì vậy, nhiều khái niệm trừu tượng và nhiều cách biểu đạt ngôn ngữ được xây dựng trên cơ sở những kinh nghiệm có được từ cơ thể con người, khiến cơ thể trở thành một trong những nền tảng quan trọng của quá trình tri nhận và tạo nghĩa.
Chính các kinh nghiệm thân thể này tạo cơ sở cho việc xây dựng những khái niệm trừu tượng hơn trong tư duy và ngôn ngữ. Vì vậy, nghiệm thân mang tính cơ thể rất rõ nét, đồng thời luôn gắn với sự tương tác giữa con người và môi trường sống. 
Các từ chỉ BPCT được xem là một trong những cơ sở quan trọng của thuyết nghiệm thân vì cơ thể là đối tượng gần gũi nhất mà con người dùng để cảm nhận và tương tác với thế giới. Những trải nghiệm về không gian, vận động, cảm xúc hay quan hệ xã hội đều được hình thành thông qua cơ thể. Vì vậy, con người thường lấy chính đặc điểm và chức năng của cơ thể để nhận thức và diễn đạt các khái niệm trừu tượng hơn. Điều này lý giải vì sao các từ chỉ BPCT có khả năng phát triển nhiều lớp nghĩa biểu trưng và phản ánh rõ cơ chế nghiệm thân trong ngôn ngữ.
Lakoff và Johnson trong công trình Philosophy in the flesh: the embodied mind and its challenge to Western thought đã cho rằng tư duy và ý nghĩa ngôn ngữ không tồn tại tách rời khỏi cơ thể mà được hình thành từ trải nghiệm sống và sự tương tác của con người với môi trường [35, tr. 119]. Cơ sở quan trọng của thuyết này là ẩn dụ ý niệm và lược đồ hình ảnh. Trong đó, ẩn dụ ý niệm cho phép con người dùng những trải nghiệm cụ thể để hiểu và cấu trúc các lĩnh vực trừu tượng, còn lược đồ hình ảnh là những cấu trúc tri nhận được hình thành từ sự lặp lại của kinh nghiệm thân thể trong quá trình con người nhận thức thế giới. [35, tr. 462].
Thuyết nghiệm thân có vai trò quan trọng trong việc lý giải cơ chế hình thành và phát triển nghĩa của từ, qua đó làm rõ những đặc điểm tri nhận và văn hóa chi phối cách con người nhận thức thế giới và biểu hiện chúng trong ngôn ngữ. Bên cạnh giá trị lý luận, cách tiếp cận này còn có ý nghĩa thực tiễn đối với giảng dạy ngoại ngữ và dịch thuật, góp phần giúp người học và người dịch hiểu sâu hơn các lớp nghĩa biểu trưng cũng như những khác biệt văn hóa được phản ánh trong ngôn ngữ.
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[bookmark: _Toc233847473]Chương 1 đã tiến hành tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến hiện tượng chuyển nghĩa và sự phát triển nghĩa của từ trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt, đồng thời khảo sát những nghiên cứu về từ ngữ chỉ BPCT trong hai ngôn ngữ. Kết quả tổng quan cho thấy hiện tượng chuyển nghĩa đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm dưới các góc độ khác nhau như ngữ nghĩa học, ngôn ngữ học tri nhận và từ vựng học. Các nghiên cứu này đã góp phần làm rõ bản chất của nghĩa, cơ chế chuyển nghĩa, vai trò của ẩn dụ và hoán dụ trong sự phát triển nghĩa của từ, cũng như đặc điểm của hiện tượng đa nghĩa trong ngôn ngữ.
Bên cạnh đó, các nghiên cứu về từ chỉ BPCT cho thấy đây là một lớp từ vựng có khả năng phát triển nghĩa mạnh mẽ và phản ánh rõ nét đặc trưng tư duy, văn hóa của cộng đồng ngôn ngữ. Tuy nhiên, phần lớn các công trình hiện có chủ yếu tập trung nghiên cứu trong phạm vi từng ngôn ngữ riêng lẻ. Các nghiên cứu đối chiếu giữa tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt, đặc biệt từ góc độ phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT, còn tương đối hạn chế. Đây chính là khoảng trống nghiên cứu mà luận văn hướng tới bổ sung.
Trên cơ sở kế thừa những thành tựu nghiên cứu trước đó, chương này cũng đã xác lập hệ thống cơ sở lý luận cho luận văn, bao gồm các khái niệm về nghĩa, nghĩa của từ, hiện tượng chuyển nghĩa, sự phát triển nghĩa, từ đa nghĩa, quan hệ nghĩa, chiều hướng phát triển nghĩa, các phương thức chuyển nghĩa như ẩn dụ và hoán dụ, cùng những luận điểm cơ bản của ngôn ngữ học tri nhận như thuyết nghiệm thân. Đây là những cơ sở lý thuyết quan trọng để khảo sát, phân tích và đối chiếu sự phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt ở các chương tiếp theo.
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Dựa trên quá trình khảo sát hai ngôn ngữ, luận văn đã tiến hành thống kê và phân loại các từ chỉ bộ phận cơ thể người được ghi nhận trong hai nguồn từ điển uy tín là từ điển Dicionário da Língua Portuguesa do nhà xuất bản Porto tổ chức biên soạn và Từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học tổ chức biên soạn với Hoàng Phê chủ biên. Dưới đây là bảng khảo sát được, xây dựng trên cơ sở phân nhóm theo giải phẫu sinh lý, từ trong ra ngoài và từ trên xuống dưới của các từ chỉ BPCT trong hai ngôn ngữ - tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Viêt.
	
	Tiếng Bồ Đào Nha
	Tiếng Việt

	Phần đầu
	1. Cabeça
	1. Đầu

	
	2. Cabelo
	2. Tóc

	
	3. Fontaela
	3. Thóp

	
	-
	4. Thái dương

	
	4. Cara/Rosto
	5. Mặt

	
	-
	6. Khuôn mặt

	
	5. Testa
	7. Trán

	
	6. Sobrancelha
	8. Lông mày

	
	7. Pálpebra
	9. Mí

	
	8. Canto
	10. Khoé

	
	-
	11. Khoen (mắt)

	
	9. Cílio
	12. Lông mi

	
	10. Olho
	13. Mắt

	
	11. Globo ocular
	14. Tròng

	
	-
	15. Tròng đen

	
	12. Esclera
	16. Tròng trắng

	
	13. Pupila
	17. Con ngươi

	
	14. Órbita
	18. Hốc (mắt)

	
	15. Íris
	-

	
	16. Ouvido
	-

	
	17. Orelha
	19. Tai

	
	18. Hélice
	20. Vành tai

	
	19. Lóbulo
	21. Dái tai

	
	20. Nariz
	22. Mũi

	
	21. Dorso
	23. Sống (mũi)

	
	22. Narina
	24. Lỗ (mũi)

	
	23. Pómulo
	25. Gò má

	
	24. Bochecha
	26. Má

	
	-
	27. Nhân trung

	
	25. Boca
	28. Miệng/Mồm

	
	26. Lábio
	29. Môi

	
	27. Canto
	30. Mép

	
	28. Bigode 
	31. Ria

	
	29. Queixo
	32. Cằm

	
	30. Mandíbula
	33. Quai hàm

	
	31. Barba 
	34. Râu

	Phần thân trên
	32. Tronco
	-

	
	-
	35. Thân

	
	33. Pescoço
	36. Cổ

	
	34. Nuca
	37. Gáy

	
	35. Pomo de Adão
	38. Yết hầu

	
	36. Ombro
	39. Vai

	
	37. Axila
	40. Nách

	
	38. Peito
	41. Ngực

	
	39. Seio
	42. Vú

	
	40. Mamilo
	43. Núm (vú)

	
	41. Barriga
	44. Bụng

	
	-
	45. Bụng dưới

	
	42. Umbigo
	46. Rốn

	
	43. Cintura
	47. Eo

	
	44. Flanco
	48. Mạng sườn

	
	45. Costas
	49. Lưng

	
	-
	50. Sống (lưng)

	
	46. Bíceps
	51. Bắp tay

	
	47. Braço
	-

	
	-
	52. Cánh tay

	
	48. Cotovelo
	53. Khuỷu (tay)

	
	49. Antebraço
	54. Cẳng tay

	
	50. Pulso
	55. Cổ tay

	
	51. Mão
	56. Bàn tay

	
	52. Dorso
	57. Mu (bàn tay, chân)

	
	53. Palma
	58. Lòng bàn tay

	
	54. Dedo
	59. Ngón (tay, chân)

	
	55. Falange
	60. Đốt (ngón tay, chân)

	Phần thân dưới
	56. Anca
	61. Hông

	
	57. Virilha
	62. Bẹn

	
	-
	63. Háng

	
	58. Nádega (một bên)
	64. Mông

	
	59. Rabo
	65. Đít

	
	60. Pénis
	66. Dương vật

	
	61. Escroto
	67. Bìu dái

	
	62. Vulva
	68. Âm hộ

	
	63. Vagina
	69. Âm đạo

	
	64. Clitóris
	-

	
	65. Ânus
	70. Hậu môn/ Lỗ đít

	
	66. Coxa
	71. Đùi

	
	-
	72. Bắp đùi

	
	-
	73. Bắp vế

	
	67. Joelho
	74. Đầu gối

	
	-
	75. Khoeo

	
	68. Perna
	76. Chân

	
	69. Perna
	77. Ống chân

	
	70. Panturrilha
	78. Bắp chân

	
	71. Tornozelo
	79. Mắt cá

	
	-
	80. Cổ chân

	
	72. Pé
	81. Bàn chân

	
	73. Planta do pé
	82. Gan bàn chân

	
	74. Calcanhar
	83. Gót chân

	Phần cấu tạo
	75. Cérebro
	84. Não

	
	76. Crânio
	85. Sọ

	
	77. Unha
	86. Móng (tay, chân)

	
	78. Dente
	87. Răng

	
	79. Gengiva
	88. Lợi

	
	80. Língua
	89. Lưỡi

	
	81. Garganta
	90. Họng

	
	82. Coração
	91. Tim

	
	83. Baço
	92. Lá lách

	
	84. Pulmão
	93. Phổi

	
	85. Fígado
	94. Gan

	
	86. Bílis
	95. Mật

	
	87. Estómago
	96. Dạ dày

	
	88. Intestino
	97. Lòng/Ruột

	
	89. Rim
	98. Thận

	
	90. Bexiga
	99. Bàng quang

	
	91. Osso
	100. Xương

	
	92. Espinha
	101. Xương sống

	
	93. Pele
	102. Da

	
	94. Pelo
	103. Lông

	
	95. Carne
	104. Thịt

	
	96. Músculo
	105. Cơ

	
	97. Sangue
	106. Máu

	
	98. Medula
	107. Tuỷ

	
	99. Articulação
	108. Khớp


Bảng 2.1: Bảng đối chiếu các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt
Việc so sánh tổng thể những từ ngữ dùng để định danh BPCT giữa tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt cho thấy nhiều khác biệt mang tính cấu trúc và tư duy ngôn ngữ. Khi đối chiếu nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt trong ngữ liệu khảo sát, luận văn nhận thấy những điểm khác biệt như sau:
Thứ nhất, có thể dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch về tổng số lượng các từ thuộc nhóm từ chỉ BPCT của hai thứ tiếng. Luận văn khảo sát được 99 từ thuộc nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha, trong khi khảo sát được 108 từ thuộc cùng nhóm từ trong tiếng Việt. Cụ thể trong tổng số 99 từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha, khi so với tiếng Việt, xuất hiện 03 đơn vị mà tiếng Việt không có, bao gồm: íris, ouvido, và clítoris. 
Íris xuất hiện trong từ điển tiếng Bồ Đào Nha như một danh từ chỉ một bộ phận mang màu sắc, nằm bên trong tròng mắt, tiếp xúc với con ngươi, có chức năng điều tiết lượng ánh sáng đi vào võng mạc. Như vậy ta có thể thấy được, đây là một danh từ được chi tiết hoá chặt chẽ trong hệ thống từ chỉ BPCT của tiếng Bồ Đào Nha. Trong khi đó, tiếng Việt chỉ dừng lại ở “con ngươi” và không có thêm từ chỉ bộ phận chi tiết hơn trong từ điển. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ chuyên môn nhãn khoa, trong tiếng Việt cũng xuất hiện từ mống mắt, nhằm chỉ phần con ngươi có màu bên trong mắt.
Trường hợp ouvido cũng tương tự khi tiếng Bồ Đào Nha chi tiết hoá bộ phận tai thành hai phần riêng biệt là ouvido chỉ phần từ ống tai đổ vào và orelha chỉ riêng phần tai lộ ra hai bên đầu. Cả hai danh từ chỉ bộ phận tai này đều được sử dụng với tần suất cao trong văn bản cũng như lời nói hằng ngày. Khi đối chiếu, ta thấy, trong tiếng Việt chỉ có chung một từ tai, không phân biệt cụ thể phần trong hay ngoài. Ta có thể sử dụng tai trong, tuy nhiên nó chỉ tồn tại như một thuật ngữ chuyên biệt, không được sử dụng rộng rãi (VD: Trong khi tai trong - bộ phận đảm nhiệm duy trì sự thăng bằng của cơ thể - nhận được thông tin từ não rằng cơ thể đang di chuyển về một hướng (thí dụ sang trái) thì mắt lại nhận được thông tin ngược lại (thí dụ sang phải). (365 lời khuyên về sức khoẻ. Viện thông tin Thư viện Y học trung ương. VDC Media – 2001).
Cuối cùng, clítoris là một danh từ chỉ bộ phận nằm trên âm hộ, có thể được hiểu là hột le theo cách nói dân dã đời thường. Tuy nhiên từ chỉ BPCT này lại chưa được chuẩn hoá trong từ điển tiếng Việt, cho thấy một sự thiếu vắng những thuật ngữ chuyên biệt.
Thứ hai, nguồn ngữ liệu cho thấy có sự khác nhau về phạm vi định danh của một số từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha khi đối chiếu với tiếng Việt, bao gồm: tronco (thân) và braço (cánh tay). Tronco trong tiếng Bồ Đào Nha dùng để chỉ phần thân chính của cơ thể mà không bao gồm tứ chi. Điều này khác với từ thân trong tiếng Việt, vốn có thể bao hàm cả bốn chi trong một số ngữ cảnh, ví dụ: lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Trường hợp braço cũng cho thấy sự sai biệt khi chỉ phần từ vai đến khuỷu tay hoặc toàn bộ chi trên, còn trong tiếng Việt, cánh tay lại có thể được hiểu là phần được giới hạn từ vai đến cổ tay.
Thứ ba, ngữ liệu cũng cho thấy sự khác biệt trong cách tổ chức từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha khi đối chiếu với tiếng Việt. Từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha chủ yếu là những danh từ đơn, có cấu tạo một âm tiết, trong khi đó trong tiếng Việt, những khái niệm tương ứng chỉ tồn tại dưới dạng một cụm từ, không có từ một âm tiết tương đương trong từ điển chuẩn. Ngữ liệu chỉ ra trong tiếng Việt có 41 từ chỉ BPCT  tồn tại dưới dạng cụm từ, trong khi trong tiếng Bồ Đào Nha chỉ có 03 (ví dụ mamilo, tương đương với núm vú trong tiếng Việt, narina trong tiếng Việt là lỗ mũi, hay pómulo trong tiếng Việt là gò má). 
Ở chiều ngược lại, có thể thấy trong tiếng Việt có 14 từ không có từ tương ứng rõ ràng trong tiếng Bồ Đào Nha, hoặc chỉ tồn tại dưới dạng thuật ngữ chuyên ngành hoặc khác biệt về phạm vi định danh, bao gồm: thái dương, khuôn mặt, khoen mắt, tròng đen, nhân trung, thân, bụng dưới, sống lưng, cánh tay, háng, bắp đùi, bắp vế, khoeo, cổ chân. Dựa vào tương đương các từ thuộc nhóm từ BPCT , ngữ liệu có thể phân tích 14 từ theo ba nhóm: nhóm tồn tại từ tương đương (nhưng ở phong cách ngôn ngữ khác) (bao gồm: thái dương, nhân trung, khoeo), nhóm không tồn tại từ tương đương (bao gồm: khoen, tròng đen, thân, bụng dưới, sống lưng, cánh tay, háng, bắp đùi, bắp vế, cổ chân) và nhóm trung tính (bao gồm: khuôn mặt)
Đầu tiên, khi phân tích nhóm từ thứ nhất, luận văn nhận thấy được khả năng dân dụng hoá một số thuật ngữ chỉ bộ phận trên cơ thể trong tiếng Việt. Thái dương và nhân trung là hai danh từ phổ biến định danh những vị trí trên khuôn mặt trong tiếng Việt. Tuy nhiên, trong tiếng Bồ Đào Nha, chúng lại tồn tại dưới dạng những thuật ngữ chuyên ngành (như têmpora: thái dương và filtrum: nhân trung), được giới hạn chủ yếu trong phạm vi y học hoặc giải phẫu, rất hiếm khi xuất hiện trong các văn bản thông dụng hay lời nói thường nhật. Điều này nảy sinh có thể do sự khác nhau trong văn hóa phương Đông và phương Tây khi phương Đông có xu hướng dân dụng hoá những huyệt đạo hay truyền bá các bài thuốc trong dân gian. 
VD1: Tóc húi cao vừa phải, vầng trán rộng và đẹp ra dáng, lại thêm những lọn tóc bạc thanh cao điểm xuyết hai bên thái dương, quần áo thẳng ly, màu thật trang nhã chứng tỏ chủ nhân của nó là người có gu, có chữ nghĩa và dưới chân là một đôi dép dự án màu mận chín, cái màu lịch sự nhất cho những người đứng tuổi, có quai hậu đàng hoàng. (Chu Lai, Ăn mày dĩ vãng)
VD2: …vai , tới cổ, chấm cằm, chạm vành môi, rồi nhân trung, kề ngang hai lỗ mũi ...Và bắt đầu sặc. (Bảo Ninh, Nỗi buồn chiến tranh)
Một hiện tượng tương tự cũng xảy ra với từ khoeo – phần phía sau đầu gối. Trong tiếng Việt, từ này có tần suất sử dụng cao trong cả văn nói và văn viết, đặc biệt trong ngữ cảnh miêu tả chuyển động hoặc trạng thái cơ thể. Tuy nhiên, trong tiếng Bồ Đào Nha, phần cơ thể này chỉ được biết đến với tên gọi kỹ thuật như fossa poplítea, một thuật ngữ thuần y khoa, gần như không hiện diện trong ngữ dụng thông thường. 
VD3: Tôi thấy bùn lấm ngang khoeo chân Chúa Kiến. (Tô Hoài, Dế mèn phiêu lưu ký)
Xem xét nhóm thứ hai, có thể thấy sự khác nhau về vị trí định danh giữa từ chỉ BPCT trong tiếng Việt với tiếng Bồ Đào Nha. Tiếng Việt thể hiện khả năng định danh rất chi tiết với các vị trí bên ngoài cơ thể như khoen, bụng dưới, sống lưng hay bắp đùi, bắp vế, cổ chân. Những từ này vừa có tính mô tả, vừa chỉ định không gian vị trí cụ thể trên cơ thể, giúp tăng độ chính xác trong giao tiếp đời thường. Trong tiếng Bồ Đào Nha, các khái niệm này hoặc không có từ ngữ tương đương mang tính dân dụng, hoặc được biểu đạt bằng những mô tả phức tạp và không ổn định về mặt hình thái ngôn ngữ (ví dụ: a área ao redor dos olhos: khu vực quanh mắt, parte inferior do abdômen: phần phía dưới của bụng, coluna lombar: cột xương dọc lưng, músculo da coxa: cơ của đùi, adutores da coxa: cơ khép của đùi, articulação do tornozelo: khớp nơi cổ chân, v.v.). Riêng với trường hợp của tròng đen, điều này có thể có xuất phát điểm từ việc tròng mắt của người phương Đông và phương Tây có màu sắc khác nhau, dẫn tới sự hình thành của những danh từ chỉ BPCT người khác nhau.
Luận văn đặt rosto vào nhóm trung tính do có ghi nhận sự hiện diện của từ này trong từ điển tiếng Bồ Đào Nha, tuy nhiên nó lại không định danh rõ ràng mặt hay khuôn mặt. Tiếng Bồ Đào Nha sử dụng hai từ chỉ bộ phận mặt bao gồm rosto và cara mà không có sự phân biệt cụ thể như mặt và khuôn mặt trong tiếng Việt. 
Như vậy, theo ngữ liệu khảo sát, có thể rút ra kết luận rằng nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt có số lượng chênh lệch với lần lượt là 99 từ và 108 từ. Bên cạnh đó, nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha chủ yếu là các từ có một âm tiết và có phạm vi định danh cụ thể hơn. Nhóm từ này trong tiếng Việt lại bao gồm nhiều từ được ghép bởi các cụm từ và có vị trí định danh cụ thể hơn cũng như khả năng dân dụng hoá của nhóm từ mạnh hơn.
Nhằm làm rõ hơn sự khác biệt trong quá trình phát triển nghĩa giữa hai thứ tiếng, luận văn đã tiến hành khảo sát cơ cấu nghĩa của từng từ trong nhóm. Bảng thống kê số lượng nghĩa thành phần của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt, dựa trên ngữ liệu từ hai nguồn từ điển chính thức đã nêu, sau đây không chỉ phản ánh sự phong phú về mặt ngữ nghĩa của mỗi từ, mà còn cho thấy tiềm năng phát triển nghĩa từ vựng của từng ngôn ngữ.
	Tiếng Bồ Đào Nha
	Tiếng Việt

	Các từ chỉ BPCT
	Dung lượng nghĩa 
(nghĩa thành phần)
	Các từ chỉ BPCT
	Dung lượng nghĩa 
(nghĩa thành phần)

	1. Cabeça
	15
	1. Đầu
	9

	2. Cabelo
	6
	2. Tóc
	2

	3. Fontaela
	2
	3. Thóp
	2

	-
	-
	4. Thái dương
	8

	4. Cara
	9
	5. Mặt
	1

	-
	-
	6. Khuôn mặt
	1

	5. Testa
	9
	7. Trán
	1

	6. Sobrancelha
	1
	8. Lông mày
	1

	7. Pálpebra
	1
	9. Mí
	1

	8. Canto
	8
	10. Khoé
	1

	-
	-
	11. Khoen (mắt)
	2

	9. Cílio
	3
	12. Lông mi
	1

	10. Olho
	13
	13. Mắt
	5

	11. Globo ocular
	1
	14. Tròng
	2

	-
	-
	15. Tròng đen
	1

	12. Esclera
	1
	16. Tròng trắng
	1

	13. Pupila
	5
	17. Con ngươi
	1

	14. Órbita
	5
	18. Hốc (mắt)
	2

	15. Íris
	7
	-
	-

	16. Ouvido
	5
	-
	-

	17. Orelha
	9
	19. Tai
	2

	18. Hélice
	5
	20. Vành tai
	5

	19. Lóbulo
	4
	21. Dái tai
	1

	20. Nariz
	7
	22. Mũi
	7

	21. Dorso
	5
	23. Sống (mũi)
	1

	22. Narina
	2
	24. Lỗ (mũi)
	2

	23. Pómulo
	2
	25. Gò má
	1

	24. Bochecha
	1
	26. Má
	2

	-
	-
	27. Nhân trung
	1

	25. Boca
	13
	28. Miệng/Mồm
	4

	26. Lábio
	9
	29. Môi
	1

	27. Canto
	8
	30. Mép
	2

	28. Bigode
	6
	31. Ria 
	2

	29. Queixo
	3
	32. Cằm
	1

	30. Mandíbula
	4
	33. Quai hàm
	1

	31. Barba 
	11
	34. Râu 
	3

	32. Tronco
	12
	-
	-

	-
	-
	35. Thân
	6

	33. Pescoço
	4
	36. Cổ
	4

	34. Nuca
	1
	37. Gáy
	2

	35. Pomo de Adão
	1
	38. Yết hầu
	2

	36. Ombro
	5
	39. Vai
	6

	37. Axila
	2
	40. Nách
	3

	38. Peito
	7
	41. Ngực
	1

	39. Seio
	10
	42. Vú
	3

	40. Mamilo
	3
	43. Núm (vú)
	1

	41. Barriga
	4
	44. Bụng
	3

	-
	-
	45. Bụng dưới
	1

	42. Umbigo
	5
	46. Rốn
	3

	43. Cintura
	6
	47. Eo
	3

	44. Flanco
	7
	48. Mạng sườn
	1

	45. Costas
	11
	49. Lưng
	5

	-
	-
	50. Sống (lưng)
	1

	46. Bíceps
	2
	51. Bắp tay
	1

	47. Braço
	16
	-
	-

	-
	-
	52. Cánh tay
	1

	48. Cotovelo
	6
	53. Khuỷu (tay)
	2

	49. Antebraço
	1
	54. Cẳng tay
	1

	50. Pulso
	5
	55. Cổ tay
	1

	51. Mão
	16
	56. Bàn tay
	2

	52. Dorso
	5
	57. Mu (bàn tay, chân)
	2

	53. Palma
	7
	58. Lòng bàn tay
	4

	54. Dedo
	5
	59. Ngón (tay, chân)
	3

	55. Falange
	8
	60. Đốt (ngón tay, chân)
	3

	56. Anca
	2
	61. Hông
	1

	57. Virilha
	1
	62. Bẹn
	1

	-
	-
	63. Háng
	1

	58. Nádega (một bên)
	3
	64. Mông
	1

	59. Rabo
	6
	65. Đít
	2

	60. Pénis
	1
	66. Dương vật
	1

	61. Escroto
	2
	67. Bìu dái
	1

	62. Vulva
	1
	68. Âm hộ
	1

	63. Vagina
	5
	69. Âm đạo
	1

	64. Clitóris
	1
	-
	-

	65. Ânus
	1
	70. Hậu môn/ Lỗ đít
	1

	66. Coxa
	4
	71. Đùi
	3

	-
	-
	72. Bắp đùi
	1

	-
	-
	73. Bắp vế
	1

	67. Joelho
	9
	74. Đầu gối
	1

	-
	-
	75. Khoeo
	1

	68. Perna
	8
	76. Chân
	6

	69. Perna
	8
	77. Ống chân
	1

	70. Panturrilha
	1
	78. Bắp chân
	1

	71. Tornozelo
	1
	79. Mắt cá
	1

	-
	-
	80. Cổ chân
	1

	72. Pé
	15
	81. Bàn chân
	1

	73. Planta do pé
	1
	82. Gan bàn chân
	1

	74. Calcanhar
	3
	83. Gót chân
	1

	75. Cérebro
	7
	84. Não
	1

	76. Crânio
	4
	85. Sọ
	2

	77. Unha
	6
	86. Móng (tay, chân)
	2

	78. Dente
	1
	87. Răng
	2

	79. Gengiva
	7
	88. Lợi
	2

	80. Língua
	10
	89. Lưỡi
	3

	81. Garganta
	12
	90. Họng
	3

	82. Coração
	12
	91. Tim
	1

	83. Baço
	4
	92. Lá lách
	1

	84. Pulmão
	4
	93. Phổi
	2

	85. Fígado
	2
	94. Gan
	2

	86. Bílis
	4
	95. Mật
	1

	87. Estómago
	1
	96. Dạ dày
	3

	88. Intestino
	3
	97. Lòng/Ruột
	1

	89. Rim
	4
	98. Thận
	1

	90. Bexiga
	7
	99. Bàng quang
	2

	91. Osso
	4
	100. Xương
	2

	92. Espinha
	5
	101. Xương sống
	1

	93. Pele
	6
	102. Da
	2

	94. Pelo
	4
	103. Lông
	2

	95. Carne
	7
	104. Thịt
	2

	96. Músculo
	3
	105. Cơ
	1

	97. Sangue
	7
	106. Máu
	3

	98. Medula
	5
	107. Tuỷ
	2

	99. Articulação
	9
	108. Khớp
	3


Bảng 2.2: Bảng thống kê dung lượng nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT 
trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt
Nhóm từ vựng chỉ BPCT người trong tiếng Bồ Đào Nha thể hiện khả năng phát triển nghĩa đặc biệt phong phú và đa dạng, vượt xa nghĩa gốc ban đầu của chúng. Thông qua các cơ chế mở rộng nghĩa như ẩn dụ và hoán dụ, những từ này được vận dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ngôn ngữ thường nhật cho đến các văn bản thông dụng. Thống kê cho thấy, trong tiếng Bồ Đào Nha, tổng số nghĩa được ghi nhận của các từ chỉ BPCT gấp 5 lần (505/99) so với nghĩa gốc. Còn trong tiếng Việt, con số này có phần khiêm tốn hơn, khi tổng số nghĩa được ghi nhận của cùng nhóm từ chỉ gấp khoảng 2 lần (222/108). Cũng có thể thấy rằng, nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha có 80/99 từ phát triển nghĩa, còn trong tiếng Việt, con số này khiêm tốn hơn chỉ với 53/108 từ. 
Nhìn vào tổng thể, các từ chỉ BPCT trong hai ngôn ngữ hầu hết là các từ đa nghĩa. Song, các từ có số lượng nghĩa thành phần không đồng đều. Dựa trên bảng thống kê dung lượng nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt, luận văn tiến hành phân loại các mục từ thành ba nhóm chính nhằm làm rõ mức độ phát triển ngữ nghĩa trong từng thứ tiếng: (i) nhóm các từ có trên 10 nghĩa thành phần, (ii) nhóm các từ có từ 5 đến 10 nghĩa thành phần, và (iii) nhóm các từ có dưới 5 nghĩa thành phần. 
	Số nghĩa thành phần
	Tiếng Bồ Đào Nha
	Số lượng
	Tiếng Việt
	Số lượng

	> 10
	Cabeça, olho, boca, barba, costa, tronco, braço, mão, pé, coração
	10 (10,1%)
	-
	0 (0%)

	5 – 10 
	Cara, testa, canto, canto, pupila, órbita, íris, ouvido, orelha, hélice, nariz, lábio, bigode, ombro, peito, seio, umbigo, cintura, flanco, cotovelo, pulso, palma, dedo, falange, perna, perna, cabo, joelho, cérebro, cabelo, dente, língua, garganta, unha, espinha, pele, carne, sangue, medula, articulação, vagina, dorso, dorso
	43 (43,43%)
	Đầu, mặt, mắt, mũi, thân, vai, lưng, chân, vành tai
	9 (8,33%)

	< 5 
	Fontanela, sobrancelha, pálpebra, cílio, globo ocular, esclera, lóbulo, narina, pómulo, bochecha, queixo, mandíbula, pescoço, nuca, pomo de Adão, axila, mamilo, barriga, bíceps, antebraço, anca, virilha, nádega, pénis, escroto, vulva, clitóris, ânus, coxa, panturrilha, tornozelo, planta do pé, calcanhar, crânio, gengiva, baço, pulmão, fígado, bílis, estómago, intestino, rim, bexiga, osso, pelo, músculo
	46 (46,46%)
	Thóp, khuôn mặt, trán, thái dương, lông mày, mí, khóe, khoen, lông mi, tròng, tròng đen, tròng trắng, con ngươi, hốc (mắt), tai, dái tai, sống mũi, lỗ (mũi), gò má, má, nhân trung, miệng/mồm, môi, mép, ria, cằm, quai hàm, râu, cổ, gáy, yết hầu, nách, ngực, vú, núm (vú), bụng, bụng dưới, rốn, eo, mạng sườn, sống (lưng), bắp tay, cánh tay, khuỷu tay, cẳng tay, cổ tay, bàn tay, mu (bàn tay, bàn chân), lòng bàn tay, ngón, đốt, hông, bẹn, háng, mông, đít, âm vật, bìu dái, âm hộ, âm đạo, hậu môn, đùi, bắp đùi, bắp vế, đầu gối, khoeo, ống chân, bắp chân, mắt cá, cổ chân, bàn chân, gan bàn chân, gót chân, não, sọ, tóc, răng, lợi, lưỡi, họng, tim, lá lách, phổi, gan, mật, dạ dày, ruột/lòng, thận, bàng quang, móng, xương, cột sống, da, lông, thịt, cơ, máu, tuỷ, khớp
	99 (91,67%)


Bảng 2.3: Bảng phân bổ số lượng nghĩa thành phần
của nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt

Biểu đồ 2.1: Biểu đồ cột phân bổ phần trăm số lượng nghĩa thành phần
của nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt
Như vậy, dựa vào bảng thống kê tổng số lượng nghĩa được ghi nhận của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt trong ngữ liệu khảo sát, luận văn rút ra kết luận rằng tiếng Bồ Đào Nha có năng lực phát triển nghĩa mạnh mẽ và phổ biến hơn so với tiếng Việt. Sự khác biệt rõ rệt về số lượng các từ có tổng số lượng nghĩa được ghi nhận nhiều hơn giữa tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt phản ánh mức độ linh hoạt và khả năng phát triển nghĩa của từng hệ thống ngôn ngữ. Cụ thể, tiếng Bồ Đào Nha có tới 10 từ/99 từ thuộc nhóm có trên 10 nghĩa thành phần (chiếm 10,1%), trong khi tiếng Việt không có từ nào đạt tới mức độ này (chiếm 0%). Ví dụ từ mão có dung lượng vượt trội so với bàn tay khi mão có tới 16 nghĩa thành phần, và bàn tay chỉ có 2. Hay như từ pé có tới 15 nghĩa thành phần còn bàn chân chỉ có 1. Ở nhóm trung bình (5–10 nghĩa thành phần), tiếng Bồ Đào Nha cũng chiếm ưu thế vượt trội với 43 từ/99 từ (chiếm 43,43%), so với 9 từ/108 từ trong tiếng Việt (chiếm 8,33%). Ngược lại, nhóm có dưới 5 nghĩa thành phần lại chiếm tỷ lệ lớn trong tiếng Việt (99 từ/108 từ; chiếm 91,67%), cho thấy sự hạn chế hơn trong việc mở rộng trường nghĩa của từ vựng chỉ BPCT.
Những số liệu khảo sát theo ngữ liệu dẫn được đến ba nhận định sau: 
Thứ nhất, dung lượng nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha cho thấy tiềm năng phát triển nghĩa rộng và linh hoạt hơn so với nhóm từ tương ứng trong tiếng Việt. Dựa vào bảng ngữ liệu, có thể thấy nhóm từ có từ 5–10 nghĩa thành phần trong tiếng Bồ Đào Nha chiếm 43,43%, cao hơn đáng kể so với 8,33% trong tiếng Việt. Đặc biệt, tiếng Bồ Đào Nha có tới 10,1% số từ thuộc nhóm trên 10 nghĩa thành phần, trong khi tiếng Việt không ghi nhận trường hợp nào. Những số liệu này cho thấy các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha có khả năng mở rộng và biến đổi nghĩa theo nhiều hướng khác nhau, không bị giới hạn trong phạm vi nghĩa gốc, qua đó hình thành những mạng lưới nghĩa phong phú và đa tầng. Đồng thời, chúng cũng phản ánh quá trình khái quát hóa và trừu tượng hóa diễn ra mạnh mẽ hơn trong sự phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT, góp phần tạo nên hệ thống nghĩa phức hợp và có độ bao quát lớn hơn so với tiếng Việt.
Thứ hai, ngữ liệu thống kê cho thấy sự phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Việt có xu hướng tập trung vào một số đơn vị hạt nhân. Các từ như đầu, mặt, mắt, mũi, thân, vai, lưng, chân, vành tai sở hữu số lượng nghĩa thành phần nổi bật và mở rộng theo nhiều hướng khác nhau, trong khi phần lớn các đơn vị còn lại chỉ phát triển một số lượng nghĩa hạn chế. Điều này cho thấy quá trình mở rộng nghĩa trong tiếng Việt không diễn ra đồng đều trên toàn bộ trường từ vựng chỉ BPCT mà chủ yếu quy tụ ở một số đơn vị quen thuộc, có tần suất sử dụng cao và gắn bó chặt chẽ với trải nghiệm thường nhật của con người. Đáng chú ý, ở cả hai ngôn ngữ, các từ phát triển nghĩa mạnh nhất đều chủ yếu thuộc nhóm bộ phận bên ngoài cơ thể như đầu, mặt, tay, chân, phản ánh vai trò trung tâm của những bộ phận dễ quan sát và dễ tri nhận trong quá trình hình thành nghĩa chuyển.
Thứ ba, giữa hai ngôn ngữ còn tồn tại sự khác biệt về phạm vi phân bố của hiện tượng phát triển nghĩa. Trong tiếng Bồ Đào Nha, không chỉ các đơn vị trung tâm như cabeça (đầu), olho (mắt), boca (miệng), mão (bàn tay), pé (bàn chân) hay coração (tim) tham gia tích cực vào quá trình mở rộng nghĩa, mà nhiều từ chỉ các bộ phận khác cũng phát triển hệ thống nghĩa tương đối phong phú. Ngược lại, ở tiếng Việt, hiện tượng này chủ yếu tập trung ở một số đơn vị quen thuộc, trong khi nhiều từ chỉ BPCT khác hầu như không hoặc rất ít phát triển nghĩa. Điều đó cho thấy quá trình phát triển nghĩa trong tiếng Bồ Đào Nha có tính lan tỏa rộng hơn trong toàn bộ hệ thống từ vựng chỉ BPCT, còn tiếng Việt thể hiện xu hướng tập trung hóa vào một số đơn vị hạt nhân. 
Từ những nhận định trên có thể thấy rằng sự phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt vừa có những điểm tương đồng, vừa bộc lộ những khác biệt đáng chú ý. Cả hai ngôn ngữ đều lấy một số BPCT có tính nổi bật và gần gũi với trải nghiệm con người làm trung tâm cho quá trình mở rộng nghĩa. Tuy nhiên, tiếng Bồ Đào Nha thể hiện năng lực phát triển nghĩa mạnh mẽ hơn, với dung lượng nghĩa lớn hơn và phạm vi phân bố rộng hơn trong toàn bộ hệ thống từ vựng chỉ BPCT. Ngược lại, tiếng Việt có xu hướng tập trung hóa quá trình phát triển nghĩa vào một số đơn vị hạt nhân như đầu, mặt, thân, chân, trong khi phần lớn các từ còn lại chỉ mở rộng nghĩa ở mức độ hạn chế. Sự khác biệt này cho thấy các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha hình thành những mạng lưới nghĩa đa tầng và phức hợp hơn, còn tiếng Việt thiên về các mạng lưới nghĩa gọn hơn và tập trung vào một số đơn vị từ vựng có tính trung tâm. 
[bookmark: _Toc233847479][bookmark: _Toc237957174]2.2. Các bình diện của quá trình phát triển nghĩa các từ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha, liên hệ với tiếng Việt
Trong phạm vi luận văn này, quá trình phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT không được hiểu như sự gia tăng đơn thuần về số lượng nghĩa, mà được xem xét như một quá trình vận động có quy luật. Cụ thể, quá trình này được tiếp cận trên ba bình diện chính. Thứ nhất là xu hướng phát triển nghĩa, tức những hướng phát triển chủ đạo của các đơn vị từ chỉ BPCT như xu hướng mở rộng nghĩa hoặc thu hẹp nghĩa. Thứ hai là phương thức phát triển nghĩa, bao gồm các cơ chế chuyển nghĩa cơ bản như ẩn dụ và hoán dụ, thông qua đó nghĩa mới được hình thành từ nghĩa gốc. Thứ ba là chiều hướng phát triển nghĩa, tức cách thức các nghĩa mới được tổ chức và định hình trên nền tảng nghĩa gốc trong hệ thống, có thể theo hướng song song hoặc kế tiếp. Việc kết hợp ba bình diện này cho phép nhận diện một cách toàn diện cách nhóm từ chỉ BPCT mở rộng, biến đổi và ổn định hóa nghĩa trong hai ngôn ngữ.
[bookmark: _Toc233847480][bookmark: _Toc237957175]2.2.1. Khảo sát hệ thống nghĩa của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha, liên hệ với tiếng Việt
Trong nhóm 99 từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha được khảo sát, có 80 từ phát triển nghĩa, trong đó tất cả 80 từ đều có xu hướng mở rộng nghĩa, không có trường hợp nào thể hiện xu hướng thu hẹp nghĩa. Các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha có khả năng phát triển thêm nhiều nghĩa ngoài nghĩa gốc ban đầu, không chỉ dừng lại ở việc chỉ các bộ phận cụ thể trên cơ thể người mà còn được sử dụng trong các ngữ cảnh trừu tượng hơn trong đời sống xã hội hoặc tâm lý. Chẳng hạn, cabeça ban đầu chỉ phần trên cùng của cơ thể (đầu), nhưng theo thời gian, từ này được mở rộng để chỉ “người đứng đầu một tổ chức”. Sự mở rộng này bắt nguồn từ việc bộ phận đầu luôn được xem là nơi điều khiển, định hướng và đưa ra quyết định cho toàn cơ thể, vì vậy, cabeça được dùng để nói về người giữ vai trò lãnh đạo, người có quyền chỉ đạo hoặc quyết định hoạt động của một tập thể. Những cách dùng như a cabeça da equipa (đội trưởng) hay a cabeça do movimento (thủ lĩnh phong trào) minh họa rõ mối liên hệ giữa đặc điểm tự nhiên của BPCT và ý nghĩa mới trong đời sống xã hội, làm cho cabeça trở thành một từ không chỉ mang nghĩa sinh học mà nghĩa còn mở rộng sang biểu thị vị trí, vai trò và quyền lực. Tương tự, olho từ nghĩa gốc chỉ cơ quan thị giác (mắt) đã được mở rộng để biểu thị sự chú ý, sự quan sát và khả năng nhận biết. Theo thời gian, olho không còn giới hạn ở hành động nhìn theo nghĩa đen mà được dùng để diễn đạt những thái độ và hành vi liên quan đến việc theo dõi, quan tâm hay giám sát thông qua việc nhìn và chú ý tới một sự vật, sự việc nào đó, ví dụ estar de olho em (để mắt tới). Từ đó, olho tiếp tục phát triển thêm các nghĩa mới gắn với khả năng đánh giá hay nhận xét tinh tế vì trong đời sống thường ngày, mắt là bộ phận giúp con người phát hiện những chi tiết nhỏ, phân biệt sự khác biệt và nhận ra điều mà người khác có thể không nhìn thấy, ví dụ ter bom olho (có con mắt tinh tường, nghĩa là có khả năng phân tích và nhận xét tốt). Olho trở thành một từ không chỉ gắn với chức năng sinh học của mắt mà còn được sử dụng rộng rãi để nói về sự chú ý, khả năng quan sát và năng lực nhìn nhận trong nhiều tình huống xã hội khác nhau. Một ví dụ khác là coração. Từ này có nghĩa gốc là trái tim, nhưng dần dần được mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực tình cảm và đời sống nội tâm, bởi trái tim thường có phản ứng rõ rệt, đập nhanh hoặc mạnh hơn mỗi khi con người trải qua một cảm xúc nhất định. Nhờ mối liên hệ tự nhiên này, coração được dùng để nói về cảm xúc, sự chân thành hoặc phẩm chất đạo đức trong nhiều cách diễn đạt hằng ngày, chẳng hạn com o coração (bằng cả tấm lòng) hay ter bom coração (có trái tim nhân hậu). Những nghĩa mở rộng này khiến coração trở thành một từ mang giá trị biểu trưng cao, gắn liền với thế giới tình cảm của con người thay vì chỉ đề cập đến chức năng sinh lí của cơ quan này. Mão cũng là một từ thể hiện rõ quá trình mở rộng nghĩa đa dạng. Từ nghĩa cơ bản chỉ bộ phận dùng để thực hiện hành động (bàn tay), mão dần được dùng để biểu thị sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ trong những tình huống thường ngày, như dar uma mão (giúp một tay). Bên cạnh đó, từ này còn phát triển nghĩa chỉ kỹ năng hoặc khả năng thao tác, thể hiện qua ví dụ ter boa mão para fazer algo (có tay (năng lực) làm gì đó). Bên cạnh những nghĩa mở rộng liên quan đến hành động và kỹ năng, mão còn phát triển sang những nghĩa chỉ quyền lực hoặc sự kiểm soát. Sự mở rộng này xuất phát từ đặc điểm thực tế của bàn tay vốn là bộ phận mà con người sử dụng để nắm, giữ, điều khiển hoặc chi phối các vật thể xung quanh. Vì vậy, hành động “ở trong tay ai đó” dễ dàng được hiểu là “nằm trong phạm vi điều khiển của người đó”. Điều này thể hiện rõ trong ví dụ estar nas mãos de alguém (nằm gọn trong tay ai đó). Nhờ sự mở rộng nghĩa này mà mão cũng trở thành một đơn vị từ vựng có phạm vi sử dụng rộng, với 16 nghĩa khác nhau, vượt xa ý nghĩa sinh học ban đầu.
Khi khảo sát nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Việt, có thể nhận thấy một xu hướng khá rõ ràng, cũng giống như trong tiếng Bồ Đào Nha, có 53 từ/ 108 từ phát triển nghĩa và trong 53 từ đó không ghi nhận những trường hợp thu hẹp nghĩa. Từ chỗ chỉ những bộ phận cụ thể trên cơ thể con người, các đơn vị này dần được sử dụng để diễn đạt những nội dung rộng hơn, bao gồm không gian, thời gian, chức năng, cũng như các quan hệ xã hội và đời sống tinh thần. Nói cách khác, nghĩa của từ không dừng lại ở phạm vi sinh học ban đầu, mà được mở ra theo nhu cầu biểu đạt ngày càng phong phú của ngôn ngữ.
Trước hết, có thể thấy rõ sự mở rộng theo hướng không gian và vị trí. Từ đầu không chỉ là phần trên cùng của cơ thể mà còn được dùng để xác định vị trí trong không gian như đầu làng, đầu đường, hay chỉ điểm khởi đầu trong thời gian như đầu năm, đầu tháng. Xa hơn nữa, từ này còn chuyển sang nghĩa chỉ vai trò trong tổ chức hoặc hoạt động xã hội, chẳng hạn đầu tàu, đứng đầu. Tương tự, mặt từ nghĩa gốc là phần phía trước của khuôn mặt đã mở rộng sang chỉ bề mặt của sự vật như mặt bàn, mặt nước, rồi tiếp tục được dùng để biểu đạt phương diện, khía cạnh trừu tượng như mặt kinh tế, mặt xã hội. Những trường hợp này cho thấy một hướng phát triển từ cái cụ thể, có thể quan sát trực tiếp, dần chuyển sang những nội dung mang tính khái quát. Bên cạnh đó, nhiều từ còn mở rộng theo hướng chức năng và vai trò của con người trong hoạt động xã hội. Chẳng hạn, tay từ bộ phận thực hiện hành động đã chuyển sang nghĩa kỹ năng, năng lực như tay nghề cao, rồi tiếp tục được dùng để chỉ người tham gia vào một hoạt động nhất định như tay buôn, tay chơi, tay trong. Ở đây, tay là bộ phận trực tiếp tạo ra hành động, vì vậy dễ được dùng để nói về khả năng và vai trò. Đáng chú ý hơn, tiếng Việt còn có nhiều trường hợp mở rộng nghĩa theo hướng trừu tượng hóa sâu, gắn với nhận thức và đời sống nội tâm. Chẳng hạn, tim không chỉ là một cơ quan sinh lý mà còn được dùng để chỉ trung tâm, phần quan trọng nhất của một không gian hay một vấn đề như trái tim của thành phố. Tương tự, ruột trong ruột xe, ruột bút chuyển sang nghĩa “phần bên trong, cốt lõi” của sự vật, còn trong các cách nói như ruột gan, nói toạc ruột gan lại biểu đạt tình cảm, suy nghĩ sâu kín bên trong con người. Từ xương trong xương sống của nền kinh tế cũng cho thấy sự chuyển nghĩa sang yếu tố nền tảng, thiết yếu, trong khi da trong dày da, trơ da mặt lại trở thành phương tiện biểu trưng cho mức độ nhạy cảm và chuẩn mực ứng xử trong xã hội.
Những dẫn chứng trên cho thấy quá trình mở rộng nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng cả Bồ Đào Nha lẫn tiếng Việt không chỉ đơn thuần là gia tăng số lượng nghĩa, mà còn thể hiện một hướng vận động khá nhất quán từ cái cụ thể, gần gũi với trải nghiệm cơ thể, dần chuyển sang những miền ý nghĩa trừu tượng hơn như tổ chức xã hội, đánh giá con người hay đời sống tâm lý. Chính cơ thể con người đã trở thành một điểm tựa nhận thức quan trọng, giúp ngôn ngữ tổ chức và diễn đạt những khái niệm vốn không thể nhìn thấy hay sờ nắm được. Ngoài ra, nhóm từ chỉ BPCT ở cả hai ngôn ngữ cùng có xu hướng mở rộng nghĩa dù cho tỉ lệ về số lượng khác nhau, khi trong tiếng Bồ Đào Nha gần như tuyệt đối với 80 từ có mở rộng nghĩa / tổng số 99 từ và tiếng Việt chỉ chưa đến 50% với 53 từ có mở rộng/108 tổng số từ.
[bookmark: _Toc233847481][bookmark: _Toc237957176]2.2.2. Phương thức chuyển nghĩa của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha, liên hệ với tiếng Việt
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]Trong quá trình phát triển nghĩa của từ, các nghĩa mới không xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà được hình thành dựa trên những những phương thức phát triển nghĩa. Đây chính là cách thức mà các nghĩa thành phần của từ được hình thành nên và được mở rộng dựa trên những mối quan hệ với nghĩa gốc hoặc các nghĩa chuyển phía trước của từ. Trong ngữ nghĩa học, phương thức phát triển nghĩa của từ bao gồm ẩn dụ và hoán dụ. Khi xét về cơ chế hình thành nghĩa mới, có thể nhận thấy rằng ẩn dụ và hoán dụ là hai phương thức chủ yếu chi phối quá trình phát triển nghĩa ở cả hai ngôn ngữ. Thông qua ẩn dụ, các đặc điểm về vị trí, hình dạng, chức năng của BPCT được chuyển sang những đối tượng hoặc khái niệm khác. Còn thông qua hoán dụ, các mối liên hệ gần gũi như bộ phận – toàn thể, cơ quan – chức năng, hay trải nghiệm – cảm xúc được khai thác để tạo ra nghĩa mới. Chính sự vận hành của hai cơ chế này đã làm cho các từ chỉ BPCT trở thành một nguồn ngữ liệu đặc biệt giàu khả năng mở rộng nghĩa.
Sự chênh lệch giữa nghĩa gốc và hệ thống nghĩa chuyển cho thấy phần lớn các từ trong nhóm này đều có tiềm năng phát triển nghĩa rất lớn, không chỉ trong việc miêu tả thế giới vật chất mà còn trong việc cấu trúc hóa những nội dung trừu tượng như không gian, quan hệ xã hội, hay đời sống tâm lý. Nói cách khác, các bộ phận cơ thể không chỉ là đối tượng được gọi tên, mà còn trở thành cơ sở nhận thức và biểu trưng để con người hình dung và diễn đạt thế giới.
Chính từ cách tiếp cận này, luận văn tiến hành khảo sát, thống kê và hệ thống hóa các lớp nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT trong hai ngôn ngữ, từ đó làm rõ các phương thức chuyển nghĩa chủ đạo. Kết quả được trình bày cụ thể trong bảng số liệu dưới đây, nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan và có cơ sở thực chứng về hiện tượng này.
	
	Tổng số nghĩa thành phần
	Tổng số nghĩa phái sinh
	Tổng số nghĩa phát triển theo phương thức ẩn dụ
	Tổng số nghĩa phát triển theo phương thức hoán dụ

	Tiếng Bồ Đào Nha
	530
	431
	316
	115

	
	
	100%
	73,32%
	26,68%

	Tiếng Việt
	221
	114
	88
	25

	
	
	100%
	77,19%
	21,93%


Bảng 2.4: Bảng thống kê số lượng nghĩa phái sinh phát triển theo 
các phương thức phát triển nghĩa trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt
[bookmark: OLE_LINK15]Thống kê tổng thể trên 530 nghĩa thành phần của nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng BĐN cho thấy: từ 99 nghĩa gốc, đã có 316 nghĩa được hình thành qua phương thức ẩn dụ (chiếm 73,32%) và 115 nghĩa được hình thành qua phương thức hoán dụ (chiếm 26,68%). Đối với tiếng Việt, xét trên 108 nghĩa gốc/ 221 nghĩa thành phần, có 88 nghĩa chuyển được hình thành qua phương thức ẩn dụ (chiếm 77,19%) và 25 nghĩa hình thành qua phương thức hoán dụ (chiếm 21,93%). Như vậy, ngữ liệu cho thấy rằng trong cả hai ngôn ngữ, phương thức ẩn dụ và hoán dụ đan xen lẫn nhau trong quá trình phát triển nghĩa của từ. Ở cả hai thứ tiếng, phương thức ẩn dụ đều chiếm ưu thế so với phương thức hoán dụ.
Ẩn dụ và hoán dụ là hai phương thức vô cùng quan trọng và phổ biến để các từ thuộc nhóm từ chỉ BPCT trong một ngôn ngữ có thể phát triển thêm các nghĩa phái sinh của mình. Trước hết, nói về ưu thế của phương thức ẩn dụ, theo lí thuyết về nghiệm thân, con người sử dụng cơ thể để thể hiện và tri nhận thế giới thông qua quá trình này [51]. Con người chúng ta luôn có xu hướng dựa vào những tương đồng trong cách vận động, trong trải nghiệm cảm giác của chính những bộ phận tồn tại trên cơ thể mình để nhìn nhận về thế giới xung quanh. Đầu tiên, con người có thể nhìn thấy, cảm thấy những bộ phận trên cơ thể mình, và lấy đó làm nền tảng cho mọi sự vật, sự việc. Từ hệ thống ý niệm, các nghĩa của từ cũng từ đó dần dần phát triển. Thống kê phía trên chỉ ra rằng các từ thuộc nhóm từ chỉ BPCT ở cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt đều phát triển mạnh mẽ hơn thông qua phương thức ẩn dụ. Nguyên do dẫn tới sự chênh lệch số nghĩa phái sinh phát triển theo hai phương thức chuyển nghĩa này là sự khác nhau giữa cơ sở liên hệ giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển. Như chúng ta đã biết, ẩn dụ là phương thức chuyển nghĩa dựa trên quan hệ tương đồng. Chỉ cần giữa hai sự vật, hiện tượng hay khái niệm tồn tại một nét giống nhau nào đó có thể là về hình dạng, vị trí, chức năng, tính chất hay thậm chí là cảm nhận thì đã có thể hình thành một sự liên tưởng và từ đó tạo ra nghĩa mới. Chính vì cơ chế này nên ẩn dụ dễ dàng được sử dụng để mở rộng nghĩa của từ. Đối với nhóm từ chỉ BPCT, điều này càng rõ rệt khi cơ thể con người là trải nghiệm gần gũi nhất, nên các đặc điểm của nó có thể được dùng làm điểm tựa để liên tưởng và diễn đạt gần như mọi lĩnh vực của thế giới xung quanh. Chẳng hạn, từ những đặc điểm như “ở trên”, “ở trước”, “giữ vai trò điều khiển” của đầu, hay “tiếp xúc”, “nâng đỡ” của chân, người nói có thể dễ dàng mở rộng sang các khái niệm không gian, tổ chức hay chức năng. Trong khi đó, hoán dụ lại vận hành dựa trên quan hệ tương cận, tức là giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển phải tồn tại một mối liên hệ trực tiếp trong thực tế, như quan hệ bộ phận – toàn thể, cơ quan – chức năng, hay hành động – kết quả. Chính vì phụ thuộc vào những mối liên hệ mang tính “vật chất” hoặc kinh nghiệm cụ thể này, phạm vi mở rộng của hoán dụ bị giới hạn hơn so với ẩn dụ. Với các từ chỉ BPCT, hoán dụ thường chỉ phát triển nghĩa trong những trường hợp gắn trực tiếp với hoạt động của cơ thể hoặc đời sống tâm lý, chẳng hạn như dùng mắt để chỉ sự quan sát, tay để chỉ hành động hay khả năng làm việc, hoặc tim để chỉ cảm xúc. Những nghĩa này vẫn dựa trên mối liên hệ gần gũi, trực tiếp giữa cơ quan và chức năng của nó, nên khó mở rộng sang các miền ý nghĩa xa hơn.
Ví dụ, trong tiếng Bồ Đào Nha, cabeça có nghĩa gốc là “đầu”, chỉ bộ phận cơ thể người nằm ở vị trí cao nhất và giữ vai trò trung tâm trong hoạt động nhận thức và điều khiển. Ở nghĩa gốc của từ, ta có ba đặc trưng nghĩa cơ bản: vị trí – trên cùng, chức năng sinh học – điều khiển, chức năng nhận thức – tư duy. Chính ba đặc trưng này là nền tảng cho quá trình phát triển nghĩa. Từ nghĩa gốc này, từ đã phát triển thêm các nét nghĩa trừu tượng thông qua phương thức ẩn dụ. Vì đầu là nơi chứa não bộ, gắn với hoạt động suy nghĩa và kiểm soát hành vi, cabeça trở thành hình ảnh ẩn dụ để biểu thị “trí tuệ” hay “khả năng tư duy” và “sự sáng suốt”. Như vậy, người “có đầu” là người có suy nghĩ, và người “không có đầu” thì ngược lại. Những cách diễn đạt như ter boa cabeça (có cái đầu thông minh), usar a cabeça (dùng cái đầu), manter a cabeça fria (giữ cái đầu lạnh) đều cho thấy sự phát triển nghĩa của từ cabeça. Khi đối chiếu với từ đầu trong tiếng Việt, ta có thể thấy được những điểm tương đồng trong phương thức phát triển nghĩa của từ. Chẳng hạn, có đầu óc, có cái đầu lạnh, mất đầu đều lấy phương thức ẩn dụ để phát triển nghĩa của từ chỉ BPCT. Các từ phát triển nghĩa thông qua cơ chế ẩn dụ để biểu đạt sang năng lực tư duy, trạng thái lý trí hoặc khả năng kiểm soát hành vi. Như vậy, cả cabeça và đầu đều phát triển nghĩa từ cụ thể sang trừu tượng thông qua phương thức ẩn dụ, phản ánh cùng một hướng mở rộng nghĩa dựa trên sự tương đồng về vị trí và chức năng.
[bookmark: OLE_LINK3]Từ cara có nghĩa gốc là phần trước của đầu, là khuôn mặt, gương mặt. Như vậy, cara còn có thể hiện đặc điểm nhận diện cũng như biểu cảm của một cá nhân. Từ nghĩa gốc, cara đã phát triển thêm nhiều nét nghĩa trừu tượng thông qua phương thức ẩn dụ. Do khuôn mặt là nơi bộc lộ cảm xúc và thái độ, cara được dùng để biểu thị “thái độ”, “cảm xúc”, “phản ứng tâm lí” (VD: cara de preocupação – vẻ mặt lo lắng). Vì khuôn mặt là yếu tố quan trọng nhất để nhận diện một cá nhân, cara còn phát triển nét nghĩa chỉ người nói chung, đặc biệt sử dụng nhiều trong khẩu ngữ, như um cara simpático (một anh chàng nhiệt tình). Sự chuyển nghĩa này dựa trên sự tương đồng giữa “khuôn mặt” và “con người” với tư cách là một cá thể xã hội. Ngoài ra, cara còn biểu thị “thể diện”, “danh dự” của một cá nhân, phản ánh hình ảnh xã hội của cá nhân đó (VD: ter a cara – có mặt mũi). Trong tiếng Việt, từ mặt cũng trải qua những quá trình phát triển nghĩa tương tự. Những biểu hiện như mặt buồn, mặt tươi, mặt nặng mày nhẹ, giữ mặt, mất mặt, v.v. thể hiện quá trình phát triển nghĩa tương tự với cara. 
[bookmark: OLE_LINK4]Từ boca với nghĩa gốc chỉ “miệng” nằm ở phía dưới khuôn mặt con người, là nơi đưa thức ăn vào và phát ra âm thanh khi nói cũng là một ví dụ điển hình cho quá trình phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT thông qua phương thức ẩn dụ. Từ nghĩa gốc chỉ miệng, boca đã trở thành hình ảnh ẩn dụ của nhiều đối tượng sự vật khác dựa trên sự tương đồng về vị trí, hình dạng, và chức năng. Trước hết dựa vào đặc điểm về vị trí và hình dạng là một “lỗ mở”, “cửa vào”, boca có nét nghĩa chỉ phần mở ra của không gian hoặc vật thể, như boca do forno (miệng lò nướng), boca do túnel (miệng đường hầm), boca do vulcão (miệng núi lửa) hay boca do rio (miệng sông). Vẫn bởi đặc trưng này, boca còn phát triển sang nét nghĩa “vết mẻ” trên các dụng cụ cắt (VD: boca da faca – vết mẻ dao), hay nét nghĩa “phần rộng nhất của tàu hoặc thuyền” (VD: boca do navio/barco – lòng tàu/thuyền). Đặt trong tương quan với tiếng Việt, có thể thấy từ miệng cũng đi theo một hướng phát triển khá tương tự. Từ nghĩa gốc chỉ bộ phận trên cơ thể người, miệng cũng được mở rộng theo hướng chỉ phần mở ra của một không gian hoặc vật thể, như miệng hang, miệng giếng, miệng cống, miệng túi. Điều này cho thấy hai ngôn ngữ cùng khai thác một cơ sở liên tưởng giống nhau từ hình ảnh “miệng” như một lối ra vào để khái quát hóa sang các đối tượng khác trong thế giới. Ngoài ra, trong tiếng Việt, miệng còn phát triển mạnh theo hướng chức năng phát ngôn, tạo ra nhiều biểu đạt gắn với hoạt động nói năng và giao tiếp như miệng lưỡi, nhiều miệng ăn, truyền miệng. Ở đây, nét nghĩa không chỉ dừng lại ở cấu trúc vật lý mà còn gắn với hành vi xã hội và đánh giá con người.
Các nghĩa phái sinh phát triển theo phương thức hoán dụ của các từ thuộc nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha được ghi nhận với số lượng không nhỏ, tuy nhiên số lượng này vẫn khiêm tốn hơn so với phương thức ẩn dụ. Hoán dụ là cách chuyển nghĩa dựa trên mối liên hệ trực tiếp, cụ thể giữa hai yếu tố. Nghĩa là cái được nói tới và cái được dùng để biểu đạt phải có quan hệ gần gũi trong thực tế, ví dụ như bộ phận với toàn thể, cơ quan với chức năng, hay hành động với kết quả. Tuy nhiên, khi áp dụng vào nhóm từ chỉ BPCT, có thể thấy chính đặc điểm “cụ thể, rõ ràng” của các bộ phận này lại làm cho khả năng phát triển nghĩa theo phương thức hoán dụ bị giới hạn. Cụ thể hơn, mỗi bộ phận cơ thể vốn đã gắn với một số chức năng và hoạt động nhất định. Vì vậy, khi chuyển nghĩa theo hoán dụ, chúng thường chỉ có thể mở rộng trong phạm vi những gì liên quan trực tiếp đến các chức năng đó. Chẳng hạn, tay có thể dùng để chỉ hành động hoặc khả năng làm việc, mắt gắn với việc nhìn và quan sát, tim, lòng gắn với cảm xúc. Những cách dùng này đều rất tự nhiên, dễ hiểu, nhưng lại không nhiều và ít khi vượt ra ngoài những mối liên hệ quen thuộc ấy. Trong khi đó, khác với hoán dụ, ẩn dụ chỉ cần một nét giống nhau là đã có thể tạo ra liên tưởng. Vì vậy, các từ chỉ BPCT có thể “vươn ra” để nói về rất nhiều sự vật, hiện tượng trong thế giới bên ngoài, từ không gian, cấu trúc đến các khái niệm trừu tượng. Ngược lại, hoán dụ lại “bị giữ lại” trong những mối quan hệ gần gũi, mang tính trải nghiệm trực tiếp với cơ thể. Chính vì vậy, số lượng nghĩa chuyển theo hoán dụ trong cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt ít hơn hẳn so với ẩn dụ không phải vì hoán dụ kém quan trọng, mà vì nó phụ thuộc vào những mối liên hệ có sẵn và tương đối hạn chế. Các từ chỉ BPCT chỉ có một số ít liên hệ ổn định với hành động hoặc toàn thể, nên khả năng phát triển nghĩa theo hướng này cũng bị thu hẹp tương ứng.
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK19]Ví dụ từ coração có nghĩa gốc là “tim”, cơ quan nằm trong lồng ngực và gắn liền với sự sống của con người. Từ nghĩa gốc này, coração đã mở rộng nghĩa sang phạm vi tình cảm do tim thường gắn liền với cảm xúc, đặc biệt là tình yêu và sự gắn bó. Do đó, coração đã mở rộng nghĩa thành “người yêu quý; người được yêu thương” (a minha coração – người tôi yêu). Ở đây, sự phát triển nghĩa diễn ra qua phương thức hoán dụ, từ bộ phận cơ thể sang đối tượng tình cảm, “tim” tượng trưng cho tình yêu, và tình yêu lại gán với một con người cụ thể. Tim trong tiếng Việt cũng phát triển nghĩa tương tự thông qua quá trình này, chẳng hạn yêu bằng cả trái tim, nắm giữ trái tim, đánh cắp trái tim, trái tim của mẹ, v.v.
Tương tự, boca với nghĩa gốc là “miệng”, bộ phận đảm nhận chức năng ăn uống và phát ngôn cũng được mở rộng nghĩa thành “người” với tư cách là đối tượng cần được nuôi dưỡng (VD: uma família com cinco bocas – gia đình với năm miệng ăn). Miệng là cơ quan ăn uống, gắn trực tiếp với nhu cầu sinh tồn của con người. Vì vậy, sự phát triển nghĩa này là hoán dụ từ bộ phận cơ thể sang toàn thể con người. Từ miệng trong tiếng Việt cũng phát triển nét nghĩa tương tự thông qua phương thức hoán dụ. 
Ngoài ra, trong tiếng Việt, từ ruột có nghĩa gốc là bộ phận nằm bên trong cơ thể, đảm nhiệm chức năng tiêu hóa. Khi chuyển nghĩa, từ này không hoàn toàn chuyển sang những miền xa lạ, mà vẫn bám rất sát vào đặc điểm cốt lõi ấy, tức là tính chất ở bên trong, phần lõi của một thực thể. Vì vậy, trong các cách nói như ruột bút, ruột xe, ruột gối, ruột được dùng để chỉ phần bên trong của sự vật, nơi chứa đựng hoặc quyết định cấu tạo của vật đó. Ta nhận thấy rõ từ đã phát triển nghĩa thông qua phương thức hoán dụ từ bộ phận trong cơ thể sang phần bên trong của vật thể, dựa trên mối liên hệ tương cận về vị trí và cấu trúc. Không dừng lại ở đó, ruột còn phát triển sang những nét nghĩa như ruột gan, đau ruột, nói toạc ruột gan. Ở đây, nghĩa chuyển vẫn không tách rời hoàn toàn khỏi cơ sở ban đầu, mà dựa trên quan niệm dân gian coi các cơ quan bên trong cơ thể là nơi chứa đựng tình cảm, suy nghĩ sâu kín. Vì vậy, ruột tiếp tục được dùng để biểu đạt đời sống nội tâm, những gì “ở bên trong” con người về mặt tinh thần. Trong khi đó, intestino (ruột) trong tiếng Bồ Đào Nha không phát triển nghĩa theo hướng tương tự mà chỉ gữ nguyên nghĩa gốc là bộ phận bên trong cơ thể con người.
Các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt có những tương đồng rõ rệt khi phát triển nghĩa thông qua phương thức hoán dụ. Những ví dụ trên chỉ ra rằng, chính vì những liên hệ mang tính cố định như vậy mà các nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ BPCT thông qua phương thức hoán dụ trong tiếng Bồ Đào Nha có biên độ mở rộng nghĩa hạn chế hơn, khiến cho phương thức ẩn dụ chiếm áp đảo ở cả hai ngôn ngữ. 
[bookmark: _Toc233847482][bookmark: _Toc237957177]2.2.3. Mô hình quan hệ phái sinh giữa các nghĩa của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha, liên hệ với tiếng Việt
Bên cạnh việc xác định các xu hướng phát triển nghĩa cũng như các phương thức phát triển nghĩa, luận văn còn muốn xem xét chiều hướng phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt. Chiều hướng phát triển nghĩa thể hiện khả năng phái sinh nghĩa theo những hướng nào. Về mặt lý thuyết, sự phát triển nghĩa của từ có thể diễn ra theo hai chiều hướng cơ bản, là song song (các nghĩa mới phát sinh trực tiếp từ nghĩa gốc) và kế tiếp (các nghĩa mới phát sinh tuần tự từ những nghĩa đã được chuyển trước đó). Ngoài ra, trong thực tế còn tồn tại trường hợp kết hợp cả hai chiều hướng, khi một từ vừa phát triển nghĩa trực tiếp từ nghĩa gốc, vừa tiếp tục mở rộng từ các nghĩa trung gian.
Dựa trên cơ sở này, luận văn tiến hành phân loại toàn bộ ngữ liệu gồm 99 từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và 108 từ trong tiếng Việt theo ba nhóm: (i) phát triển theo chiều hướng song song, (ii) phát triển theo chiều hướng kế tiếp, và (iii) phát triển kết hợp cả hai chiều hướng. 
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Bảng 2.5: Bảng thống kê các chiều hướng phát triển nghĩa của từ chỉ BPCT 
trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt (đơn vị: từ)
Như vậy, trong tiếng Bồ Đào Nha, chiều hướng phát triển nghĩa kết hợp giữa kế tiếp và song song chiếm ưu thế (42/99), vượt trội so với hai chiều hướng đơn lẻ còn lại. Điều này cho thấy quá trình phát triển nghĩa ở các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha có tính phức hợp và đan xen cao, trong đó các nghĩa mới không chỉ tỏa ra trực tiếp từ nghĩa gốc mà còn tiếp tục phát triển chồng lớp qua nhiều bước trung gian. Ngược lại, trong tiếng Việt, kiểu phát triển nghĩa thuần theo chiều hướng kế tiếp lại chiếm ưu thế (26/108), trong khi số lượng trường hợp kết hợp hai chiều hướng rất thấp (07/108). Có thể thấy rằng xu hướng phát triển nghĩa trong tiếng Việt thiên về tuyến tính, tuần tự, tức là nghĩa mới thường được hình thành nối tiếp từ một nghĩa vốn sẵn có trước đó, ít có sự mở rộng đồng thời theo nhiều nhánh. Ví dụ, từ tuỷ có nghĩa gốc “phần mềm ở giữa ống xương”, phát triển kế tiếp thành “phần mềm ở giữa răng”. Hay từ thịt có nghĩa gốc là “phần mềm có thớ bọc quanh xương trong cơ thể người và động vật” đã phát triển kế tiếp thành nghĩa “phần chính ở bên trong lớp vỏ của quả hay vỏ của thân cây”. Như vậy, ở cả hai ngôn ngữ, sự phát triển nghĩa đều vận động theo hai chiều hướng kế tiếp và song song. Tuy nhiên, mức độ kết hợp giữa hai chiều hướng này có sự khác biệt rõ rệt. Tiếng Bồ Đào Nha thiên về mô hình kết hợp, trong khi tiếng Việt chủ yếu phát triển theo chiều hướng kế tiếp.
Nếu bảng 2.5 phản ánh đặc điểm phát triển nghĩa ở cấp độ từ, thì xét ở cấp độ từng nghĩa thành phần, quá trình mở rộng nghĩa lại cho thấy một đặc điểm khác. Phần lớn các nghĩa chuyển trong nhóm từ chỉ BPCT ở cả hai ngôn ngữ đều được hình thành trực tiếp từ nghĩa gốc, với 277/302 nghĩa trong tiếng Bồ Đào Nha và 105/114 nghĩa trong tiếng Việt. Điều này cho thấy nghĩa gốc vẫn giữ vai trò là trung tâm của mạng lưới ngữ nghĩa, làm cơ sở cho việc hình thành các nghĩa mới. Chỉ một số lượng nhỏ nghĩa được phát triển thông qua một hoặc nhiều lớp nghĩa trung gian. Xét ở cấp độ từ, trong tiếng Bồ Đào Nha có 56/99 từ mà các nghĩa phái sinh đều phát triển trực tiếp từ nghĩa gốc, trong khi 43 từ còn lại có ít nhất một nghĩa được hình thành thông qua một hoặc nhiều lớp nghĩa chuyển trung gian. Đối với tiếng Việt, xu hướng này còn rõ rệt hơn khi có tới 103/108 từ có các nghĩa phái sinh phát triển trực tiếp từ nghĩa gốc, và chỉ có 5 trường hợp có nghĩa phái sinh phát triển thông qua các lớp nghĩa chuyển trung gian, bao gồm đầu, mắt, mũi, thân và lưng. Như vậy, ở cả hai ngôn ngữ, sự phát triển trực tiếp từ nghĩa gốc vẫn chiếm ưu thế, còn việc hình thành nghĩa thông qua các lớp nghĩa trung gian chỉ xuất hiện ở một số lượng từ tương đối hạn chế.
Dưới đây là các sơ đồ chiều hướng phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT trong cả hai ngôn ngữ mà luận văn đã khảo sát được:
[bookmark: OLE_LINK8]Trước hết, luận văn xét các nghĩa thành phần của từ braço (cánh tay) như sau:
1. Phần của chi trên nằm giữa khớp vai và khớp khuỷu tay
2. Chi trên của cơ thể người; cánh tay
3. Xúc tu, phần phụ hoặc phần kéo dài từ cơ thể của một số loài động vật như bạch tuộc, sứa và sao biển
4. Nhánh cây
5. Mỗi bên nhánh ngắn của cây thánh giá
6. Nét ngang hoặc xiên nối vào thân chính của một chữ cái chỉ ở một đầu
7. Phần kéo dài của một số nhạc cụ dây, nơi gắn dây và thường được cầm
8. Nhánh của một con sông hoặc biển
9. Phần kéo dài của một vật thể, nơi người ta cầm nắm
10. Phần của đòn bẩy nằm giữa điểm tựa (fulcro) và đường tác dụng của lực cản hoặc lực tác động
11. Quyền lực
12. Sự giúp đỡ; hỗ trợ
13. Người lao động; người thực hiện
14. Sự nỗ lực
15. Quyền tài phán
16. Lòng dũng cảm
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Nghĩa 3
Nghĩa 4
Nghĩa 7
Nghĩa 9
Nghĩa 10
Nghĩa 11
Nghĩa 12
Nghĩa 13
Nghĩa 14
Nghĩa 5
Nghĩa 8
Nghĩa 15
Nghĩa 16













Sơ đồ 2.1: Chiều hướng phát triển nghĩa từ braço (cánh tay)
[bookmark: OLE_LINK9]Từ hệ thống nghĩa đã liệt kê, có thể xác định nghĩa (1) của braço “phần của chi trên nằm giữa khớp vai và khớp khuỷu tay” là nghĩa gốc của từ. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển nghĩa, phần lớn các nghĩa phái sinh không được hình thành trực tiếp từ nghĩa (1) mà phát triển từ nghĩa (2) “cánh tay”. So với nghĩa gốc, nghĩa (2) mang tính khái quát cao hơn, không còn giới hạn ở một bộ phận cụ thể mà bao quát toàn bộ chi trên, nhờ đó mở rộng phạm vi liên tưởng.
Từ nghĩa (2), các nghĩa phái sinh tiếp tục được phát triển theo nhiều hướng. Trước hết là nhóm nghĩa dựa trên đặc điểm hình dạng “phần kéo dài từ một trung tâm”, như “nhánh cây”, “nhánh sông” hay “bộ phận kéo dài của vật thể”. Bên cạnh đó là các nghĩa chỉ bộ phận của công cụ, thiết bị, nơi thực hiện hoặc truyền lực, như phần của nhạc cụ hay đòn bẩy. Ngoài ra, từ nghĩa này còn mở rộng sang các nghĩa trừu tượng gắn với chức năng của cánh tay trong hoạt động của con người, như “sự giúp đỡ”, “người thực hiện”, “sức lực” hay “quyền lực”.
Như vậy, có thể thấy nghĩa (2) “cánh tay” đã đóng vai trò như một mốc phái sinh trung gian trong cấu trúc ngữ nghĩa của braço. Từ một nghĩa khái quát hơn, các nghĩa phái sinh tiếp tục được triển khai theo nhiều hướng khác nhau. Điều này cho thấy sự phát triển nghĩa của từ không diễn ra trực tiếp từ nghĩa gốc, mà có xu hướng đi qua những tầng nghĩa trung gian, trong đó nghĩa (2) đã trở thành điểm xuất phát cho các lớp nghĩa tiếp theo của từ.
Với ombro (vai), từ có tổng cộng 5 nghĩa thành phần như sau:
1. Phần trên của cánh tay, tương ứng với vùng nơi xương cánh tay (humerus) khớp với xương vai (xương bả vai – omoplata) 
2. Vai
3. (Lốp xe) Phần mép vát của thành bên lốp xe, chịu phần lớn lực khi vào cua
4. (Nghĩa bóng) Sự rắn rỏi, cường tráng
5. (Nghĩa bóng) Sự nỗ lực, chăm chỉ





Nghĩa 1
Nghĩa 2
Nghĩa 3
Nghĩa 4
Nghĩa 5







Sơ đồ 2.2: Chiều hướng phát triển nghĩa từ ombro (vai)
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK7]Tương tự như trường hợp của braço, nghĩa (1) của ombro (vai) “Phần trên của cánh tay, tương ứng với vùng nơi xương cánh tay (humerus) khớp với xương vai (xương bả vai – omoplata)” là nghĩa gốc của từ. Trong quá trình phát triển nghĩa, các nghĩa phái sinh của ombro chủ yếu được hình thành trực tiếp từ nghĩa này. Trước hết, nghĩa (2) “vai” là kết quả của quá trình khái quát hóa, khi phạm vi biểu thị được mở rộng từ vị trí khớp nối giữa cánh tay và thân mình sang toàn bộ vùng vai. Sự khái quát hóa này tạo nên cơ sở để từ tiếp tục phát triển theo nhiều hướng khác nhau.
Từ nghĩa (1), ombro tiếp tục được mở rộng để chỉ “phần mép vát của thành bên lốp xe, chịu phần lớn lực khi vào cua” (nghĩa 3). Nghĩa này được hình thành theo phương thức ẩn dụ, dựa trên sự tương đồng về vị trí và chức năng giữa vai người – nơi tiếp nhận và phân tán lực từ cánh tay xuống thân mình – với phần vai của lốp xe, nơi chịu tải và áp lực lớn khi xe chuyển hướng. Đồng thời, từ đặc điểm nổi bật của vai là sự khỏe mạnh và khả năng gánh vác, ombro tiếp tục phát triển các nghĩa biểu trưng như “sự rắn rỏi, cường tráng” (nghĩa 4) và “sự nỗ lực, chăm chỉ” (nghĩa 5). Hai nghĩa này đều được hình thành theo cơ chế ẩn dụ, trong đó đặc điểm thể chất của bộ phận cơ thể được ánh xạ sang phẩm chất và năng lực của con người.
[bookmark: OLE_LINK21]Như vậy, có thể thấy các nghĩa phái sinh của ombro đều được phát triển trực tiếp từ nghĩa gốc (1), tạo thành các nhánh mở rộng song song. 
Với tiếng Việt, luận văn xét các nghĩa thành phần của từ mũi như sau:
1. Bộ phận nhô lên giữa mặt người hoặc động vật có xương sống, là cơ quan dùng để thở và ngửi
2. Nước mũi
3. Chất nhầy giống như nước mũi, lẫn trong phân của người bị bệnh kiết lị
4. Bộ phận có đầu nhọn nhô ra phía trước của một số vật
5. Mỏm đất nhô ra biển
6. Từ dùng để chỉ từng đơn vị lần sử dụng vật có mũi nhọn vào việc gì, hoặc kết quả cụ thể của việc đấy
7. Bộ phận lực lượng có nhiệm vụ tiến công theo một hướng nhất định
Nghĩa 1
Nghĩa 2
Nghĩa 3
Nghĩa 4
Nghĩa 5
Nghĩa 6
Nghĩa 7






Sơ đồ 2.3: Chiều hướng phát triển nghĩa từ mũi
Với từ mũi, từ nghĩa (1), mũi được chuyển sang nghĩa (2) do quan hệ cận kề giữa cơ quan và chất tiết ra từ cơ quan đó. Từ đó nghĩa (2) tiếp tục phát triển thành nghĩa (3) dựa trên sự tương đồng về đặc điểm vật lý như độ nhầy và dạng chất tiết. Bên cạnh đó, từ nghĩa (1), mũi còn phát triển thành nghĩa (4) thông qua sự tương đồng về hình dạng, đặc biệt là đặc điểm nhô ra phía trước. Từ nghĩa này, nghĩa của từ tiếp tục mở rộng thành nghĩa (7), như trong mũi tiến công, do sự tương đồng về vị trí và chức năng đi đầu, hướng về phía trước. Ngoài ra, từ nghĩa gốc, mũi còn phát triển thành nghĩa (5), dựa trên sự tương đồng về hình dáng không gian giữa phần đất chìa ra và chiếc mũi trên khuôn mặt, đồng thời cũng phát triển thành nghĩa (6), như trong một mũi tiêm, dựa trên đặc trưng chức năng của các vật có đầu nhọn dùng để đâm hoặc chích.
Luận văn tiếp tục xét các nghĩa thành phần của từ thân như sau:
	1. Phần chính về mặt thể tích, khối lượng, chứa đựng cơ quan bên trong của cơ thể động vật, hoặc mang hoa lá của cơ thể thực vật

	2. Cơ thể con người, về mặt thể xác, thể lực, nói chung

	3. Phần giữa và lớn hơn cả, thường là nơi để chứa đựng hoặc mang nội dung chính

	4. Bộ phận chính của áo, quần, được thiết kế theo kích thước nhất định

	5. Cái cá nhân, cái riêng tư của mỗi người

	6. Đích thân
Nghĩa 3
Nghĩa 1
Nghĩa 2
Nghĩa 5
Nghĩa 6
Nghĩa 4





Sơ đồ 2.4: Chiều hướng phát triển nghĩa từ thân



Xét hệ thống các nghĩa thành phần của từ thân, có thể nhận thấy rằng không phải tất cả các nghĩa đều phát triển trực tiếp từ nghĩa gốc. Từ nghĩa (1) là nghĩa gốc mang tính sinh học, trước hết hình thành nghĩa (2), trong đó phạm vi nghĩa được khái quát hóa để chỉ toàn bộ cơ thể con người xét về mặt thể xác. Nghĩa (2) vì vậy có thể được xem là một nghĩa trung gian quan trọng trong quá trình phát triển nghĩa của từ. Từ nghĩa (2), một số nghĩa mang tính trừu tượng tiếp tục được hình thành, chẳng hạn như nghĩa (5) “cái cá nhân, cái riêng tư của mỗi người” và nghĩa (6) “đích thân”. Trong những trường hợp này, sự chuyển nghĩa diễn ra theo cơ chế hoán dụ: từ cơ thể vật chất chuyển sang biểu đạt chính con người với tư cách là một cá thể. Như vậy, các nghĩa này không phát triển trực tiếp từ nghĩa gốc mà thông qua nghĩa trung gian đã được khái quát hóa. Bên cạnh đó, từ nghĩa gốc (1) cũng hình thành một hướng phát triển khác, khi từ thân được mở rộng để chỉ phần chính hoặc phần trung tâm của một sự vật, như trong nghĩa (3). Sự chuyển nghĩa ở đây chủ yếu dựa trên cơ chế ẩn dụ cấu trúc, khi cấu trúc của cơ thể sinh vật được dùng làm mô hình để tri nhận cấu trúc của các sự vật khác. Từ nghĩa này, nghĩa (4) “bộ phận chính của áo, quần” tiếp tục được hình thành do sự tương ứng giữa cấu trúc trang phục và cấu trúc cơ thể con người.
Các ví dụ trên cho thấy các nghĩa phái sinh của những từ thuộc nhóm từ chỉ BPCT ở cả hai ngôn ngữ không phải lúc nào cũng phát triển trực tiếp từ nghĩa gốc. Bên cạnh con đường phát triển nghĩa trực tiếp từ nghĩa ban đầu, cũng tồn tại những trường hợp trong đó các nghĩa phái sinh lại phát triển mạnh mẽ từ một nghĩa phái sinh khác của từ. Điều này cho thấy quá trình phát triển nghĩa của các từ thuộc nhóm từ chỉ BPCT trong hai ngôn ngữ không diễn ra theo một đường thẳng đơn giản, mà thường trải qua những bước trung gian nhất định. Cụ thể, trong nhiều trường hợp, sau khi hình thành từ nghĩa gốc, một nghĩa chuyển của từ có thể dần được khái quát hóa và mở rộng phạm vi sử dụng. Khi nghĩa này được sử dụng thường xuyên trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, nó không còn chỉ là một nghĩa phái sinh đơn lẻ mà bắt đầu đóng vai trò như một điểm tựa để hình thành các nghĩa mới. Nói cách khác, quá trình phát triển nghĩa của từ có thể diễn ra thông qua một nghĩa phái sinh trung gian, từ đó tiếp tục phân nhánh và tạo nên nhiều nghĩa phái sinh khác. Hiện tượng này cho thấy hệ thống nghĩa của từ vựng không phải là một tập hợp rời rạc các nghĩa độc lập, mà có cấu trúc phân tầng và mang tính tổ chức khá chặt chẽ. 
[bookmark: _Toc233847483][bookmark: _Toc237957178]Tiểu kết chương 2
Nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha có chênh lệch về số lượng so với nhóm từ này trong tiếng Việt với lần lượt là 99 từ và 108 từ. Trong đó xuất hiện những điểm khác biệt như sau: 
Nhìn chung, khi xét về dung lượng nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT trong cả hai ngôn ngữ, có thể thấy nhóm từ này trong tiếng Bồ Đào Nha có tiềm năng phát triển nghĩa rộng và linh hoạt hơn so với nhóm từ tương ứng trong tiếng Việt. Ngoài ra, khả năng phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Việt cũng không phân bố đều như trong tiếng Bồ Đào Nha mà tập trung vào một số đơn vị trung tâm. Sự phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt có xu hướng mở rộng nghĩa. Nhóm từ này vừa chịu chi phối bởi phương thức chuyển nghĩa ẩn dụ và hoán dụ, vừa chịu ảnh hưởng bởi chiều hướng phát triển nghĩa kế tiếp và song song. Ở cả hai ngôn ngữ, ẩn dụ là phương thức chủ đạo do khả năng thiết lập quan hệ tương đồng linh hoạt, cho phép mở rộng nghĩa ra nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong khi đó, hoán dụ bị hạn chế hơn vì đòi hỏi mối liên hệ trực tiếp và cụ thể, vốn khó mở rộng khi xuất phát từ các bộ phận cơ thể đã có tính xác định cao.
Tuy nhiên, hai ngôn ngữ có sự khác biệt rõ rệt về mô hình phát triển nghĩa ở cấp độ từ. Trong tiếng Bồ Đào Nha, các từ phát triển theo mô hình kết hợp giữa chiều hướng kế tiếp và song song chiếm tỷ lệ cao nhất (42/99 từ), trong khi các từ chỉ phát triển theo một chiều hướng đơn lẻ chiếm tỷ lệ thấp hơn (28/99 từ theo song song và 10/99 từ theo kế tiếp). Ngược lại, trong tiếng Việt, mô hình phát triển theo chiều hướng kế tiếp chiếm ưu thế (26/108 từ), còn số từ kết hợp cả hai chiều hướng chỉ chiếm 07/108 từ. Điều này cho thấy, ở cấp độ từ, mạng lưới phát triển nghĩa của tiếng Bồ Đào Nha có xu hướng đa dạng và phức hợp hơn, trong khi tiếng Việt chủ yếu duy trì mô hình phát triển theo chuỗi kế tiếp. 
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Trong chương 2, luận văn đã tiến hành mô tả về sự phát triển nghĩa của từ và nhận thấy nhóm từ chỉ BPCT trong cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt có xu hướng mở rộng, trong đó nhấn mạnh hai chiều hướng vận động cơ bản là song song và kế tiếp, cùng với hai phương thức chuyển nghĩa chủ đạo là ẩn dụ và hoán dụ. Việc kết hợp phân tích các chiều hướng và phương thức này cho phép nhận diện rõ hơn cơ chế vận hành nội tại của hệ thống từ vựng, đặc biệt là đối với nhóm từ chỉ BPCT. Trên thực tế, nghĩa của các từ thuộc nhóm này trong cả hai ngôn ngữ không phải là một thực thể tĩnh, mà luôn vận động theo thời gian, mở rộng phạm vi biểu đạt và biến đổi linh hoạt dưới tác động của các yếu tố sử dụng, văn hóa và nhận thức. Những biến đổi này không diễn ra một cách ngẫu nhiên, mà tuân theo những quy luật nhất định, phản ánh cách con người tri nhận thế giới và tổ chức đời sống thông qua kinh nghiệm về các từ chỉ BPCT.
Quá trình phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các nghĩa chuyển mang tính đơn lẻ hay rời rạc. Ngược lại, khi các nghĩa chuyển được sử dụng lặp đi lặp lại trong các ngữ cảnh khác nhau, chúng dần được chuẩn hóa và ổn định trong hệ thống ngôn ngữ. Chính quá trình tích lũy này dẫn đến sự hình thành những lớp nghĩa có tính khái quát cao, vượt ra khỏi những trường hợp sử dụng cụ thể để trở thành những biểu đạt mang tính bền vững. Kết quả của sự tích luỹ đó là sản phẩm của quá trình phát triển nghĩa của từ mà nội dung cốt lỗi thể hiện những ý nghĩa biểu tượng mà nghĩa của từ mang trong nó.
Mỗi đặc trưng biểu tượng nghĩa là sự kết tinh của các phương thức chuyển nghĩa khác nhau, bao gồm ẩn dụ và hoán dụ. Sự tương tác giữa các yếu tố này tạo nên một hệ thống biểu tượng nghĩa vừa đa dạng, vừa có tính quy luật, phản ánh sâu sắc cách thức con người sử dụng cơ thể như một cơ sở để hình dung về thế giới xung quanh. Chương này tập trung đi sâu vào việc nhận diện và phân tích các đặc trưng về nội dung biểu tượng nghĩa của các từ chỉ BPCT trên cơ sở tập hợp ngữ liệu tương đối lớn và có tính đại diện đã được mô tả ở chương trước. Cụ thể, luận văn tiến hành đối chiếu 99 từ thuộc nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha với 108 từ thuộc cùng nhóm từ trong tiếng Việt. Việc đối chiếu này nhằm làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt giữa các đặc trưng về nội dung biểu tượng nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT trong hai ngôn ngữ.
Kết quả khảo sát cho thấy, các đặc trưng biểu tượng nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha có thể được quy về hai nhóm bình diện chính là: (i) cơ sở tạo nghĩa (bao gồm: không gian, hình dạng, chức năng), và (ii) miền nội dung phái sinh (bao gồm: nhận thức - tâm lý, con người - xã hội). Mỗi nhóm đặc trưng không chỉ phản ánh những nội dung phát triển nghĩa khác nhau, mà còn cho thấy sự chi phối của những mô hình tri nhận cụ thể trong việc hình thành và tổ chức nghĩa của từ. Luận văn thống kê các từ chỉ BPCT trong mỗi nhóm đặc trưng đồng thời nêu lên các biểu thức minh hoạ làm cơ sở cho việc diễn giải về từng đặc trưng. Các biểu thức minh hoạ trong cả hai thứ tiếng được thống kê từ hai từ điển đồng thời từ các kho ngữ liệu, bài báo.
[bookmark: _Toc237957183]3.1. Cơ sở tạo nghĩa
[bookmark: _Toc233847488][bookmark: _Toc237957184]3.1.1. Biểu tượng về không gian trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể 
Đặc trưng không gian phản ánh những đặc điểm về vị trí và quan hệ không gian của các bộ phận cơ thể, như trên – dưới, trước – sau, trong – ngoài, gần – xa, trung tâm – ngoại vi, v.v. Những đặc điểm này trở thành cơ sở để con người nhận hiểu thế giới xung quanh và từ đó mở rộng nghĩa của từ để biểu đạt các sự vật, hiện tượng khác có sự tương đồng về vị trí hoặc quan hệ không gian. 
[bookmark: _Toc233847489][bookmark: _Toc237957185]3.1.1.1. Biểu tượng về không gian trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha
Qua khảo sát từ điển Porto, luận văn thống kê được 12 từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa chuyển mang biểu tượng không gian và các biểu thức minh hoạ của chúng. Nhóm từ này được xác định trên cơ sở các nghĩa chuyển của chúng đều được hình thành từ sự tương đồng về vị trí hoặc quan hệ không gian giữa bộ phận cơ thể và đối tượng được gọi tên. Có thể nhận thấy rằng những đơn vị được lựa chọn đều là các bộ phận có vị trí định hướng tương đối rõ ràng trong cấu trúc cơ thể, như phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau, trung tâm hay bên trong. Chính những đặc điểm định vị này đã được khái quát hóa và mở rộng để biểu thị vị trí, phương hướng hoặc quan hệ không gian của nhiều sự vật khác trong thế giới khách quan.
	
	Từ chỉ BPCT
	Nội dung biểu tượng về không gian
	Biểu thức minh hoạ
	Số lượng

	Bên ngoài cơ thể
	Cabeça (đầu)
	Trên – cao
	Cabeça da fila [đầu của hàng lối] (đầu hàng)
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	Cabeça da ponte [đầu của cây cầu] (đầu cầu)
	

	
	
	
	Cabeça da secretária [đầu của bàn] (đầu bàn)
	

	
	
	
	Estar à cabeça de [ở vị trí đầu] (đứng đầu)
	

	
	Rosto (mặt)
	Trước – bề mặt
	Rosto da casa [mặt của căn nhà] (mặt tiền)
	

	
	Testa (trán)
	Trước
	Testa da marche [trán của cánh quân] (phía trước cánh quân)
	

	
	Cintura (eo)
	Ranh giới chuyển tiếp – bao quanh
	Cintura industrial [eo công nghiệp] (vành đai công nghiệp)
	

	
	Flanco (mạng sườn)
	Bên hông
	Marcha de flanco [cuộc hành quân về bên mạng sườn] (hành quân về bên hông/đường vòng)
	

	
	Costas (lưng)
	Sau
	Costas da cadeira [lưng của cái ghế] (lưng ghế)
	

	
	Seio (Vú)
	Bên trong
	Seio do lar [Vú của gia đình] (trong gia đình)
	

	
	Dorso (mu)
	Trên / Sau
	Dorso da língua [mu của lưỡi] (mặt trên của lưỡi)
	

	
	
	
	Dorso da serra [lưng núi] (mặt sau núi)
	

	
	Rabo (đít)
	Sau – dưới
	No rabo de [ở đít] (phía đuôi)
	

	
	
	
	Rabo do carro [đít xe ô tô] (đuôi xe ô tô)
	

	
	Pé (bàn chân)
	Dưới – tiếp xúc bề mặt
	Pé da montanha [bàn chân của núi] (chân núi)
	

	
	
	
	Pé da mesa [bàn chân của bàn] (chân bàn)
	

	
	Calcanhar (gót chân)
	Cuối – kết thúc
	Calcanhar do mundo [gót chân của thế giới] (tận cùng thế giới)
	

	Bên trong cơ thể
	Coração (tim)
	Trung tâm – lõi
	Coração da cidade [trái tim thành phố] (trung tâm thành phố) 
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	Estar no coração de algo [nằm trong tim] (nằm ở vị trí trung tâm)
	

	
	
	
	Coração da tempestade [trái tim cơn bão] (tâm bão)
	

	
	Osso (xương)
	Bên trong – sâu
	Até à medula dos ossos [tới tận tuỷ xương] (sâu kín bên trong)
	

	
	Medula (tuỷ)
	Bên trong – sâu 
	Até à medula [tới tận tuỷ] (sâu bên trong)
	


Bảng 3.1: Bảng thống kê các từ chỉ BPCT có nghĩa chuyển 
mang biểu tượng không gian trong tiếng Bồ Đào Nha
Bảng ngữ liệu cho thấy các nghĩa chuyển mang biểu tượng không gian tập trung chủ yếu ở nhóm từ chỉ bộ phận bên ngoài cơ thể. Trong số 14 đơn vị được thống kê, nhóm này chiếm ưu thế với 11 đơn vị, trong khi nhóm từ chỉ bộ phận bên trong cơ thể chỉ ghi nhận 3 đơn vị. Sự chênh lệch này cho thấy quá trình phát triển nghĩa theo hướng không gian chủ yếu dựa trên những bộ phận có vị trí định hướng rõ ràng trong cấu trúc cơ thể. Những bộ phận như đầu, mặt, lưng hay bàn chân đều xác lập các quan hệ không gian cơ bản như trên – dưới, trước – sau hoặc trung tâm – ngoại vi, vì vậy dễ trở thành cơ sở để các từ mở rộng nghĩa, biểu thị vị trí hoặc quan hệ không gian của nhiều sự vật khác. Ngược lại, các bộ phận nằm sâu bên trong cơ thể ít tham gia vào quá trình này hơn. Trong phạm vi khảo sát, chỉ coração (tim), osso (xương) và medula (tuỷ) phát triển các nghĩa chuyển mang biểu tượng không gian, chủ yếu gắn với các nét nghĩa trung tâm hoặc chiều sâu của một chỉnh thể.
Nhóm từ chỉ bộ phận bên ngoài cơ thể phản ánh khá đầy đủ các quan hệ định vị trong không gian, trong đó nổi bật nhất là trục trên – dưới. Tiêu biểu cho hướng phát triển nghĩa này là cabeça (đầu) và pé (bàn chân). Mặc dù cùng biểu thị hai cực đối lập trên trục thẳng đứng của cơ thể, hai từ lại mở rộng nghĩa theo những hướng khác nhau. Đối với cabeça (đầu), quá trình phát triển nghĩa bắt nguồn từ vị trí ở phần trên cùng của cơ thể. Chính đặc điểm định vị này đã được khái quát hóa để biểu thị phần đầu, phần mở đầu hoặc vị trí nổi bật của một chỉnh thể. Điều đó được thể hiện qua các biểu đạt như cabeça da secretária (đầu bàn), cabeça da ponte (đầu cầu) hay estar à cabeça de (đứng đầu). Ngược lại, pé (bàn chân) phát triển nghĩa từ vị trí ở phần dưới cùng của cơ thể, nơi tiếp xúc trực tiếp với bề mặt. Từ đặc điểm định vị này, pé được mở rộng để chỉ phần dưới hoặc phần tiếp giáp với nền của nhiều sự vật khác, thể hiện qua các biểu đạt như pé da montanha (chân núi) hay pé da mesa (chân bàn). Trong những trường hợp này, pé không còn biểu thị bộ phận cơ thể mà chuyển sang chỉ phần dưới hoặc phần làm nền của một chỉnh thể. Có thể thấy rằng, mặc dù cùng phát triển nghĩa từ quan hệ định vị trên trục trên – dưới, cabeça (đầu) và pé (bàn chân) lại lựa chọn hai hướng mở rộng nghĩa đối lập nhau. Nếu cabeça phản ánh phần đầu hoặc vị trí dẫn đầu của một chỉnh thể, thì pé biểu thị phần dưới hoặc phần tiếp giáp với nền. Điều này cho thấy các nghĩa chuyển mang biểu tượng không gian được hình thành trên cơ sở khái quát hóa vị trí của bộ phận cơ thể trong cấu trúc sinh lý, từ đó mở rộng để biểu thị vị trí tương ứng của nhiều sự vật khác.
Bên cạnh trục trên – dưới, các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha còn phát triển các nghĩa chuyển biểu thị quan hệ không gian trước – sau. Tiêu biểu cho hướng phát triển nghĩa này là rosto (mặt), testa (trán) và costas (lưng). Mặc dù đều xuất phát từ những bộ phận có vị trí định hướng rõ ràng trên cơ thể, ba từ lại lựa chọn những đặc điểm khác nhau của nghĩa gốc để mở rộng nghĩa. Đối với rosto (mặt), quá trình phát triển nghĩa bắt nguồn từ vị trí ở phía trước cơ thể, đồng thời là bộ phận hướng ra bên ngoài và dễ được nhận diện nhất. Chính đặc điểm định vị này đã được khái quát hóa để biểu thị phần phía trước hoặc phần hướng ra ngoài của một sự vật. Điều đó được thể hiện qua biểu đạt rosto da casa (mặt tiền ngôi nhà). Trong trường hợp này, rosto không còn chỉ khuôn mặt con người mà chuyển sang biểu thị mặt trước của công trình. Tương tự, testa (trán) cũng phát triển nghĩa từ vị trí ở phía trước của cơ thể. Tuy nhiên, khác với rosto, testa nhấn mạnh phần ở đầu hoặc phía trước của một chỉnh thể đang vận động. Điều này được thể hiện qua biểu đạt testa da marcha (phía trước đoàn quân), trong đó testa không còn chỉ phần trước của đầu người mà chuyển sang biểu thị bộ phận đi đầu hoặc vị trí ở phía trước của một đội hình. Ngược lại, costas (lưng) phát triển nghĩa từ vị trí ở phía sau cơ thể. Từ đặc điểm định vị này, từ được mở rộng để chỉ phần phía sau của nhiều sự vật khác, thể hiện qua biểu đạt costas da cadeira (lưng ghế). Như vậy, costas không còn chỉ bộ phận cơ thể mà chuyển sang biểu thị mặt sau của một chỉnh thể. Mặc dù cùng phát triển nghĩa từ quan hệ định vị trước – sau của cơ thể người, rosto (mặt), testa (trán) và costas (lưng) lại phản ánh những hướng mở rộng nghĩa khác nhau. 
Khác với các bộ phận bên ngoài cơ thể chủ yếu phát triển nghĩa theo các quan hệ định vị như trên – dưới hay trước – sau, coração (tim) lại mở rộng nghĩa từ quan hệ trung tâm – ngoại vi. Trong nghĩa gốc, tim nằm ở vị trí trung tâm của cơ thể. Từ đặc điểm định vị này, coração được mở rộng để biểu thị phần trung tâm hoặc phần cốt lõi của một chỉnh thể, thể hiện qua các biểu đạt như coração da cidade (trung tâm thành phố), estar no coração de algo (ở trung tâm của một sự vật, hiện tượng) hay coração da tempestade (tâm bão). Tương tự, osso (xương) và medula (tuỷ) phát triển các nghĩa chuyển từ đặc điểm định vị ở lớp sâu bên trong cơ thể. Nếu osso biểu thị phần nằm bên trong và tạo nên kết cấu của cơ thể, thì medula còn phản ánh lớp sâu nhất được bao bọc bên trong xương. Chính đặc điểm định vị này đã được khái quát hóa để biểu thị phần sâu nhất hoặc phần cốt lõi của sự vật, thể hiện qua các biểu đạt như até à medula dos ossos (đến tận tuỷ xương) hay até à medula (đến tận tuỷ). 
Qua các trường hợp trên có thể nhận thấy các nghĩa chuyển mang biểu tượng không gian trong tiếng Bồ Đào Nha đều được hình thành từ những đặc điểm định vị của bộ phận cơ thể. Trong quá trình phát triển nghĩa, mỗi từ bảo lưu một hoặc một số nét nghĩa không gian của nghĩa gốc như trên – dưới, trước – sau, trung tâm – ngoại vi hay trong – ngoài để mở rộng sang biểu thị vị trí hoặc quan hệ không gian của nhiều sự vật khác. Điều đó cho thấy sự phát triển nghĩa theo hướng không gian không diễn ra ngẫu nhiên mà dựa trên việc khái quát hóa những đặc điểm định vị nổi bật của bộ phận cơ thể, từ đó hình thành hệ thống nghĩa chuyển phản ánh các quan hệ không gian trong tiếng Bồ Đào Nha.
[bookmark: _Toc233847490][bookmark: _Toc237957186]3.1.1.2. Biểu tượng về không gian trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể tiếng Bồ Đào Nha trong sự liên hệ với tiếng Việt
Tương tự tiếng Bồ Đào Nha, không phải mọi từ chỉ BPCT trong tiếng Việt đều phát triển các nét nghĩa mang biểu tượng về không gian. Nhóm từ được thống kê dưới đây được lựa chọn trên cơ sở có ít nhất một nghĩa chuyển phản ánh các quan hệ định vị trong không gian. Những nghĩa chuyển này vốn bắt nguồn từ nghĩa gốc chỉ vị trí thực của bộ phận trong cấu trúc cơ thể và được mở rộng để biểu thị vị trí, phương hướng hoặc cấu trúc không gian của các đối tượng khác.
	
	Tiếng Bồ Đào Nha
	Tiếng Việt
	Biểu thức minh hoạ trong tiếng Việt
	Số lượng

	Bên ngoài cơ thể
	Cabeça
	Đầu
	Đầu hàng, đầu tàu, đứng đầu danh sách, đầu đường, đầu làng, đầu ngõ, đầu hồi, đầu mục, đầu cành, đầu ruộng
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	Cara
	Mặt
	Mặt tiền, mặt đường, mặt bàn, mặt hồ, mặt đất
	

	
	Testa
	-
	-
	

	
	-
	Miệng
	Miệng hang, miệng giếng, miệng cốc, miệng túi, miệng chai
	

	
	-
	Thân
	Thân áo
	

	
	-
	Cổ
	Cổ chai, cổ lọ, cổ chày
	

	
	-
	Gáy
	Gáy sách, 
	

	
	-
	Nách
	Nách tường, nách nhà, nách lá
	

	
	Cintura
	-
	-
	

	
	Flanco
	Sườn
	Sườn đồi, sườn núi, sườn xe, sườn dốc
	

	
	Costas
	Lưng
	Lưng ghế, lưng áo, lưng núi, lưng đồi
	

	
	Dorso
	-
	-
	

	
	Rabo
	Đít
	Đít chai, đít xoong, đít nồi
	

	
	Pé
	Chân
	Chân núi, chân đê, chân cầu, chân bàn, chân tường, chân ruộng, chân đèn
	

	
	Calcanhar
	-
	-
	

	
	-
	Da
	Da trái cây, thay da đổi thịt
	

	Bên trong cơ thể
	Coração
	Tim
	Trái tim thành phố, tim đèn, tim sen, tim tường 
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	-
	Ruột/Lòng
	Lòng chảo, lòng thuyền, lòng đất, ruột bút, ruột bánh mì
	

	
	Osso
	Xương
	Đến tận xương tuỷ
	

	
	Medula
	Tuỷ
	Đến tận xương tuỷ
	


Bảng 3.2: Bảng thống kê các từ chỉ BPCT có nghĩa chuyển mang biểu tượng không gian trong tiếng Việt (có đối chiếu từ tương ứng với tiếng Bồ Đào Nha)
Trên cơ sở đối chiếu ngữ liệu, luận văn nhận thấy giữa tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt tồn tại nhiều điểm tương đồng cũng như khác biệt trong sự phát triển các nghĩa chuyển mang biểu tượng không gian của từ chỉ BPCT. Những điểm tương đồng phản ánh cơ chế phát triển nghĩa chung của hai ngôn ngữ, trong khi các điểm khác biệt cho thấy mỗi ngôn ngữ lại có cách lựa chọn và khai thác các đặc điểm định vị của cơ thể theo những hướng riêng.
Về điểm tương đồng, trước hết, cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt đều phát triển các nghĩa chuyển mang biểu tượng không gian từ những bộ phận có vị trí định hướng rõ ràng trong cơ thể người. Điều này thể hiện rõ qua các nghĩa chuyển được hình thành trên cơ sở trục định hướng trên – dưới. Trong tiếng Việt, cặp từ đầu – chân tương ứng với cặp cabeça – pé trong tiếng Bồ Đào Nha, đều phát triển các nét nghĩa không gian từ vị trí thực của bộ phận trên cơ thể. Từ nét nghĩa “ở trên cùng”, “đứng đầu”, đầu được mở rộng để chỉ vị trí phía trên, vị trí dẫn đầu hoặc vị trí trung tâm trong một cấu trúc, như trong các biểu đạt đầu hàng, đầu tàu, đứng đầu danh sách. Biến thể Hán Việt của từ này là thủ cũng phát triển theo hướng tương tự trong các tổ hợp như thủ phủ, thủ đô hay nguyên thủ quốc gia. Ngược lại, từ nét nghĩa “ở dưới cùng”, “làm điểm tựa”, chân được dùng để chỉ phần dưới hoặc phần tiếp giáp với nền của sự vật, thể hiện qua các biểu đạt như chân núi, chân đê, chân cầu, chân bàn hay chân tường. 
Trên trục trước – sau, tiếng Việt cũng cho thấy cơ chế phát triển nghĩa tương tự tiếng Bồ Đào Nha thông qua các từ mặt và lưng. Từ nét nghĩa vị trí “ở phía trước”, “hướng ra ngoài” và “dễ quan sát”, mặt được mở rộng để chỉ phần phía trước hoặc phần bề mặt của sự vật, như trong các biểu đạt mặt tiền, mặt đường, mặt bàn, mặt hồ. Ngược lại, lưng vốn mang nét nghĩa “ở phía sau” và “khuất khỏi tầm nhìn trực tiếp”, nên được dùng để chỉ phần sau của sự vật, chẳng hạn như lưng ghế hay lưng áo. 
Đối với quan hệ trong – ngoài, tiếng Việt cũng ghi nhận trường hợp phát triển nghĩa chuyển mang biểu tượng không gian. Tiêu biểu là từ tim, vốn chỉ cơ quan nằm sâu bên trong cơ thể, từ đó phát triển nét nghĩa “trung tâm”, “phần cốt lõi” của một chỉnh thể. Điều này được thể hiện qua các biểu đạt như trái tim thành phố, tim đèn hay tim sen.Trong đó tim không còn mang nghĩa bộ phận cơ thể mà biểu thị vị trí trung tâm hoặc phần nằm sâu bên trong của sự vật. Điều này cho thấy ở cả hai ngôn ngữ, đặc điểm định vị của nghĩa gốc là cơ sở quan trọng chi phối quá trình phát triển các nghĩa chuyển mang biểu tượng không gian.
Một điểm tương đồng khác là các nghĩa chuyển mang biểu tượng không gian ở cả hai ngôn ngữ đều tập trung chủ yếu ở nhóm từ chỉ bộ phận bên ngoài cơ thể (với 11 từ trong tiếng Bồ Đào Nha và 12 từ trong tiếng Việt), trong khi nhóm từ chỉ bộ phận bên trong xuất hiện với tần suất thấp hơn đáng kể (với 03 từ trong tiếng Bồ Đào Nha và 04 từ trong tiếng Việt). Điều này cho thấy khả năng phát triển nghĩa theo hướng không gian có quan hệ chặt chẽ với mức độ nổi bật của đặc điểm định vị trong cấu trúc cơ thể. Những bộ phận như đầu, mặt, lưng hay chân đều xác lập các quan hệ trên – dưới, trước – sau hoặc trong – ngoài một cách rõ ràng, vì vậy dễ trở thành cơ sở để mở rộng nghĩa. Ngược lại, các bộ phận nằm sâu bên trong cơ thể ít tham gia vào quá trình này hơn do ít gắn với các quan hệ định vị trực quan. Trong cả hai ngôn ngữ, chỉ một số ít trường hợp như tim hay tuỷ phát triển theo hướng biểu thị trung tâm hoặc chiều sâu không gian.
Bên cạnh những điểm tương đồng, hai ngôn ngữ cũng có sự khác biệt về phạm vi phát triển nghĩa khi tiếng Việt có phạm vi phát triển nghĩa rộng hơn tiếng Bồ Đào Nha. Trong ngữ liệu khảo sát, tiếng Bồ Đào Nha có 10 từ thuộc nhóm bộ phận bên ngoài cơ thể và 3 từ thuộc nhóm bên trong cơ thể phát triển các nghĩa chuyển không gian, trong khi tiếng Việt có tương ứng 11 từ và 5 từ. Sự khác biệt này không chỉ thể hiện ở số lượng đơn vị tham gia chuyển nghĩa mà còn ở mức độ chi tiết của các bộ phận được huy động.
Trong tiếng Việt, bên cạnh các bộ phận có tính khái quát như đầu, mặt, lưng hay chân, còn nhiều bộ phận có phạm vi biểu vật hẹp hơn cũng phát triển các nghĩa chuyển không gian, như miệng, cổ, gáy, nách, da, ruột hoặc lòng. Những đơn vị này lần lượt biểu thị các quan hệ như phần mở, phần nối, mặt ngoài, khoảng kẹp hay phần bên trong của sự vật. Điều đó cho thấy tiếng Việt có xu hướng khai thác chi tiết hơn các đặc điểm định vị của cơ thể để phát triển nghĩa. Chẳng hạn, miệng chuyển từ nghĩa chỉ BPCT sang nghĩa chỉ phần mở ra hoặc điểm thông ra bên ngoài của sự vật như miệng hang, miệng giếng, miệng cốc, miệng túi. Từ cổ phát triển nghĩa chỉ phần nối hoặc phần thắt giữa hai bộ phận như cổ chai, cổ lọ. Từ gáy chuyển sang nghĩa chỉ phần phía sau của sự vật như gáy sách. Hay từ nách lại chỉ khoảng không gian nằm giữa hai bộ phận tiếp giáp như nách tường, nách nhà. Bên cạnh đó, các từ da và mặt lại phản ánh một hướng ý niệm hóa khác, gắn với lớp ngoài hoặc bề mặt của sự vật. Từ nghĩa gốc chỉ lớp bao bọc bên ngoài cơ thể, da được mở rộng để chỉ lớp vỏ bên ngoài của đối tượng khác, như trong biểu đạt da trái cây. Tương tự, mặt từ chỗ chỉ phần phía trước của khuôn mặt đã phát triển thêm nét nghĩa “bề mặt”, thể hiện qua các biểu đạ như mặt bàn, mặt đất, mặt nước hay mặt đường. Những trường hợp này cho thấy người Việt không chỉ dựa vào các trục định hướng như trên – dưới hay trước – sau, mà còn vận dụng trải nghiệm về cấu trúc bên trong và lớp bao bọc bên ngoài của cơ thể để ý niệm hóa không gian.
Những trường hợp trên cho thấy hệ thống từ chỉ BPCT trong tiếng Việt tham gia vào quá trình phát triển nghĩa không gian với phạm vi rộng và mức độ phân hóa cao hơn. Bên cạnh các bộ phận lớn dùng để biểu thị các quan hệ định vị cơ bản, nhiều bộ phận có đặc điểm vị trí hoặc cấu tạo chuyên biệt cũng được khai thác để biểu đạt những quan hệ không gian tinh vi hơn như bề mặt, lớp bao phủ, phần nối, khoảng kẹp hay phần mở của sự vật.
Một điểm khác biệt khác nằm ở hướng phát triển nghĩa của các đơn vị tương ứng. Mặc dù cùng xuất phát từ một nghĩa gốc, nhiều đơn vị tương ứng trong hai ngôn ngữ lại mở rộng theo những nét nghĩa không hoàn toàn giống nhau. Chẳng hạn, từ đầu trong tiếng Việt ngoài việc biểu thị vị trí phía trên hoặc phía trước còn phát triển mạnh theo hướng chỉ điểm khởi đầu của một không gian hoặc một thực thể kéo dài, thể hiện qua các biểu đạt như đầu đường, đầu làng, đầu ngõ, đầu hồi. Trong những trường hợp này, nét nghĩa “ở vị trí đầu tiên” đã được khái quát hóa thành “điểm bắt đầu” của một không gian xác định. Trong khi đó, từ cabeça (đầu) trong tiếng Bồ Đào Nha chủ yếu phát triển theo hướng chỉ phần trên hoặc phần đứng đầu của một chỉnh thể, ít được dùng với nghĩa chỉ điểm khởi đầu của không gian như trong tiếng Việt. Ngoài ra, từ lưng trong tiếng Việt còn phát triển nét nghĩa chỉ phần nằm ở giữa hoặc lưng chừng của một thực thể, như trong lưng núi, lưng đồi. Đây là một hướng mở rộng nghĩa dựa trên vị trí tương đối của bộ phận trong cấu trúc cơ thể. Trong khi đó, từ costas (lưng) trong tiếng Bồ Đào Nha chủ yếu biểu thị mặt sau của sự vật và không ghi nhận nét nghĩa chỉ vị trí trung gian như trường hợp của tiếng Việt. 
Ngược lại, tiếng Bồ Đào Nha lại ghi nhận một hướng phát triển nghĩa mà tiếng Việt hầu như không có. Chẳng hạn, từ testa (trán) ngoài nghĩa gốc chỉ bộ phận cơ thể còn phát triển nét nghĩa chỉ phần phía trước hoặc phần dẫn đầu của một chỉnh thể, như trong biểu đạt testa da marcha [trán cánh quân] (phía trước cánh quân). Ở đây, đặc điểm vị trí của trán trong cấu trúc khuôn mặt đã được mở rộng để biểu thị vị trí nằm ở phía trước của một tập hợp người hoặc sự vật. Trong khi đó, từ trán trong tiếng Việt không ghi nhận sự phát triển nghĩa tương tự. Hay từ calcanhar (gót chân), từ vị trí nằm ở phần cuối của bàn chân, đã phát triển nghĩa chỉ nơi xa nhất hoặc điểm tận cùng trong biểu đạt calcanhar do mundo [gót chân thế giới] (tận cùng thế giới). Trong khi đó, các từ gót hay gót chân trong tiếng Việt không cho thấy sự mở rộng nghĩa tương tự.
[bookmark: _Toc233847491]Nhìn chung, mặc dù cùng phát triển các nghĩa chuyển mang biểu tượng không gian từ đặc điểm định vị của bộ phận cơ thể, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt có sự khác biệt cả về phạm vi lẫn hướng mở rộng nghĩa. Tiếng Việt có xu hướng khai thác nhiều bộ phận cơ thể hơn và phát triển các nghĩa chuyển phản ánh những quan hệ không gian cụ thể, trong khi tiếng Bồ Đào Nha tập trung vào một số bộ phận có tính định vị nổi bật nhưng lại duy trì những hướng phát triển nghĩa riêng ở một số đơn vị từ vựng. Những điểm tương đồng và khác biệt này cho thấy hai ngôn ngữ cùng dựa trên một cơ sở phát triển nghĩa chung, nhưng mỗi ngôn ngữ lại lựa chọn và khái quát hóa các đặc điểm định vị của cơ thể theo những cách khác nhau.
[bookmark: _Toc237957187][bookmark: _Toc233847492]3.1.2. Biểu tượng về hình dạng trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể
Qua khảo sát các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha, có thể nhận thấy một hướng phát triển nghĩa khá nổi bật là sự mở rộng nghĩa dựa trên đặc điểm hình dạng của bộ phận được gọi tên. Theo đó, từ nghĩa gốc chỉ bộ phận cơ thể, nhiều đơn vị đã phát triển các nghĩa mới để chỉ những sự vật, bộ phận hoặc hiện tượng có sự tương đồng về hình dạng, kích thước hoặc cấu trúc. Sự chuyển nghĩa này chủ yếu được thực hiện thông qua cơ chế ẩn dụ, trong đó đặc điểm hình thể của cơ thể người trở thành cơ sở để nhận diện và gọi tên các đối tượng khác trong thế giới khách quan.
[bookmark: _Toc233847493][bookmark: _Toc237957188]3.1.2.1. Biểu tượng về hình dạng trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha
Sau khi khảo sát, luận văn thống kê được 20 từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa chuyển mang biểu tượng hình dạng. Nhóm từ này được xác định trên cơ sở các nghĩa chuyển của chúng đều hình thành từ mối quan hệ tương đồng về hình dạng giữa bộ phận cơ thể và đối tượng được gọi tên. Trong các trường hợp này, những đặc điểm như hình dạng, kích thước hoặc cấu trúc của bộ phận cơ thể đã được khái quát hóa và chuyển sang biểu thị hình dạng của các sự vật khác.
	
	Từ chỉ BPCT
	Nội dung biểu tượng về hình dạng
	Biểu thức minh hoạ
	Số lượng

	Bên ngoài cơ thể
	Cabeça (đầu)
	Tròn
	Cabeça do prego [đầu của cây đinh] (đầu đinh) 
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	Cabeça do parafuso [đầu của con ốc vít] (đầu ốc vít)
	

	
	Canto (khoé)
	Góc
	Canto do rio [khoé sông] (góc sông), 
	

	
	
	
	Canto do céu [khoé trời] (góc trời)
	

	
	
	
	Canto do mar [khoé biển] (góc biển)
	

	
	Olho (mắt)
	Tròn
	Olho do queijo [mắt phô mai] (lỗ trong phô mai)
	

	
	
	
	Olho do furacão [mắt của cơn bão] (mắt bão)
	

	
	
	
	Olho da agulha [mắt kim] (lỗ xỏ kim)
	

	
	Orelha (tai)
	Tròn – vểnh
	Orelha de livro [tai sách] (phần gập lại của bìa sách)
	

	
	Nariz (mũi)
	Nhọn
	Nariz do avião [mũi máy bay] (mũi máy bay)
	

	
	Boca (miệng)
	Lối thông, mở
	Boca do rio [miệng sông] (cửa sông)
	

	
	
	
	Boca do forno [miệng lò] (cửa lò)
	

	
	
	
	Boca do túnel [miệng hầm] (cửa hầm)
	

	
	
	
	Boca da baía [miệng vịnh] (cửa vịnh)
	

	
	
	
	Boca das calças [miệng quần] (ống quần)
	

	
	Lábio (môi)
	Đường viền
	Lábio da ferida [môi vết thương] (miệng vết thương hở)
	

	
	Pescoço (cổ)
	Dài
	Pescoço da garrafa [cổ chai] (cổ chai)
	

	
	Garganta (họng)
	Hẹp, dài, thông
	Garganta do vale [họng thung lũng] (đoạn thắt hẹp ở thung lũng)
	

	
	
	
	Garganta da montanha [họng núi] (hẻm núi)
	

	
	Axila (nách)
	Góc
	Axila de folha [nách lá] (nách lá)
	

	
	Barriga (bụng)
	Phình – tròn
	Barriga da garrafa [bụng chai] (bụng chai)
	

	
	
	
	Barriga do vaso [bụng bình] (bụng bình)
	

	
	
	
	Barriga do navio [bụng thuyền] (bụng thuyền)
	

	
	Braço (cánh tay)
	Nhánh
	Braço do rio [cánh tay sông] (nhánh sông) 
	

	
	
	
	Braço de mar [cánh tay biển] (nhánh biển)
	

	
	
	
	Braço da árvore [cánh tay cây] (nhánh cây)
	

	
	Cotovelo (khuỷu)
	Gấp khúc
	Cotovelo da estrada [khuỷu đường] (đoạn đường gấp khúc)
	

	
	
	
	Cotovelo do tubo [khuỷu ống] (đoạn ống cong)
	

	
	Perna (cẳng chân)
	Dài – trụ
	Perna da cama [cẳng chân của giường] (chân giường)
	

	
	Joelho (đầu gối)
	Gấp khúc
	Joelho do tubo [đầu gối ống] (đoạn ống cong)
	

	
	Cabelo
	Sợi
	Cabelo do milho [tóc ngô] (râu ngô)
	

	
	Unha (móng)
	Nhọn – cong
	Unha do ferro [móng sắt] (móc sắt)
	

	Bên trong cơ thể
	Dente (răng)
	Nhọn – lặp lại
	Dente de serra [răng lưỡi cưa] (răng cưa)
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	Dentes da engrenagem (răng bánh răng)
	

	
	
	
	Dente do alho [răng tỏi] (tép tỏi)
	

	
	Língua (lưỡi)
	Mỏng – dẹt
	Língua de terra [lưỡi đất] (dải đất dẹt) 
	

	
	
	
	Língua de areia [lưỡi cát] (dải cát)
	

	
	Coração (tim)
	Hình dạng giống trái tim
	Em forma de coração [hình dạng trái tim] (hình trái tim)
	


Bảng 3.3: Bảng thống kê các từ chỉ BPCT có nghĩa chuyển 
mang biểu tượng hình dạng trong tiếng Bồ Đào Nha
Bảng ngữ liệu cho thấy các nghĩa chuyển mang biểu tượng hình dạng tập trung chủ yếu ở nhóm từ chỉ bộ phận bên ngoài cơ thể. Trong số 20 đơn vị được thống kê, có 17 đơn vị thuộc nhóm này, trong khi nhóm từ chỉ bộ phận bên trong cơ thể chỉ ghi nhận 03 đơn vị, gồm dente (răng), língua (lưỡi) và coração (tim). Sự chênh lệch này cho thấy quá trình phát triển nghĩa theo hướng hình dạng chủ yếu dựa vào những bộ phận cơ thể có đặc điểm hình thể nổi bật và dễ khái quát hóa. Những bộ phận nằm ở bề mặt cơ thể như đầu, mắt, mũi, miệng, cổ hay cánh tay đều có những đặc điểm hình dạng cụ thể và ổn định như hình khối, hình tròn, kéo dài, cong hay gấp khúc. Chính những đặc điểm này đã trở thành cơ sở để các từ phát triển nghĩa, mở rộng sang gọi tên những sự vật có hình dạng tương tự trong thế giới khách quan. Ngược lại, các bộ phận bên trong cơ thể nhìn chung ít được khai thác theo hướng này hơn. Trong phạm vi khảo sát, chỉ có dente (răng), língua (lưỡi) và coração (tim) phát triển các nghĩa chuyển mang biểu tượng hình dạng. Trong đó, dente (răng) khai thác đặc điểm nhọn và cấu trúc gồm nhiều đơn vị sắp xếp liên tiếp. Língua (lưỡi) phát triển nghĩa từ đặc điểm dài, mỏng và dẹt. Còn coração (tim) lại phản ánh hình dạng mang tính biểu tượng của trái tim đã được quy ước trong nhận thức và văn hóa. Có thể thấy rằng, mặc dù các bộ phận bên trong cơ thể vẫn có khả năng phát triển nghĩa theo hướng hình dạng, nhưng xét về số lượng cũng như mức độ đa dạng của các đặc điểm hình thể được khai thác, nhóm này vẫn kém phong phú hơn đáng kể so với nhóm từ chỉ bộ phận bên ngoài cơ thể.
Trước hết, cabeça (đầu) và olho (mắt) là hai đơn vị tiêu biểu cho quá trình phát triển nghĩa dựa trên đặc điểm hình thể của bộ phận cơ thể. Mặc dù cùng xuất phát từ những bộ phận có hình dạng khối hoặc cấu trúc tròn, hai từ lại lựa chọn những đặc điểm khác nhau của nghĩa gốc làm cơ sở cho sự mở rộng nghĩa. Đối với cabeça (đầu), quá trình phát triển nghĩa bắt nguồn từ đặc điểm hình thể của phần đầu mút trong một chỉnh thể. Trong nghĩa gốc, đầu là bộ phận nằm ở vị trí tận cùng phía trên của cơ thể và có hình khối nổi bật so với các bộ phận còn lại. Chính đặc điểm này đã được khái quát hóa để gọi tên những bộ phận nằm ở đầu mút của các vật thể khác, thể hiện qua các biểu đạt như cabeça do prego (đầu đinh) hay cabeça do parafuso (đầu ốc vít). Có thể thấy rằng, nghĩa chuyển của cabeça không được hình thành từ toàn bộ hình dạng của đầu người, mà chủ yếu bảo lưu đặc điểm là phần đầu mút có hình khối rõ ràng, từ đó phát triển các nét nghĩa chỉ phần đầu hoặc phần nổi bật của sự vật. Tương tự, olho (mắt) cũng phát triển nghĩa từ đặc điểm hình thể của bộ phận cơ thể, nhưng cơ sở chuyển nghĩa của từ này không chỉ nằm ở hình dạng tròn mà còn ở cấu trúc gồm một điểm hoặc khoảng trống nằm trong một giới hạn xác định. Chính đặc điểm này đã được khái quát hóa để gọi tên những đối tượng có cấu trúc tương tự, như olho do queijo (lỗ trong phô mai), olho do furacão (mắt bão) hay olho da agulha (lỗ kim). Mặc dù các đối tượng được gọi tên rất khác nhau, chúng đều có điểm chung là tồn tại một cấu trúc trung tâm hoặc một khoảng mở nằm trong giới hạn của sự vật. 
Bên cạnh nhóm từ phát triển nghĩa từ đặc điểm hình khối hoặc cấu trúc tròn, kết quả khảo sát còn ghi nhận một nhóm từ mở rộng nghĩa dựa trên những đặc điểm hình thể liên quan đến khoảng mở, đường viền và cấu trúc thắt hẹp, tiêu biểu là boca (miệng), lábio (môi) và garganta (họng). Mặc dù đều thuộc nhóm biểu tượng hình dạng, ba từ này lại lựa chọn những đặc điểm khác nhau của nghĩa gốc làm cơ sở cho quá trình phát triển nghĩa. Đối với boca (miệng), quá trình phát triển nghĩa bắt nguồn từ đặc điểm hình thể của một khoảng mở được giới hạn bởi các mép bao quanh. Từ đặc điểm này, boca được mở rộng để gọi tên những bộ phận của sự vật có cấu trúc tương tự như boca do rio (cửa sông), boca do forno (cửa lò), boca do túnel (cửa hầm), boca da baía (cửa vịnh) hay boca das calças (miệng ống quần). Mặc dù các đối tượng được gọi tên rất khác nhau, chúng đều có chung đặc điểm là tồn tại một khoảng mở được giới hạn rõ ràng bởi các ranh giới xung quanh. Khác với boca, lábio (môi) không phát triển nghĩa từ khoảng mở mà từ phần mép bao quanh khoảng mở đó. Trong nghĩa gốc, môi tạo nên đường ranh giới bao quanh miệng. Chính đặc điểm này đã được khái quát hóa để gọi tên phần rìa hoặc đường viền của nhiều cấu trúc khác, thể hiện qua biểu đạt lábio da ferida (mép vết thương). Trong khi đó, garganta (họng) phát triển nghĩa từ đặc điểm hình thể của một khoảng hẹp kéo dài nằm giữa hai phần rộng hơn. Từ đặc điểm này, từ được mở rộng để gọi tên những không gian có cấu trúc tương tự như garganta da montanha (hẻm núi) hay garganta do vale (đoạn thắt hẹp của thung lũng). 
Một nhóm nổi bật khác là các từ phát triển nghĩa từ đặc điểm hình thể của những bộ phận có cấu trúc kéo dài hoặc gấp khúc, tiêu biểu là braço (cánh tay) và cotovelo (khuỷu tay). Mặc dù đều thuộc nhóm chi trên của cơ thể, hai từ lại lựa chọn những đặc điểm hình thể khác nhau làm cơ sở cho sự phát triển nghĩa. Đối với braço (cánh tay), quá trình phát triển nghĩa bắt nguồn từ đặc điểm là bộ phận kéo dài và tách ra từ phần trung tâm của cơ thể. Chính đặc điểm này đã được khái quát hóa để gọi tên những bộ phận có cấu trúc tương tự, như braço do rio (nhánh sông), braço do mar (nhánh biển) hay braço da árvore (cành cây, nhánh cây). Như vậy, từ đặc điểm hình thể của cánh tay, braço đã phát triển các nét nghĩa liên quan đến nhánh hoặc phần kéo dài của một chỉnh thể. Cotovelo (khuỷu tay) phát triển nghĩa từ đặc điểm gấp khúc của bộ phận cơ thể. Khuỷu tay là vị trí nối giữa hai đoạn của cánh tay, tạo nên một điểm đổi hướng rõ rệt. Chính đặc điểm này đã được mở rộng để gọi tên những vị trí có cấu trúc tương tự, như cotovelo da estrada (khúc cua của con đường) hay cotovelo do tubo (đoạn ống cong). 
Đối với dente (răng), quá trình phát triển nghĩa không chỉ dựa trên một đặc điểm hình thể riêng lẻ mà được hình thành từ sự kết hợp của nhiều đặc điểm trong cấu tạo của bộ phận cơ thể. Răng là những bộ phận cứng, nhô lên khỏi bề mặt và thường sắp xếp liên tiếp thành hàng. Điều đó được thể hiện qua các biểu đạt như dente da serra (răng cưa), dentes da engrenagem (răng bánh răng) hay dente do alho (tép tỏi). Đặc biệt, ở biểu đạt dentes da engrenagem, nghĩa chuyển không chỉ bảo lưu đặc điểm hình dạng mà còn phản ánh mối quan hệ liên kết và ăn khớp giữa các đơn vị trong một chỉnh thể. Có thể thấy rằng, so với nhiều từ khác, dente phát triển nghĩa trên cơ sở bảo lưu đồng thời nhiều đặc điểm hình thể của nghĩa gốc, tạo nên mức độ tương đồng khá cao giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển.
Bên cạnh dente, língua (lưỡi) cũng phát triển nghĩa từ đặc điểm hình thể của bộ phận cơ thể. Đặc điểm hình dạng dài, mỏng và dẹt đã được khái quát hóa để gọi tên những dải vật chất có hình dạng tương tự, như trong các biểu đạt língua de terra (dải đất) hay língua de areia (dải cát). 
Tương tự, barriga (bụng) phát triển nghĩa từ đặc điểm phình hoặc nở rộng ở phần giữa của bộ phận cơ thể. Từ đặc điểm này, từ được mở rộng để gọi tên phần giữa có kích thước lớn hơn các phần còn lại của sự vật, như barriga da garrafa (bụng chai), barriga do vaso (bụng bình) hay barriga do navio (bụng tàu). Trong các biểu đạt này, barriga không còn chỉ bộ phận cơ thể mà chuyển sang biểu thị phần phình rộng hoặc phần giữa nổi bật của một chỉnh thể. Có thể thấy rằng, từ đặc điểm hình thể của bụng, barriga đã phát triển các nét nghĩa liên quan đến phần giữa nở rộng của nhiều sự vật khác nhau.
Từ những trường hợp trên có thể thấy rằng, các nghĩa chuyển mang biểu tượng hình dạng của từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha đều được hình thành trên cơ sở bảo lưu một hoặc một số đặc điểm hình thể nổi bật của nghĩa gốc. Trong quá trình phát triển nghĩa, mỗi từ lựa chọn những đặc điểm khác nhau như phần đầu mút, khoảng mở, đường viền, sự kéo dài, điểm gấp khúc, phần phình rộng hay cấu trúc gồm nhiều đơn vị liên tiếp để mở rộng sang gọi tên các sự vật có hình dạng tương tự. Điều đó cho thấy quá trình phát triển nghĩa theo hướng hình dạng không dựa trên toàn bộ hình dạng của bộ phận cơ thể, mà chủ yếu khai thác những đặc điểm hình thể có khả năng khu biệt và khái quát hóa cao nhất, từ đó hình thành hệ thống nghĩa chuyển phong phú trong tiếng Bồ Đào Nha.
[bookmark: _Toc233847494][bookmark: _Toc237957189]3.1.2.2. Biểu tượng về hình dạng trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể tiếng Bồ Đào Nha trong sự liên hệ với tiếng Việt
Để thấy được mối liên hệ giữa hai ngôn ngữ, luận văn tiếp tục thống kê các từ chỉ BPCT trong tiếng Việt có nghĩa chuyển mang biểu tượng hình dạng. Nhóm từ này được xác định trên cơ sở các nghĩa chuyển của chúng đều hình thành từ sự tương đồng về hình dạng, cấu trúc hoặc đặc điểm hình thể giữa bộ phận cơ thể và đối tượng được gọi tên. Nói cách khác, trong quá trình phát triển nghĩa, một hoặc một số đặc điểm hình dạng nổi bật của bộ phận cơ thể đã được khái quát hóa và chuyển sang biểu thị hình dạng của các sự vật khác. Trên cơ sở đó, luận văn tiến hành đối chiếu với các đơn vị tương ứng trong tiếng Bồ Đào Nha nhằm làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt trong sự phát triển nghĩa của lớp từ này ở hai ngôn ngữ.
	
	Tiếng Bồ Đào Nha
	Tiếng Việt
	Biểu thức minh hoạ trong tiếng Việt
	Số lượng

	Bên ngoài cơ thể
	Cabeça
	Đầu
	Đầu đinh, đầu kim, đầu cọc, đầu que
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	Canto
	Mặt
	Mặt trời, mặt trăng, mặt đồng xu
	

	
	Olho
	Mắt
	Mắt lưới, mắt xích, mắt tre, mắt na, mắt bão
	

	
	Orelha
	Tai
	Tai ấm, tai cốc, tai bèo
	

	
	Nariz
	Mũi
	Mũi tàu, mũi thuyền, mũi khoan, mũi kim, mũi tên
	

	
	Boca
	Miệng
	Miệng sông, miệng hang, miệng giếng, miệng túi, miệng chai
	

	
	Lábio
	-
	-
	

	
	Pescoço
	Cổ
	Cổ chai, cổ lọ
	

	
	Garganta
	Họng
	Họng súng, họng kèn
	

	
	-
	Vai
	Vai đường, vai núi, vai áo, 
	

	
	Axila
	-
	-
	

	
	-
	Vú
	Vú đá (Nhũ đá)
	

	
	Barriga
	Bụng
	Bụng tàu, bụng thuyền
	

	
	-
	Rốn
	Rốn bão, rốn lũ
	

	
	-
	Eo
	Eo biển, eo núi
	

	
	Braço
	-
	-
	

	
	Cotovelo
	-
	-
	

	
	Perna
	-
	-
	

	
	Joelho
	-
	-
	

	
	Cabelo
	-
	-
	

	
	Unha
	-
	-
	

	Bên trong cơ thể
	Dente
	Răng
	Răng cưa
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	Língua
	Lưỡi
	Lưỡi dao, lưỡi cưa
	

	
	Coração
	-
	-
	

	
	-
	Khớp
	Khớp bản lề, khớp chốt, khớp xoay
	


Bảng 3.4: Bảng thống kê các từ chỉ BPCT có nghĩa chuyển mang biểu tượng 
hình dạng trong tiếng Việt (có đối chiếu từ tương ứng với tiếng Bồ Đào Nha)
Bảng ngữ liệu cho thấy các nghĩa chuyển mang biểu tượng hình dạng trong tiếng Việt cũng tập trung chủ yếu ở những bộ phận có hình thể nổi bật và dễ nhận biết. Phần lớn các đơn vị xuất hiện đều thuộc nhóm bộ phận bên ngoài cơ thể như đầu, mắt, tai, mũi, miệng, cổ, vai, bụng, rốn hay eo, trong khi nhóm bộ phận bên trong cơ thể chỉ ghi nhận một số trường hợp như răng, lưỡi và khớp. Điều này cho thấy, tương tự tiếng Bồ Đào Nha, khả năng phát triển nghĩa theo hướng hình dạng phụ thuộc chủ yếu vào mức độ nổi bật của đặc điểm hình thể hơn là vị trí giải phẫu của bộ phận trong cơ thể. Những bộ phận có hình dạng rõ ràng, dễ tri nhận thường trở thành cơ sở để gọi tên các sự vật trong thế giới khách quan, trong khi các bộ phận ít có đặc điểm hình thái nổi bật nhìn chung ít tham gia vào quá trình này.
Về điểm tương đồng, trước hết, cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt đều cho thấy sự tương đồng về hình dạng là cơ sở chủ yếu chi phối quá trình phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT. Từ những đặc điểm hình thể nổi bật của cơ thể người, các đơn vị ở cả hai ngôn ngữ đều mở rộng nghĩa để gọi tên những sự vật có cấu trúc tương tự. Điều này được thể hiện rõ qua nhiều cặp từ tương ứng. Chẳng hạn, cabeça (đầu) và đầu đều phát triển nghĩa từ đặc điểm là phần đầu mút nổi bật của một chỉnh thể, thể hiện qua các biểu đạt như cabeça do prego và đầu đinh, cabeça do parafuso và đầu ốc. Tương tự, olho (mắt) và mắt đều mở rộng nghĩa từ cấu trúc gồm một điểm hoặc khoảng trống nằm trong một giới hạn xác định, tạo nên các cách gọi như olho da agulha và mắt kim, olho do furacão và mắt bão trong tiếng Việt. Điều đó cho thấy ở cả hai ngôn ngữ, sự tương đồng về hình thể đóng vai trò là cầu nối giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển.
Thứ hai, ở cả hai ngôn ngữ, quá trình phát triển nghĩa đều không dựa trên toàn bộ hình dạng của bộ phận cơ thể mà chỉ lựa chọn một hoặc một số đặc điểm hình thể nổi bật nhất. Điều này được thể hiện khá rõ ở các cặp từ tương ứng như boca (miệng) và miệng, pescoço (cổ) và cổ, hay dente (răng) và răng. Chẳng hạn, boca và miệng không phát triển nghĩa từ toàn bộ cấu trúc của khoang miệng mà chủ yếu khai thác đặc điểm là khoảng mở hoặc lối thông, tạo nên các cách gọi như boca do rio và miệng sông, boca do forno và miệng lò. Tương tự, pescoço và cổ đều lựa chọn đặc điểm thon hẹp và nối giữa hai phần lớn hơn để hình thành các nghĩa như pescoço da garrafa và cổ chai, cổ lọ. Trong khi đó, dente và răng đều phát triển nghĩa từ đặc điểm nhô lên và sắp xếp liên tiếp thành hàng, thể hiện qua các biểu đạt dente de serra và răng cưa. Có thể thấy rằng, mặc dù các đối tượng được gọi tên rất đa dạng, cả hai ngôn ngữ đều tuân theo cùng một cơ chế nhận thức là lựa chọn những đặc điểm hình thể có khả năng nhận diện cao nhất để làm cơ sở cho sự chuyển nghĩa.
Thứ ba, ở cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt, các nghĩa chuyển mang biểu tượng hình dạng tập trung chủ yếu ở nhóm từ chỉ bộ phận bên ngoài cơ thể. Những bộ phận như đầu, mắt, mũi, miệng, cổ, bụng hay cánh tay đều có số lượng nghĩa chuyển phong phú hơn đáng kể so với các bộ phận bên trong cơ thể. Điểm chung của các đơn vị này là chúng có hình dạng cụ thể, ổn định và thường xuyên được con người quan sát trong quá trình nhận thức thế giới. Chính vì vậy, các đặc điểm hình thể của chúng dễ được khái quát hóa để gọi tên những đối tượng khác có hình thức tương tự. Ngược lại, các bộ phận bên trong cơ thể nhìn chung ít được tri nhận trực tiếp hơn, nên phạm vi phát triển nghĩa theo hướng hình dạng cũng hạn chế hơn. Điều này cho thấy ở cả hai ngôn ngữ, khả năng phát triển nghĩa theo biểu tượng hình dạng có quan hệ chặt chẽ với mức độ nổi bật của đặc điểm hình thể trong kinh nghiệm nghiệm thân của con người.
Bên cạnh những điểm tương đồng, hai ngôn ngữ cũng bộc lộ một số khác biệt đáng chú ý. Trước hết, tiếng Việt có xu hướng phân hóa chi tiết hơn các đặc điểm hình dạng của cơ thể để gọi tên các sự vật trong thế giới khách quan, trong khi tiếng Bồ Đào Nha thường sử dụng một số mô hình hình dạng có phạm vi khái quát rộng hơn. Điều này thể hiện rõ ở nhóm các bộ phận có cấu trúc thắt hẹp hoặc chuyển tiếp. Trong tiếng Bồ Đào Nha, các nghĩa chuyển chủ yếu tập trung ở pescoço (cổ) và garganta (họng). Trong khi đó, tiếng Việt ngoài cổ và họng, còn sử dụng thêm eo và rốn để phân biệt những kiểu cấu trúc khác nhau. Cổ thường biểu thị phần nối thon nhỏ giữa hai bộ phận lớn hơn như cổ chai, cổ lọ. Họng chỉ những khoảng hẹp có chức năng thông qua như họng súng, họng kèn. Eo phản ánh phần thắt lại giữa hai vùng rộng hơn như eo biển, eo núi. Còn rốn được dùng để chỉ điểm trung tâm hoặc điểm hội tụ của một hiện tượng như rốn bão, rốn lũ. Điều này cho thấy tiếng Việt có xu hướng phân biệt tinh hơn những đặc điểm hình thể gần nhau, trong khi tiếng Bồ Đào Nha thường khái quát chúng vào số lượng đơn vị ít hơn.
Thứ hai, tiếng Việt ghi nhận sự tham gia của nhiều bộ phận cơ thể mà trong phạm vi khảo sát chưa xuất hiện các nghĩa chuyển tương ứng trong tiếng Bồ Đào Nha. Chẳng hạn, vai được dùng để gọi tên phần nhô hoặc phần đỡ của địa hình và đồ vật như vai núi, vai đường, vai áo. Vú xuất hiện trong vú đá để chỉ phần nhô lên có dạng bầu. Rốn phát triển nghĩa trong rốn bão, rốn lũ. Hay eo được dùng trong eo biển, eo núi. Trong khi đó, các từ tương ứng như ombro (vai), seio (vú), umbigo (rốn) hay cintura (eo) trong tiếng Bồ Đào Nha không ghi nhận đầy đủ những hướng phát triển nghĩa tương tự trong ngữ liệu khảo sát. Điều này cho thấy mặc dù hai ngôn ngữ cùng dựa trên cơ sở tri nhận từ cơ thể người, mỗi ngôn ngữ vẫn có xu hướng lựa chọn những bộ phận khác nhau để thực hiện quá trình định danh.
Như vậy, xét trên phương diện biểu tượng hình dạng, cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt đều cho thấy hình dạng của bộ phận cơ thể là một trong những cơ sở quan trọng chi phối quá trình phát triển nghĩa của từ vựng. Từ những đặc điểm hình thể nổi bật như phần đầu mút, khoảng mở, sự thắt hẹp, cấu trúc phân nhánh, điểm gấp khúc hay sự phình nở, các từ chỉ BPCT trong cả hai ngôn ngữ đã phát triển nhiều nghĩa chuyển để gọi tên những sự vật có cấu trúc tương tự trong thế giới khách quan. Tuy nhiên, bên cạnh cơ chế nhận thức chung đó, mỗi ngôn ngữ lại có những đặc điểm riêng trong việc lựa chọn và khái quát hóa các đặc điểm hình thể. Trong phạm vi khảo sát, tiếng Bồ Đào Nha có xu hướng tập trung vào một số mô hình hình dạng mang tính khái quát, trong khi tiếng Việt cho thấy sự phân hóa chi tiết hơn ở nhiều nhóm bộ phận cơ thể và mở rộng phạm vi sử dụng của nhiều đơn vị từ vựng. Điều này góp phần tạo nên những sắc thái riêng trong quá trình phát triển các nghĩa chuyển mang biểu tượng hình dạng ở hai ngôn ngữ.
[bookmark: _Toc233847495][bookmark: _Toc237957190]3.1.3. Biểu tượng về chức năng trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể
[bookmark: _Toc233847496]Bên cạnh đặc trưng không gian và hình dạng, các từ chỉ BPCT còn phát triển nghĩa dựa trên chức năng của các bộ phận này trong hoạt động sinh tồn thường ngày. Sở dĩ chức năng trở thành cơ sở cho quá trình phát triển nghĩa là bởi mỗi bộ phận cơ thể không chỉ có hình dạng và vị trí riêng mà còn đảm nhiệm những hoạt động nhất định như nhìn, nghe, suy nghĩ, cầm nắm, di chuyển hay duy trì sự sống. Trong quá trình sử dụng ngôn ngữ, các chức năng đặc trưng đó dần được khái quát hóa và mở rộng sang những đối tượng, hoạt động hoặc vai trò có điểm tương đồng về công dụng. Vì vậy, từ nghĩa gốc chỉ bộ phận cơ thể, nhiều đơn vị đã phát triển những nghĩa chuyển phản ánh chức năng mà bộ phận đó đảm nhiệm hơn là hình dạng hay vị trí của nó.
[bookmark: _Toc233847497][bookmark: _Toc237957191]3.1.3.1. Biểu tượng về chức năng trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha
[bookmark: _Toc233847498]Sau khi khảo sát, luận văn thống kê được 22 từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa chuyển mang biểu tượng chức năng. Nhóm từ này được xác định trên cơ sở các nghĩa chuyển của chúng không xuất phát chủ yếu từ đặc điểm vị trí hay hình dạng của bộ phận cơ thể, mà từ chính chức năng mà bộ phận đó đảm nhiệm trong hoạt động sống. Có thể nhận thấy rằng những đơn vị được lựa chọn đều là các bộ phận có chức năng tương đối rõ ràng và dễ nhận diện như suy nghĩ, nhìn, nghe, ngửi, nói, thực hiện hành động, chống đỡ, gánh vác, kết nối hay giữ vai trò trung tâm, trụ cột. Chính những chức năng nổi bật này đã được khái quát hóa và mở rộng để biểu thị các hoạt động, vai trò hoặc thuộc tính tương tự trong đời sống xã hội. Vì vậy, các từ được thống kê trong bảng đều là những trường hợp tiêu biểu cho xu hướng phát triển nghĩa dựa trên chức năng của bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha.
	
	Từ chỉ BPCT
	Nội dung biểu tượng về chức năng
	Biểu thức minh hoạ
	Số lượng

	Bên ngoài cơ thể
	Cabeça (đầu)
	Suy nghĩ
	Usar a cabeça [dùng cái đầu] (suy nghĩ)
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	Ter cabeça para algo [có đầu làm gì] (có suy nghĩ)
	

	
	
	
	Perder a cabeça [mất đầu] (mất bình tĩnh)
	

	
	
	
	Meter na cabeça [nhét vào đầu] (suy nghĩ/ ghi nhớ/ tiếp thu)
	

	
	Olho (mắt)
	Nhìn
	Ter olho em algo [có mắt] (để ý)
	

	
	
	
	Ficar de olho (để mắt)
	

	
	
	
	Não tirar os olhos de (không rời mắt)
	

	
	
	
	Olho clínico [con mắt đánh giá] (đánh giá)
	

	
	
	
	Ver com bons olhos [nhìn với mắt tốt] (cái nhìn thiện cảm)
	

	
	
	
	A olho nu [bằng mắt trần] (bằng mắt)
	

	
	Ouvido (tai)
	Nghe
	Ser todo ouvidos [chăm chú lắng tai nghe] (chú ý)
	

	
	
	
	Dar ouvidos a [đưa tai lắng nghe] (để tâm đến lời ai đó)
	

	
	
	
	Entrar por um ouvido e sair pelo outro [vào tai này ra tai kia] (không tập trung/ không tiếp thu)
	

	
	
	
	Ter bom ouvido [có tai tốt] (thẩm âm)
	

	
	Nariz (mũi)
	Ngửi – đánh hơi
	Ter bom nariz [có mũi tốt] (đánh hơi)
	

	
	Boca (miệng)
	Phát âm thanh
	De boca em boca (từ miệng qua miệng – truyền miệng)
	

	
	
	
	Abrir a boca [mở miệng] (nói)
	

	
	
	
	Calar a boca [ngậm miệng] (im lặng)
	

	
	
	
	Fechar a boca [đóng miệng] (im lặng)
	

	
	Tronco (thân)
	Trụ cột
	Tronco da árvore (thân cây)
	

	
	
	
	Tronco principal [thân chính] (trụ cột)
	

	
	
	
	Ligar ao tronco central [nối vào thân trung tâm] (nối vào trụ)
	

	
	Ombro (vai)
	Gánh vác
	Pôr sobre os ombros [đặt lên vai] (gánh vác) 
	

	
	
	
	Carregar nos ombros [gánh/ vác trên vai] (gánh vác)
	

	
	Barriga (bụng)
	Chứa
	Barriga do vaso [bụng bình] (bụng bình)
	

	
	Braço (cánh tay)
	Thực hiện hành động
	Abrir os braços [mở rộng vòng tay] (chào đón)
	

	
	Mão (bàn tay)
	Thực hiện hành động
	Ter algo em mãos [có trong tay] (nắm giữ) 
	

	
	
	
	Ficar nas mãos de alguém [nằm trong tay] (bị nắm giữ)
	

	
	
	
	Dar uma mão [đưa một tay] (giúp đỡ)
	

	
	
	
	Lavar as mãos [rửa tay] (phủi bỏ trách nhiệm)
	

	
	
	
	Meter a mão em [nhúng tay vào] (tham gia)
	

	
	Dedo (ngón tay)
	Thực hiện hành động
	Apontar o dedo [chỉ tay] (chỉ trích/ quy trách nhiệm) 
	

	
	
	
	Pôr o dedo na ferida [chọc tay vào vết thương] (nói trúng điểm yếu)
	

	
	
	
	Ter algo na ponta dos dedos [có trên đầu ngón tay] (thành thạo)
	

	
	Costas (lưng)
	Gánh vác
	Levar nas costas [gánh/ vác trên lưng] (gánh vác)
	

	
	
	
	Dar as costas [đưa lưng] (gánh vác)
	

	
	Perna (cẳng chân)
	Chống đỡ
	Perna de mesa (chân bàn)
	

	
	Pé (bàn chân)
	Chống đỡ
	Ficar de pé [đứng trên bàn chân] (đứng vững)
	

	
	
	
	Pôr-se em pé [đứng trên bàn chân] (đứng vững)
	

	
	
	
	Pé da mesa (chân bàn)
	

	
	
	
	Pé da montanha (chân núi)
	

	
	Unha (móng)
	Thực hiện hành động
	Dar à unha [dùng móng] (làm việc chăm chỉ) 
	

	Bên trong cơ thể
	Cérebro (não)
	Suy nghĩ
	Ter cérebro [có não] (có suy nghĩ)
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	Língua (lưỡi)
	Phát âm thanh
	Língua afiada [lưỡi sắc] (ăn nói sắc bén)
	

	
	
	
	Soltar a língua [thả lưỡi] (nói thả ga/ nói nhiều)
	

	
	
	
	Dar à língua [đưa lưỡi] (nói nhiều)
	

	
	
	
	Ter a língua presa [lưỡi bị trói] (nói ít/ không nói được gì)
	

	
	Garganta (họng)
	Phát âm thanh
	Ter muita garganta [có nhiều họng] (ba hoa/ khoe khoang)
	

	
	Pulmão (phổi)
	Lấy không khí
	Pulmões da cidade [lá phổi của thành phố] (không gian xanh)
	

	
	Espinha (xương sống)
	Trụ cột, cốt lõi
	Espinha do sistema [xương sống của hệ thống] (cốt lõi của hệ thống), 
	

	
	
	
	Espinha da organização (xương sống của tổ chức] (cốt lõi của tổ chức)
	

	
	Coluna (cột sống)
	Trụ cột
	Coluna da economia [cột sống kinh tế] (trụ cột kinh tế)
	

	
	
	
	Ser a coluna de algo [trở thành cột sống] (trở thành trụ cột)
	

	
	Articulação (khớp)
	Kết nối
	Articulação de ideias [khớp nối ý tưởng] (sự kết nối ý tưởng)
	


Bảng 3.5: Bảng thống kê các từ chỉ BPCT có nghĩa chuyển 
mang biểu tượng chức năng trong tiếng Bồ Đào Nha
Bảng ngữ liệu cho thấy các nghĩa chuyển mang biểu tượng chức năng tập trung ở những bộ phận cơ thể có chức năng sinh lý rõ ràng và thường xuyên tham gia vào các hoạt động cơ bản của con người. Nhóm từ chỉ bộ phận bên ngoài cơ thể chiếm ưu thế với 15 đơn vị, chủ yếu phát triển các nét nghĩa liên quan đến nhận thức và tương tác với môi trường như suy nghĩ (cabeça – đầu), nhìn (olho – mắt), nghe (ouvido – tai), ngửi (nariz – mũi), nói (boca – miệng, língua – lưỡi), hành động (mão – bàn tay, braço – cánh tay, dedo – ngón tay), gánh vác (ombro – vai, costas – lưng) hay chống đỡ (perna – chân, pé – bàn chân). Trong khi đó, nhóm từ chỉ bộ phận bên trong cơ thể tuy có số lượng ít hơn nhưng lại gắn với các chức năng nền tảng như tư duy (cérebro – não), hô hấp (pulmão – phổi), kết nối (articulação – khớp) hoặc giữ vai trò cốt lõi của một chỉnh thể (espinha, coluna – xương sống, cột sống).
Trước hết, cabeça (đầu) và cérebro (não) là hai đơn vị tiêu biểu cho nhóm nghĩa chuyển dựa trên chức năng nhận thức. Từ chức năng tư duy và điều khiển hoạt động của cơ thể, hai từ này dần phát triển những nét nghĩa liên quan đến trí tuệ, khả năng suy nghĩ và năng lực kiểm soát hành vi. Điều đó được thể hiện rõ qua các biểu đạt như usar a cabeça [dùng đầu óc] (suy nghĩ) hay ter cabeça para algo [có đầu làm việc gì] (có khả năng suy nghĩ, có năng khiếu đối với một lĩnh vực nào đó). Trong những trường hợp này, cabeça (đầu) không còn chỉ bộ phận cơ thể mà đã chuyển sang biểu thị năng lực tư duy của con người. Bên cạnh đó, một số nghĩa chuyển của cabeça (đầu) còn được hình thành từ nét nghĩa “điều khiển” và “chứa đựng”. Chẳng hạn, trong meter na cabeça [nhét vào đầu], đầu được hiểu như nơi lưu giữ ý nghĩ, tri thức hoặc quyết tâm. Trong khi đó, perder a cabeça [mất đầu] lại biểu thị trạng thái mất khả năng tự chủ hoặc kiểm soát cảm xúc. Tương tự, cérebro (não) trong biểu đạt ter cérebro [có não] được dùng để chỉ trí thông minh hoặc năng lực nhận thức của con người. Như vậy, từ chức năng sinh lý ban đầu là tư duy và điều khiển hoạt động của cơ thể, cabeça (đầu) và cérebro (não) đã phát triển các nét nghĩa trừu tượng hơn như suy nghĩ, trí tuệ, ghi nhớ và kiểm soát bản thân.
Tương tự, olho (mắt) là một trường hợp tiêu biểu cho quá trình phát triển nghĩa từ chức năng tri giác sang các hoạt động nhận thức. Từ chức năng cơ bản là nhìn và quan sát, olho dần phát triển những nét nghĩa liên quan đến sự chú ý, quan tâm và đánh giá. Điều này được thể hiện qua các biểu đạt như ter olho em algo [để mắt đến], ficar de olho [để mắt, canh chừng] hay não tirar os olhos de [không rời mắt khỏi], trong đó olho không còn chỉ cơ quan thị giác mà biểu thị trạng thái tập trung sự chú ý vào một đối tượng. Trên cơ sở đó, nghĩa của từ tiếp tục được mở rộng sang lĩnh vực nhận thức và đánh giá. Chẳng hạn, trong olho clínico [con mắt tinh], olho mang nét nghĩa “khả năng nhìn nhận, đánh giá chính xác”. Còn trong ver com bons olhos [nhìn bằng con mắt thiện cảm], từ này biểu thị thái độ đánh giá tích cực đối với một sự vật hoặc hiện tượng. Bên cạnh đó, biểu đạt a olho nu [bằng mắt thường] vẫn bảo lưu nét nghĩa tri giác trực tiếp, nhấn mạnh việc quan sát không thông qua công cụ hỗ trợ. Như vậy, từ chức năng nhìn của mắt, olho đã phát triển một hệ thống nghĩa tương đối đa dạng, bao gồm các nét nghĩa như chú ý, quan tâm, đánh giá và nhận thức.
Tương tự olho (mắt), ouvido (tai) cũng phát triển các nghĩa chuyển trên cơ sở chức năng tri giác của bộ phận cơ thể. Từ chức năng nghe và tiếp nhận âm thanh, ouvido dần mở rộng sang các nét nghĩa như lắng nghe, chú ý, tiếp nhận và cảm thụ. Điều này được thể hiện qua các biểu đạt như ser todo ouvidos [chăm chú lắng nghe] hay dar ouvidos a [chịu nghe, lắng nghe], trong đó ouvido không còn chỉ cơ quan thính giác mà biểu thị sự tập trung và tiếp nhận thông tin. Ngược lại, trong entrar por um ouvido e sair pelo outro [vào tai này ra tai kia], chức năng nghe được mở rộng thành nét nghĩa “không tiếp thu” hoặc “không ghi nhớ”, phản ánh trạng thái tiếp nhận thông tin nhưng không lưu giữ hay xử lý thông tin đó. Bên cạnh đó, biểu đạt ter bom ouvido [có tai tốt] lại phát triển từ chức năng cảm nhận âm thanh để chỉ khả năng thẩm âm hoặc năng lực nhận biết âm thanh một cách tinh tế. Như vậy, từ chức năng nghe của tai, ouvido đã phát triển các nét nghĩa liên quan đến sự chú ý, tiếp nhận thông tin, ghi nhớ và khả năng cảm thụ âm thanh.
Khác với olho và ouvido, nariz (mũi) phát triển nghĩa từ chức năng khứu giác. Từ khả năng nhận biết và phát hiện mùi, từ này dần mở rộng sang các nét nghĩa như sự nhạy bén, khả năng phát hiện hoặc khả năng nhận ra những dấu hiệu khó nhận thấy. Điều đó được thể hiện trong biểu đạt ter bom nariz [có mũi tốt], trong đó nariz không còn chỉ cơ quan khứu giác mà biểu thị khả năng nhận biết nhanh chóng hoặc phán đoán chính xác một tình huống. Như vậy, từ chức năng ngửi của mũi, nariz đã phát triển thành nét nghĩa chỉ sự tinh nhạy trong nhận thức và khả năng phát hiện vấn đề.
Một nhóm nổi bật khác là các từ phát triển nghĩa từ chức năng phát âm và giao tiếp, tiêu biểu là boca (miệng) và língua (lưỡi). Từ chức năng tạo ra lời nói, boca (miệng) dần mở rộng sang các nét nghĩa liên quan đến hoạt động phát ngôn và sự kiểm soát lời nói. Điều này được thể hiện qua các biểu đạt như de boca em boca [từ miệng tới miệng], trong đó boca biểu thị việc truyền đạt thông tin bằng lời nói giữa nhiều người. Trong abrir a boca [mở miệng], từ này phát triển nét nghĩa “lên tiếng” hoặc “bắt đầu nói”, còn fechar a boca [đóng miệng] và calar a boca [im miệng] lại biểu thị trạng thái im lặng hoặc sự ngăn cản việc phát ngôn. Như vậy, từ chức năng phát âm ban đầu, boca đã phát triển các nét nghĩa liên quan đến lời nói, quyền phát ngôn và sự kiểm soát hoạt động giao tiếp. Tương tự, língua (lưỡi) cũng phát triển nghĩa trên cơ sở chức năng tham gia vào quá trình phát âm. Tuy nhiên, nếu boca (miệng) chủ yếu gắn với hành vi nói, thì língua (lưỡi) lại thiên về đặc điểm và cách thức sử dụng lời nói. Trong língua afiada [lưỡi sắc], từ này biểu thị lối nói cay nghiệt hoặc châm biếm. Hay trong soltar a língua [thả lưỡi] và dar à língua [đưa lưỡi], từ lại phát triển nét nghĩa chỉ việc nói nhiều, nói liên tục hoặc buôn chuyện. Còn ter a língua presa [có lưỡi bị buộc] lại phản ánh trạng thái nói khó, nói không trôi chảy hoặc khó bày tỏ điều muốn nói. Có thể thấy rằng từ chức năng phát âm của lưỡi, língua (lưỡi) đã mở rộng sang các nét nghĩa liên quan đến phong cách giao tiếp, mức độ phát ngôn và khả năng sử dụng ngôn ngữ. 
Ngoài ra, các bộ phận gắn với hoạt động thao tác như mão (bàn tay), dedo (ngón tay) và braço (cánh tay) cũng phát triển nhiều nghĩa chuyển dựa trên chức năng hành động của chúng. Trong nhóm này, chức năng cơ bản của các bộ phận cơ thể đã được khái quát hóa thành những nét nghĩa liên quan đến sự tham gia, kiểm soát, tác động và hỗ trợ. Đối với mão (bàn tay), chức năng cầm nắm và điều khiển sự vật là cơ sở cho quá trình phát triển nghĩa. Vì vậy, trong các biểu đạt như ter algo em mãos [có trong tay] hay ficar nas mãos de alguém [nằm trong tay ai đó], mão không còn chỉ bộ phận cơ thể mà biểu thị khả năng nắm giữ, kiểm soát hoặc chi phối một đối tượng, một công việc hay một tình huống. Tương tự, dar uma mão [đưa một tay] phát triển nét nghĩa “giúp đỡ”, còn meter a mão em [nhúng tay vào] biểu thị sự tham gia hoặc can dự vào một hoạt động nào đó. Như vậy, từ chức năng thao tác của bàn tay, mão đã mở rộng sang các nét nghĩa như kiểm soát, sở hữu, tham gia và hỗ trợ. Trong khi đó, dedo (ngón tay) phát triển nghĩa từ những thao tác có tính định hướng và chính xác. Ở biểu đạt apontar o dedo [chỉ ngón tay], hành động chỉ vào một đối tượng được mở rộng thành nét nghĩa quy trách nhiệm hoặc chỉ trích. Tương tự, pôr o dedo na ferida [đặt ngón tay vào vết thương] biểu thị việc đề cập đúng đến vấn đề nhạy cảm hoặc điểm yếu của một sự việc. Còn trong ter algo na ponta dos dedos [có ở đầu ngón tay], dedo phát triển nét nghĩa chỉ sự thành thạo, nắm vững hoặc làm chủ kiến thức và kỹ năng. Có thể thấy rằng từ các thao tác cụ thể của ngón tay, từ đã mở rộng sang các nét nghĩa liên quan đến định hướng, xác định và khả năng làm chủ. Khác với mão và dedo, braço (cánh tay) phát triển nghĩa từ chức năng tạo lực và thực hiện hành động. Do là bộ phận trực tiếp tham gia vào các hoạt động lao động và tác động lên môi trường xung quanh, braço thường được dùng để biểu thị sự hỗ trợ, sự tham gia hoặc lực lượng thực hiện một công việc nào đó. Vì vậy, nghĩa chuyển của từ này chủ yếu xoay quanh các nét nghĩa như hành động, hỗ trợ và thực thi. Nhìn chung, các nghĩa chuyển của mão (bàn tay), dedo (ngón tay) và braço (cánh tay) đều bắt nguồn từ chức năng vận động của tay, nhưng mỗi từ lại phát triển theo một hướng riêng. Nếu mão gắn với các nét nghĩa về kiểm soát và tham gia, dedo thiên về xác định và thành thạo, thì braço lại nhấn mạnh vai trò hành động và hỗ trợ.
Một nhóm khác gồm các bộ phận đảm nhiệm chức năng nâng đỡ và chịu lực như pé (bàn chân), costas (lưng) và ombro (vai). Từ những chức năng sinh lý này, các từ đã phát triển nhiều nghĩa chuyển liên quan đến sự ổn định, nâng đỡ, gánh vác và trách nhiệm. Đối với pé (bàn chân), chức năng nâng đỡ và giúp cơ thể đứng vững là cơ sở cho quá trình phát triển nghĩa. Vì vậy, trong các biểu đạt như pé da mesa (chân bàn) hay pé da montanha (chân núi), từ này được dùng để chỉ phần dưới cùng hoặc phần làm điểm tựa của một chỉnh thể. Trên cơ sở đó, pé tiếp tục phát triển các nét nghĩa trừu tượng hơn như sự ổn định, khả năng tồn tại hoặc duy trì vị thế, thể hiện qua các biểu đạt ficar de pé (đứng vững) hay a pé firme (vững vàng). Có thể thấy rằng từ chức năng chống đỡ của bàn chân, từ đã mở rộng sang các nét nghĩa như nền tảng, sự vững chắc và tính ổn định. Trong khi đó, costas (lưng) và ombro (vai) phát triển nghĩa từ chức năng mang vác và chịu lực của cơ thể. Các biểu đạt như levar nas costas [vác trên lưng], carregar nos ombros [vác trên vai] hay pôr sobre os ombros [đặt lên vai] đều cho thấy hai bộ phận này không còn chỉ lưng hoặc vai theo nghĩa gốc mà đã phát triển nét nghĩa “gánh vác”, “đảm nhận” hoặc “chịu trách nhiệm”. Từ chức năng chịu đựng sức nặng của cơ thể, nghĩa của từ được mở rộng để biểu thị việc đảm nhận công việc, nghĩa vụ hoặc áp lực trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, costas (lưng) còn phát triển một hướng nghĩa khác trong biểu đạt dar as costas [quay lưng]. Trong trường hợp này, từ không còn gắn với chức năng chịu lực mà biểu thị thái độ từ chối, thờ ơ hoặc chấm dứt sự quan tâm đối với một đối tượng nào đó. Như vậy, từ chức năng và vai trò của lưng trong hoạt động của cơ thể, costas đã phát triển các nét nghĩa liên quan đến trách nhiệm, sự gánh vác cũng như thái độ trong các quan hệ xã hội.
[bookmark: _Toc233847499][bookmark: _Toc237957192]3.1.3.2. Biểu tượng về chức năng trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể tiếng Bồ Đào Nha trong sự liên hệ với tiếng Việt
Để thấy được những mới liên hệ với tiếng Bồ Đào Nha, luận văn tiếp tục thống kê các từ chỉ BPCT trong tiếng Việt có nghĩa chuyển mang biểu tượng chức năng. Nhóm từ này được xác định trên cơ sở các nghĩa chuyển của chúng được hình thành từ chức năng đặc trưng của bộ phận cơ thể, thay vì từ vị trí không gian hay hình dạng bên ngoài. Trong quá trình phát triển nghĩa, những chức năng sinh lý cơ bản như suy nghĩ, nhìn, nghe, ngửi, nói, hành động, nâng đỡ hay gánh vác đã được khái quát hóa để biểu thị các hoạt động, năng lực hoặc vai trò tương ứng trong đời sống xã hội. Vì vậy, các từ được lựa chọn trong bảng đều là những trường hợp mà chức năng của bộ phận cơ thể giữ vai trò trung tâm trong sự hình thành nghĩa chuyển. Trên cơ sở đó, luận văn tiến hành đối chiếu với các đơn vị tương ứng trong tiếng Bồ Đào Nha nhằm làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt trong sự phát triển các nghĩa chuyển mang biểu tượng chức năng ở hai ngôn ngữ.
	
	Tiếng Bồ Đào Nha
	Tiếng Việt
	Biểu thức minh hoạ trong tiếng Việt
	Số lượng

	Bên ngoài cơ thể
	Cabeça
	Đầu
	Sử dụng cái đầu, có đầu óc, nhức đầu
	13

	
	Olho
	Mắt
	Để mắt đến, bằng mắt thường, có mắt nhìn người
	

	
	Ouvido
	Tai
	Tai thính, lọt tai, chướng tai
	

	
	Nariz
	Mũi
	Mũi thính
	

	
	Boca
	Miệng/Mồm
	Truyền miệng, bịt miệng, ngậm miệng, buột miệng, mở miệng, lắm mồm, mồm mép, nói không giữ mồm giữ miệng
	

	
	Tronco
	Thân
	Thân cây
	

	
	Ombro
	Vai
	Đặt lên vai
	

	
	Barriga
	Bụng
	Bụng bình, bụng chum, bụng vại, để bụng, đầy một bụng
	

	
	Braço
	-
	-
	

	
	Mão
	Tay
	Ra tay, nhúng tay vào, trở tay không kịp, nắm trong tay, rơi vào tay ai, trong tay ai đó
	

	
	Dedo
	Ngón (tay)
	Chỉ tay, chỉ tay năm ngón, ngón nghề
	

	
	Costas
	Lưng
	Gánh trên lưng
	

	
	Perna
	Chân
	Chân bàn, chân núi, kiềng ba chân
	

	
	Pé
	-
	-
	

	
	Unha
	-
	-
	

	Bên trong cơ thể
	Cérebro
	Não/Óc
	Vắt óc, có óc
	2

	
	Língua
	Lưỡi
	Lưỡi không xương, líu lưỡi, uốn lưỡi trước khi nói
	

	
	Garganta
	-
	-
	

	
	Pulmão
	Phổi
	Lá phổi của thành phố
	

	
	Espinha
	-
	-
	

	
	Coluna
	-
	-
	

	
	Articulação
	-
	-
	


Bảng 3.6: Bảng thống kê các từ chỉ BPCT có nghĩa chuyển mang biểu tượng chức năng trong tiếng Việt (có đối chiếu từ tương ứng với tiếng Bồ Đào Nha)
Về điểm tương đồng, trước hết, cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt đều cho thấy chức năng sinh học của bộ phận cơ thể là cơ sở quan trọng cho quá trình phát triển nghĩa. Các nghĩa chuyển được hình thành từ đặc điểm chức năng mà bộ phận đó đảm nhiệm trong hoạt động sống. Vì vậy, những bộ phận có chức năng rõ ràng và thường xuyên tham gia vào các hoạt động cơ bản của con người như tư duy, tri giác, giao tiếp, vận động hay nâng đỡ thường có khả năng phát triển nghĩa mạnh hơn. Chẳng hạn, cabeça (đầu), cérebro (não) trong tiếng Bồ Đào Nha và đầu, óc trong tiếng Việt đều phát triển từ chức năng tư duy sang các nét nghĩa liên quan đến trí tuệ, khả năng suy nghĩ và nhận thức. Tương tự, olho và mắt, ouvido và tai đều mở rộng từ chức năng tri giác sang các nét nghĩa như chú ý, quan tâm, tiếp nhận hoặc đánh giá thông tin. Trong khi đó, boca (miệng), língua (lưỡi) và các từ tương ứng trong tiếng Việt lại phát triển từ chức năng phát ngôn sang các nét nghĩa liên quan đến lời nói, giao tiếp và cách thức sử dụng ngôn ngữ. Điều này cho thấy ở cả hai ngôn ngữ, chức năng đặc trưng của bộ phận cơ thể thường được bảo lưu như nét nghĩa trung tâm và trở thành cơ sở cho sự hình thành các nghĩa chuyển mới.
Thứ hai, ở cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt, các nghĩa chuyển mang biểu tượng chức năng tập trung chủ yếu ở nhóm từ chỉ bộ phận bên ngoài cơ thể. Những đơn vị như cabeça (đầu), olho (mắt), ouvido (tai), boca (miệng), mão (bàn tay), pé (bàn chân) trong tiếng Bồ Đào Nha hay đầu, mắt, tai, miệng, tay, chân trong tiếng Việt đều có số lượng nghĩa chuyển phong phú hơn đáng kể so với nhóm từ chỉ bộ phận bên trong cơ thể. Điểm chung của các bộ phận này là chúng đảm nhiệm những chức năng cơ bản và trực tiếp trong quá trình con người nhận thức, giao tiếp và tương tác với môi trường xung quanh. Chính vì vậy, các chức năng của chúng dễ được khái quát hóa và mở rộng thành những nét nghĩa mới. Ngược lại, các bộ phận bên trong cơ thể như cérebro (não), pulmão (phổi) hay não/óc, phổi trong tiếng Việt tuy vẫn có sự phát triển nghĩa, nhưng phạm vi mở rộng nhìn chung hạn chế hơn và thường chỉ tập trung vào một số nét nghĩa gắn với chức năng đặc trưng của bộ phận đó.
Thứ ba, ở cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt, các nghĩa chuyển mang biểu tượng chức năng tập trung chủ yếu vào ba lĩnh vực lớn là nhận thức, giao tiếp và hành động. Đây cũng là những chức năng giữ vai trò trung tâm trong đời sống con người, vì vậy có khả năng sản sinh nghĩa chuyển mạnh hơn các chức năng khác. Cụ thể, nhóm nghĩa về tư duy và nhận thức được hình thành từ cabeça (đầu), cérebro (não) trong tiếng Bồ Đào Nha và đầu, óc trong tiếng Việt. Nhóm nghĩa về tri giác phát triển từ olho (mắt), ouvido (tai) tương ứng với mắt và tai. Trong khi đó, các nghĩa liên quan đến phát ngôn và giao tiếp được mở rộng từ boca (miệng), língua (lưỡi) cũng như các từ tương ứng trong tiếng Việt. Bên cạnh đó, những nghĩa chuyển biểu thị sự tham gia, kiểm soát hoặc tác động đến sự vật và con người lại chủ yếu được hình thành từ mão (bàn tay), braço (cánh tay) và tay. Điều này cho thấy ở cả hai ngôn ngữ, các hướng phát triển nghĩa nổi bật nhất đều gắn với những chức năng trực tiếp tham gia vào quá trình con người nhận thức, giao tiếp và tác động đến môi trường xung quanh.
Bên cạnh những điểm tương đồng, hai ngôn ngữ cũng bộc lộ những khác biệt đáng chú ý. Trước hết, tiếng Bồ Đào Nha ghi nhận nhiều trường hợp phát triển nghĩa từ các chức năng liên quan đến cấu trúc, nâng đỡ và kết nối của cơ thể. Các từ như tronco (thân), espinha (xương sống), coluna (cột sống) hay articulação (khớp) không chỉ biểu thị bộ phận cơ thể theo nghĩa gốc mà còn phát triển các nét nghĩa như “trụ cột”, “cốt lõi”, “bộ phận trung tâm” hoặc “sự liên kết” của một hệ thống. Điều đó được thể hiện qua các biểu đạt như espinha do sistema [xương sống của hệ thống], coluna da economia [trụ cột của nền kinh tế] hay articulação de ideias [sự liên kết các ý tưởng]. Trong những trường hợp này, chức năng nâng đỡ, duy trì cấu trúc hoặc kết nối các bộ phận của cơ thể đã được khái quát hóa thành các vai trò tương ứng trong những chỉnh thể trừu tượng hơn. Trong khi đó, trong phạm vi khảo sát, tiếng Việt hầu như không ghi nhận những trường hợp phát triển nghĩa tương ứng từ các từ chỉ BPCT tương đương. Điều này tạo nên một khác biệt đáng chú ý trong hướng phát triển các nghĩa chuyển mang biểu tượng chức năng giữa hai ngôn ngữ.
Thứ hai, mặc dù nhiều từ chỉ BPCT ở hai ngôn ngữ cùng phát triển nghĩa từ một chức năng sinh học tương tự, nhưng phạm vi và hướng mở rộng nghĩa của chúng không hoàn toàn giống nhau. Chẳng hạn, barriga (bụng) trong tiếng Bồ Đào Nha chủ yếu phát triển các nghĩa gắn với chức năng chứa đựng hoặc bao chứa. Trong khi đó, bụng trong tiếng Việt ngoài các nghĩa liên quan đến sự chứa đựng còn mở rộng sang những nét nghĩa biểu thị đời sống tâm lý và tình cảm của con người, như trong các biểu đạt để bụng, tốt bụng, xấu bụng, đầy một bụng. Ở những trường hợp này, bụng không chỉ còn biểu thị chức năng sinh lý mà còn trở thành nơi quy chiếu cho suy nghĩ, tình cảm và thái độ của con người. Tương tự, tay trong tiếng Việt phát triển khá phong phú các nghĩa liên quan đến sự tham gia, khả năng thực hiện hành động hoặc quyền kiểm soát, thể hiện qua các biểu đạt như ra tay, nhúng tay vào, nắm trong tay, rơi vào tay ai. Trong khi đó, mão (bàn tay) trong tiếng Bồ Đào Nha tuy cũng phát triển các nghĩa chuyển dựa trên chức năng hành động và kiểm soát, nhưng phạm vi mở rộng nghĩa trong ngữ liệu khảo sát nhìn chung hẹp hơn. Những khác biệt này cho thấy cùng xuất phát từ một chức năng sinh học, các từ tương ứng trong hai ngôn ngữ vẫn có thể phát triển theo những hướng nghĩa khác nhau, tạo nên những sắc thái ngữ nghĩa riêng trong mỗi hệ thống ngôn ngữ.
Như vậy, xét trên phương diện biểu tượng chức năng, cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt đều cho thấy chức năng của bộ phận cơ thể là một trong những cơ sở quan trọng chi phối quá trình phát triển nghĩa của từ vựng. Từ những chức năng sinh lý cơ bản như tư duy, tri giác, giao tiếp, vận động, nâng đỡ hay gánh vác, các từ chỉ BPCT trong cả hai ngôn ngữ đã phát triển nhiều nghĩa chuyển phản ánh các năng lực, hoạt động và vai trò tương ứng trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tương đồng đó, mỗi ngôn ngữ lại có những hướng mở rộng nghĩa riêng. Trong phạm vi khảo sát, tiếng Bồ Đào Nha ghi nhận nổi bật các nghĩa chuyển gắn với chức năng cấu trúc, nâng đỡ và kết nối của một chỉnh thể, trong khi tiếng Việt lại cho thấy nhiều trường hợp mở rộng nghĩa liên quan đến hành vi xã hội, kinh nghiệm sống và đời sống tâm lý của con người. Điều này góp phần tạo nên những sắc thái ngữ nghĩa riêng trong quá trình phát triển các nghĩa chuyển mang biểu tượng chức năng ở hai ngôn ngữ.
[bookmark: _Toc237957193]3.2. Miền nội dung phái sinh
[bookmark: _Toc233847500][bookmark: _Toc237957194]3.2.1. Biểu tượng về nhận thức và tâm lý trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể 
Đặc trưng này phản ánh quá trình trong đó các bộ phận cơ thể, vốn gắn với hoạt động tư duy, cảm xúc và các trạng thái tinh thần, được mở rộng và khái quát hóa để biểu đạt đời sống nội tâm của con người. Ban đầu, nghĩa phát triển theo hoán dụ, khi bộ phận được dùng để gọi tên chính chức năng tâm lý mà nó đảm nhiệm. Trên nền tảng đó, nghĩa tiếp tục được đẩy xa hơn bằng ẩn dụ, khi những trải nghiệm thân thể được chuyển hóa thành các khái niệm trừu tượng như ý chí, thái độ, trạng thái cảm xúc hay quá trình nhận thức. 
[bookmark: _Toc233847501][bookmark: _Toc237957195]3.2.1.1. Biểu tượng về nhận thức và tâm lý trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha
Sau khi khảo sát, luận văn thống kê được 20 từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa chuyển mang biểu tượng về nhận thức và tâm lý. Nhóm từ này được xác định trên cơ sở các nghĩa chuyển của chúng dùng để biểu thị những trạng thái tinh thần, cảm xúc, thái độ, cách đánh giá hoặc hành vi tâm lý của con người. Có thể nhận thấy rằng các đơn vị được lựa chọn đều là những bộ phận cơ thể vốn gắn chặt với các hoạt động nhận thức và cảm xúc trong kinh nghiệm ngôn ngữ của con người.
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	Perder a cabeça [mất đầu] (mất bình tĩnh)
	

	
	
	
	Quebrar a cabeça [đập vỡ đầu] (vỡ đầu suy nghĩ)
	

	
	Cara/Rosto (mặt)
	Thể diện, sự đối diện và vị thế trong tương tác xã hội
	Dar a cara [đưa mặt] (đối mặt) 
	

	
	
	
	Mostrar a cara [ló mặt] (xuất hiện)
	

	
	
	
	Esconder o rosto [giấu mặt] (xấu hổ)
	

	
	
	
	Dar de rosto [đưa khuôn mặt] (đối mặt)
	

	
	Testa (trán)
	Trạng thái suy nghĩ căng thẳng, biểu hiện của bế tắc nhận thức
	Testa franzida [nhăn trán] (bế tắc/ suy nghĩ căng thẳng)
	

	
	Olho (mắt)
	Mức độ chú ý, sự quan tâm và đánh giá
	Não tirar olho de [không rời mắt khỏi] (chú ý/ tập trung) 
	

	
	
	
	Encher o olho [khoả lấp con mắt] (đã mắt)
	

	
	
	
	Olho vazio [con mắt trống rỗng] (vô hồn, mệt mỏi)
	

	
	Nariz (mũi)
	Thái độ đánh giá mang tính chủ quan (kiêu căng, chê bai, xen vào)
	Meter o nariz em [chõ mũi] (tham gia vào) 
	

	
	
	
	Torcer o nariz [vặn vẹo mũi] (chê bai)
	

	
	
	
	Empinar o nariz [vểnh mũi] (kiêu căng)
	

	
	Garganta (họng)
	Hành vi nói năng mang tính phô trương, khoe khoang
	Ter muita garganta [có nhiều họng] (nói nhiều/ khoe mẽ)
	

	
	Peito (ngực)
	Trạng thái cảm xúc bộc lộ ra ngoài (căng thẳng, nặng nề, khẳng định bản thân)
	Do peito [bằng ngực] (chân thành)
	

	
	
	
	Bater no peito [vỗ ngực] (tự hào, ra oai)
	

	
	
	
	Apertar no peito [thắt ngực] (đau lòng buồn khổ)
	

	
	
	
	Tomar a peito [để vào ngực] (để tâm, tập trung chú ý)
	

	
	Barriga (bụng)
	Trạng thái tâm lý gắn với phản ứng bên trong (hồi hộp, lo lắng, trì hoãn)
	Empurrar com a barriga [đẩy bụng] (trì hoãn)
	

	
	
	
	Ter rei na barriga [có vua trong bụng] (kiêu ngạo)
	

	
	Umbigo (rốn)
	Nhận thức về cái tôi như trung tâm
	Umbigo do universo [cái rốn vũ trũ] (trung tâm)
	

	
	
	
	Umbigo do mundo [cái rốn thế giới] (trung tâm)
	

	
	Cotovelo (khuỷu)
	Trạng thái cảm xúc tiêu cực trong quan hệ (ghen, bất mãn)
	Dor de cotovelo [đau khuỷu tay] (ghen tuông)
	

	
	
	
	Falar pelos cotovelos [nói bằng khuỷu tay] (nói nhiều)
	

	
	Joelho (đầu gối)
	Trạng thái hành vi mang tính khuất phục, bất lực
	Pedir de joelhos [xin bằng đầu gối] (quỳ gối van xin)
	

	
	
	
	Fazer em cima do joelho [quỳ gối] (bất lực)
	

	
	Calcanhar (gót chân)
	Điểm yếu, hạn chế trong đánh giá con người hoặc sự việc
	Não chegar aos calcanhar de [không chạm tới gót] (không sánh bằng)
	

	
	Cabelo (tóc)
	Trạng thái cảm xúc cực độ (sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng)
	De arrepiar cabelos [dựng tóc] (sợ hãi)
	

	Bên trong cơ thể
	Coração (tim)
	Trạng thái cảm xúc và đời sống tình cảm
	Coração de ouro (trái tim vàng – tốt bụng)
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	Do fundo do coração (từ sâu trong trái tim)
	

	
	
	
	Não ter coração [không có tim] (vô tâm)
	

	
	
	
	Ter coração ao pé da boca [tim gần miệng] (nói ra điều từ chân thật từ trái tim)
	

	
	
	
	Ter pelos no coração [có lông trong tim] (tàn nhẫn)
	

	
	
	
	Coração partido [trái tim tan vỡ] (đau lòng)
	

	
	
	
	Aperto no coração [thắt trong tim] (đau lòng)
	

	
	Cérebro (não)
	Năng lực tư duy, khả năng suy nghĩ
	Não ter cérebro [không có não] (không có khả năng suy nghĩ)
	

	
	Sangue (máu)
	Cường độ và trạng thái cảm xúc (kích động, tức giận, bình tĩnh)
	Ferver o sangue (sôi máu – tức giận)
	

	
	
	
	Subir o sangue à cabeça [máu lên tận đầu] (tức giận)
	

	
	Osso (xương)
	Nhận thức về phần khó, phần cốt yếu của vấn đề
	Osso duro de roer [xương cứng khó gặm] (khó khăn)
	

	
	
	
	Roer um osso [gặm xương] (gặp khó khăn)
	

	
	
	
	Não há carne sem osso [không có thịt nào mà không có xương] (việc gì cũng có điểm khó)
	

	
	Fígado (gan)
	Trạng thái cảm xúc tiêu cực (cáu giận, khó chịu)
	Ter maus fígado [có gan xấu] (khó chịu, xấu tính)
	

	
	Espinha (xương sống)
	Khó khăn, trở ngại mang tính tâm lý hoặc nhận thức
	Não ter espinha nem osso [không có xương sống lẫn xương] (không có khó khăn)
	

	
	Medula (tuỷ)
	Bản chất sâu nhất, cốt lõi của sự việc hoặc con người
	Até à medula [tới tận tuỷ] (sâu bên trong)
	

	
	
	
	Até à medula dos ossos [tới tận xương tuỷ] (sâu bên trong)
	


Bảng 3.7: Bảng thống kê các từ chỉ BPCT có nghĩa chuyển
 mang biểu tượng nhận thức và tâm lý trong tiếng Bồ Đào Nha
Bảng ngữ liệu cho thấy các nghĩa chuyển mang biểu tượng nhận thức và tâm lý của từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha không phát triển một cách ngẫu nhiên mà tập trung vào một số hướng tương đối ổn định. Xét trên bình diện tổng thể, các nghĩa chuyển này chủ yếu quy tụ vào hai nhóm lớn. Nhóm thứ nhất bao gồm các nghĩa liên quan đến hoạt động nhận thức như tư duy, sự chú ý, đánh giá, thái độ và hành vi trong tương tác xã hội, tiêu biểu là cabeça (đầu), cérebro (não), olho (mắt), cara/rosto (mặt), nariz (mũi), umbigo (rốn), osso (xương) và medula (tuỷ). Nhóm thứ hai gồm các nghĩa biểu thị cảm xúc, trạng thái tâm lý và đời sống nội tâm, tập trung ở các từ như coração (tim), peito (ngực), sangue (máu), barriga (bụng), fígado (gan), cotovelo (khuỷu tay) và joelho (đầu gối). Sự phân bố này cho thấy quá trình phát triển nghĩa không chỉ gắn với chức năng sinh lý của từng bộ phận cơ thể mà còn phản ánh xu hướng khái quát hóa các hoạt động nhận thức và đời sống tâm lý của con người thành những lớp nghĩa trừu tượng.
Mặc dù đều phát triển các nghĩa chuyển mang biểu tượng nhận thức và tâm lý, các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha không có mức độ phát triển nghĩa như nhau. Xét về số lượng đơn vị cũng như phạm vi các nghĩa chuyển ghi nhận được, nhóm từ chỉ bộ phận bên ngoài cơ thể chiếm ưu thế so với nhóm từ chỉ bộ phận bên trong cơ thể. Đặc biệt, những từ như cabeça (đầu), cara/rosto (mặt), olho (mắt) và nariz (mũi) phát triển hệ thống nghĩa khá phong phú, bao quát nhiều phương diện như nhận thức, đánh giá, thái độ và hành vi xã hội. Ngược lại, các từ chỉ bộ phận bên trong cơ thể như coração (tim), sangue (máu) hay fígado (gan) chủ yếu phát triển nghĩa theo hướng biểu thị cảm xúc và trạng thái tâm lý, nên phạm vi mở rộng nghĩa tương đối tập trung hơn. Sự khác biệt này cũng thể hiện ngay trong từng đơn vị từ vựng. Trong khi cabeça, coração và sangue hình thành nhiều biểu thức với các lớp nghĩa đa dạng, thì testa (trán), garganta (họng) hay fígado (gan) chỉ phát triển một số nét nghĩa chuyên biệt. Điều đó cho thấy quá trình phát triển nghĩa không diễn ra đồng đều giữa các từ chỉ BPCT. Mỗi từ có phạm vi mở rộng nghĩa khác nhau tùy thuộc vào khả năng khái quát hóa những đặc điểm nổi bật của nghĩa gốc trong quá trình sử dụng ngôn ngữ.
Trước hết, một hướng phát triển nghĩa nổi bật là từ các bộ phận gắn với hoạt động tri giác và biểu hiện bên ngoài của cơ thể sang những nghĩa liên quan đến nhận thức, thái độ và hành vi xã hội, tiêu biểu là cara/rosto (mặt) và olho (mắt). Mặc dù đều gắn với hoạt động nhận biết thế giới bên ngoài, hai từ lại lựa chọn những đặc điểm chức năng khác nhau của nghĩa gốc để mở rộng nghĩa. Đối với cara/rosto (mặt), quá trình phát triển nghĩa bắt nguồn từ chức năng biểu lộ diện mạo và cảm xúc của con người. Từ đặc điểm này, cara/rosto phát triển các nét nghĩa liên quan đến sự hiện diện, sự đối diện và thái độ ứng xử trong quan hệ xã hội. Điều đó được thể hiện qua các biểu đạt như dar a cara hay dar de rosto (đối mặt), trong đó từ không còn chỉ bộ phận cơ thể mà chuyển sang biểu thị hành động trực tiếp đương đầu với một tình huống hoặc trách nhiệm. Tương tự, mostrar a cara (lộ mặt, xuất hiện) biểu thị sự hiện diện công khai trước người khác, trong khi esconder o rosto (giấu mặt) lại phản ánh trạng thái xấu hổ, né tránh hoặc không muốn đối diện với người khác. Như vậy, từ chức năng biểu hiện và nhận diện của khuôn mặt, cara/rosto đã phát triển các nét nghĩa liên quan đến thái độ và hành vi của con người trong tương tác xã hội. Tương tự, olho (mắt) phát triển nghĩa từ chức năng quan sát và tiếp nhận thông tin của cơ quan thị giác. Từ hoạt động nhìn, olho mở rộng sang các nét nghĩa liên quan đến sự chú ý, cảm xúc và trạng thái tinh thần của con người. Điều đó được thể hiện qua biểu đạt não tirar os olhos de (không rời mắt khỏi), trong đó olho không còn chỉ cơ quan thị giác mà biểu thị sự tập trung hoặc sự quan tâm đặc biệt đối với một đối tượng. Bên cạnh đó, từ này còn phát triển các nghĩa phản ánh đời sống nội tâm, như encher o olho (đã mắt), biểu thị cảm giác hài lòng hoặc thích thú, hay olho vazio (ánh mắt vô hồn), phản ánh trạng thái mệt mỏi, trống rỗng hoặc thiếu sức sống về tinh thần. Qua những biểu đạt này có thể nhận thấy chức năng tri giác của mắt không chỉ được mở rộng thành các nghĩa chuyển liên quan đến sự chú ý mà còn trở thành cơ sở để biểu đạt những trạng thái cảm xúc và đời sống nội tâm của con người. 
Bên cạnh nhóm nghĩa liên quan đến nhận thức, một hướng phát triển nổi bật khác là từ các bộ phận cơ thể sang biểu đạt cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ của con người. Tiêu biểu cho hướng phát triển nghĩa này là coração (tim) và sangue (máu). Mặc dù đều gắn với đời sống nội tâm, hai từ lại mở rộng nghĩa theo những hướng khác nhau. Đối với coração (tim), quá trình phát triển nghĩa bắt nguồn từ chức năng duy trì sự sống của cơ quan này. Từ đặc điểm đó, coração dần trở thành biểu tượng của tình cảm và đời sống cảm xúc. Điều này được thể hiện qua các biểu đạt như do coração [từ trái tim], do fundo do coração [từ sâu con tim] hay coração de ouro [trái tim vàng], trong đó từ không còn chỉ bộ phận cơ thể mà chuyển sang biểu thị sự chân thành, lòng tốt và tình cảm sâu sắc. Bên cạnh đó, coração còn phát triển các nghĩa chuyển phản ánh những trạng thái cảm xúc tiêu cực như coração partido [trái tim tan vỡ], aperto no coração [thắt tim] hay não ter coração (vô tâm). Như vậy, từ chức năng sinh lý ban đầu, coração đã phát triển thành một trong những đơn vị tiêu biểu để biểu đạt đời sống tình cảm của con người. Tương tự, sangue (máu) phát triển các nghĩa chuyển từ đặc điểm gắn với sự lưu thông và những biến đổi sinh lý của cơ thể. Trong các biểu đạt như ferver o sangue [sôi máu] hay subir o sangue à cabeça [máu dồn lên đầu], sangue không còn chỉ thành phần của cơ thể mà chuyển sang biểu thị trạng thái tức giận, kích động hoặc mất bình tĩnh. Qua những biểu đạt này, những biến đổi sinh lý của cơ thể đã được khái quát hóa để phản ánh cường độ và trạng thái cảm xúc của con người. Bên cạnh coração và sangue, một số bộ phận khác cũng phát triển nghĩa theo hướng biểu đạt cảm xúc và thái độ, nhưng cơ sở phát triển nghĩa không hoàn toàn giống nhau. Trong khi peito (ngực) chủ yếu mở rộng nghĩa từ những biểu hiện cảm xúc của cơ thể, thì barriga (bụng) và fígado (gan) lại phát triển nghĩa thông qua các liên tưởng gắn với trải nghiệm đời sống và quan niệm văn hóa của cộng đồng ngôn ngữ. Chẳng hạn, barriga (bụng) trong các biểu đạt empurrar com a barriga (trì hoãn). Do bụng là phần phía trước của cơ thể, khi đẩy bằng bụng thường gợi hình ảnh đẩy qua loa, miễn cưỡng, không dùng sức và không chủ động, từ đó phát triển thành nghĩa làm cầm chừng, trì hoãn, kéo dài công việc. Hay ter rei na barriga (kiêu ngạo) phản ánh thái độ chần chừ hoặc tự cao do bụng được liên hệ với việc mang thai. Thành ngữ này vốn ám chỉ người phụ nữ mang thai con vua nên được đối xử đặc biệt, rồi dần mở rộng để chỉ người tự cho mình quan trọng, kiêu ngạo hoặc thích được ưu ái. Đối với peito (ngực), quá trình phát triển nghĩa gắn với vị trí gần tim và những biểu hiện cảm xúc của cơ thể. Vì vậy, tomar a peito [để vào tim] (để tâm) biểu thị sự quan tâm hoặc để tâm đến một vấn đề, aperto no peito [thắt tim] (đau lòng) phản ánh cảm giác đau buồn, lo lắng, hay bater no peito [vỗ ngực] (tự đắc) phát triển nghĩa chỉ sự tự khẳng định, tự hào hoặc tự đắc. Đối với fígado (gan), nghĩa chuyển được hình thành từ quan niệm văn hóa xem gan là bộ phận gắn với tính khí và cảm xúc của con người. Vì vậy, trong biểu đạt ter maus fígados [có gan xấu], fígado không còn chỉ bộ phận cơ thể mà chuyển sang biểu thị tính cách nóng nảy, gắt gỏng hoặc dễ khó chịu. So với coração (tim) và sangue (máu), các đơn vị này phát triển nghĩa theo những sắc thái tâm lý chuyên biệt hơn, tạo nên sự đa dạng trong hệ thống nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ BPCT. Khác với các trường hợp trên, nghĩa chuyển của cotovelo (khuỷu tay) không phát triển trực tiếp từ chức năng sinh lý của bộ phận cơ thể mà gắn với những liên tưởng đã được quy ước trong văn hóa và ngôn ngữ. Điều đó được thể hiện qua các biểu đạt như dor de cotovelo (ghen tuông) hay falar pelos cotovelos (nói nhiều), trong đó cotovelo không còn biểu thị bộ phận cơ thể mà chuyển sang phản ánh những trạng thái tâm lý hoặc hành vi của con người. Với biểu đạt dor de cotovelo [đau khuỷu tay] (ghen tuông), khi con người trở nên ghen tuông hay buồn chán, họ thường chống khuỷu tay lên, ôm mặt và khóc. Việc chống khuỷu tay trong một thời gian dài dẫn tới việc khuỷu tay bị đau. Từ đó, người Bồ Đào Nha liên hệ các sự việc lại khiến cho từ cotovelo trong ngôn ngữ này phát triển nghĩa mới. Với falar pelos cotovelos [nói bằng khuỷu tay] (nói nhiều) lại thông qua hình ảnh một người khi nói chuyện thường huých khuỷu tay vào người bên cạnh để diễn giải hành vi nói nhiều Những trường hợp này cho thấy, bên cạnh việc phát triển nghĩa từ chức năng của bộ phận cơ thể, một số nghĩa chuyển còn được hình thành trên cơ sở các liên tưởng văn hóa đã ổn định trong quá trình sử dụng ngôn ngữ.
Cuối cùng, một hướng phát triển nghĩa đáng chú ý là từ đặc điểm cấu trúc, vị trí hoặc giá trị biểu trưng của bộ phận cơ thể sang biểu đạt phần cốt lõi, bản chất hoặc sự đánh giá đối với con người và sự vật. Tiêu biểu cho hướng phát triển nghĩa này là osso (xương), medula (tuỷ), umbigo (rốn) và calcanhar (gót chân). Mặc dù đều thuộc nhóm biểu đạt giá trị và bản chất, các từ này lại lựa chọn những đặc điểm khác nhau của nghĩa gốc để mở rộng nghĩa. Đối với osso (xương), quá trình phát triển nghĩa bắt nguồn từ đặc điểm là bộ phận cứng, rắn và khó tác động nhất trong cơ thể. Chính đặc điểm này đã được khái quát hóa để biểu thị những khó khăn hoặc trở ngại cần vượt qua. Điều đó được thể hiện qua các biểu đạt như osso duro de roer [xương cứng khó gặm], roer um osso [gặm xương] hay não há carne sem osso [không có thịt nào mà không có xương]. Trong các trường hợp này, osso không còn chỉ bộ phận cơ thể mà chuyển sang biểu thị phần khó khăn hoặc phần không dễ giải quyết của một vấn đề. Tương tự, medula (tuỷ) phát triển nghĩa từ vị trí nằm sâu bên trong cơ thể. Từ đặc điểm định vị này, medula được mở rộng để biểu thị phần cốt lõi hoặc bản chất sâu xa của một sự vật. Điều đó được thể hiện qua các biểu đạt như até à medula [tới tận tuỷ] hay até à medula dos ossos [tới tận tuỷ xương], trong đó từ không còn chỉ bộ phận cơ thể mà chuyển sang nhấn mạnh mức độ triệt để hoặc đi đến tận bản chất của một vấn đề. Khác với osso và medula, umbigo (rốn) phát triển nghĩa từ giá trị biểu trưng của bộ phận này trong cơ thể. Trong các biểu đạt như umbigo do mundo [cái rốn của thế giới] hay umbigo do universo [cái rốn của vũ trụ], umbigo không còn chỉ bộ phận cơ thể mà chuyển sang biểu thị trung tâm hoặc điểm quy tụ của một chỉnh thể. Từ đó, umbigo phát triển các nét nghĩa liên quan đến vị trí trung tâm hoặc nơi được xem là quan trọng nhất của một không gian. Trong khi đó, calcanhar (gót chân) lại phát triển nghĩa theo hướng đánh giá. Ở biểu đạt não chegar aos calcanhares de [không chạm tới gót chân], calcanhar không còn biểu thị bộ phận cơ thể mà được dùng làm chuẩn để so sánh, từ đó phản ánh sự thua kém hoặc không thể sánh bằng người khác. Điều này cho thấy nghĩa chuyển của calcanhar không chỉ dựa trên đặc điểm của bộ phận cơ thể mà còn gắn với chức năng biểu đạt sự so sánh và đánh giá trong quan hệ xã hội. Qua các trường hợp trên có thể nhận thấy, các nghĩa chuyển thuộc nhóm này đều được hình thành từ việc khái quát hóa những đặc điểm nổi bật của nghĩa gốc như cấu trúc, vị trí hoặc giá trị biểu trưng của bộ phận cơ thể. Tuy nhiên, mỗi từ lại lựa chọn một đặc điểm khác nhau để mở rộng nghĩa. Osso phản ánh khó khăn và trở ngại, medula biểu thị phần cốt lõi, umbigo gắn với trung tâm của một chỉnh thể, còn calcanhar phát triển theo hướng so sánh và đánh giá. Điều này cho thấy sự phát triển nghĩa không chỉ dựa trên đặc điểm vật chất của bộ phận cơ thể mà còn khai thác những giá trị khái quát và biểu trưng gắn với chúng trong quá trình sử dụng ngôn ngữ.
[bookmark: _Toc233847502]Từ những trường hợp trên có thể nhận thấy, các nghĩa chuyển mang biểu tượng nhận thức và tâm lý của từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha đều được hình thành trên cơ sở khái quát hóa một hoặc một số đặc điểm nổi bật của nghĩa gốc, như chức năng sinh lý, vị trí, cấu trúc hoặc giá trị biểu trưng của từng bộ phận. Trong quá trình phát triển nghĩa, mỗi từ lựa chọn những đặc điểm khác nhau để mở rộng sang biểu đạt các hoạt động nhận thức, trạng thái tâm lý, thái độ, hành vi xã hội hoặc sự đánh giá đối với con người và sự vật. Điều đó cho thấy sự phát triển nghĩa theo hướng này không chỉ phản ánh đặc điểm của cơ thể người mà còn góp phần hình thành một hệ thống biểu đạt phong phú về đời sống tinh thần và các quan hệ xã hội trong tiếng Bồ Đào Nha.
[bookmark: _Toc233847503][bookmark: _Toc237957196]3.2.1.2. Biểu tượng về nhận thức và tâm lý trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể tiếng Bồ Đào Nha trong sự liên hệ với tiếng Việt
Để thấy được mối liên hệ giữa hai ngôn ngữ, luận văn tiếp tục thống kê các từ chỉ BPCT trong tiếng Việt có nghĩa chuyển mang biểu tượng nhận thức và tâm lý. Những đơn vị được lựa chọn đều là các trường hợp mà nghĩa chuyển không còn phản ánh trực tiếp đặc điểm hình dạng, vị trí hay chức năng sinh lý của bộ phận cơ thể, mà được dùng để biểu thị các hoạt động nhận thức, trạng thái cảm xúc, thái độ, phẩm chất hoặc cách đánh giá của con người. Có thể nhận thấy rằng các từ được ghi nhận tập trung chủ yếu ở những bộ phận vốn gắn với hoạt động tinh thần và đời sống nội tâm như đầu, mắt, mặt, bụng, tim, máu, gan, lòng, ruột hay não. Từ những bộ phận này, tiếng Việt đã hình thành một hệ thống nghĩa chuyển phong phú để biểu đạt các trạng thái như suy nghĩ, chú ý, vui buồn, tức giận, lo lắng, tự hào, sợ hãi hay các đặc điểm tính cách của con người.
	
	Tiếng Bồ Đào Nha
	Tiếng Việt
	Biểu thức minh hoạ trong tiếng Việt
	Số lượng

	Bên ngoài cơ thể
	Cabeça
	Đầu
	Mất đầu óc, không còn đầu óc, đau đầu, vỡ đầu
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	-
	Thóp
	Nắm thóp, bắt thóp
	

	
	Cara/Rosto
	Mặt
	Mặt buồn, mặt vui, mặt tươi tỉnh, mặt sáng sủa, vênh mặt
	

	
	Olho
	Mắt
	Không rời mắt, đã mắt, cay mắt, đỏ mắt, ngứa mắt
	

	
	Nariz
	Mũi
	Cay mũi, mũi thính
	

	
	Garganta
	-
	-
	

	
	-
	Thân
	Đích thân, chính cái thân
	

	
	Peito
	Ngực
	Ưỡn ngực
	

	
	Barriga
	Bụng
	Nghĩ bụng, tốt bụng, xấu bụng, để bụng
	

	
	-
	Eo
	Mắc eo
	

	
	Umbigo
	Rốn
	Rốn vũ trụ, 
	

	
	Cotovelo
	-
	-
	

	
	Joelho
	Đầu gối
	Quỳ gối
	

	
	Calcanhar
	-
	-
	

	
	Cabelo
	Tóc
	Dựng tóc gáy, gà mắc tóc
	

	Bên trong cơ thể
	Coração
	Tim
	Đau tim, thắt tim, nhói tim, thấu tâm can
	7

	
	Cérebro
	Não/Óc
	Nhức óc, vắt óc, vắt não
	

	
	Sangue
	Máu
	Sôi máu, nóng máu, lạnh máu, khác máu tanh lòng, khát máu, 
	

	
	Osso
	Xương
	Tận xương tuỷ, (xương) khó nhằn
	

	
	Fígado
	Gan
	Đau sót ruột sót gan, có gan, ứa gan, có gan, 
	

	
	-
	Lòng/Ruột
	Mở lòng, nặng lòng, yên lòng, yếu lòng, mủi lòng đau lòng, mất lòng, chạnh lòng, buồn lòng, sốt ruột, nóng ruột, ruột để ngoài da, rực ruột,
	

	
	Espinha
	-
	-
	

	
	Medula
	Tuỷ
	Tận xương tuỷ
	


Bảng 3.8: Bảng thống kê các từ chỉ BPCT có nghĩa chuyển mang biểu tượng nhận thức và tâm lý trong tiếng Việt (có đối chiếu từ tương ứng với tiếng Bồ Đào Nha)
Trên cơ sở đối chiếu ngữ liệu, có thể nhận thấy giữa tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt tồn tại nhiều điểm tương đồng cũng như khác biệt trong quá trình phát triển các nghĩa chuyển mang biểu tượng nhận thức và tâm lý của từ chỉ BPCT. Về cơ bản, ở cả hai ngôn ngữ, các nghĩa chuyển đều được hình thành từ việc khái quát hóa những đặc điểm nổi bật của các bộ phận cơ thể để biểu đạt các hoạt động nhận thức, trạng thái cảm xúc, thái độ, phẩm chất và cách đánh giá của con người. Tuy nhiên, mỗi ngôn ngữ lại có sự khác biệt trong việc lựa chọn các bộ phận cơ thể, phạm vi phát triển nghĩa cũng như mức độ khái quát hóa của các nghĩa chuyển.
Xét về điểm tương đồng, trước hết, cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt đều có xu hướng phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT sang biểu đạt hoạt động nhận thức, cảm xúc và đời sống tâm lý của con người. Đặc biệt, những bộ phận nằm bên trong cơ thể thường trở thành cơ sở để hình thành các nghĩa chuyển liên quan đến tình cảm và trạng thái nội tâm. Điều này thể hiện rõ qua các cặp từ tương ứng như coração (tim) – tim và sangue (máu) – máu. Đối với coração (tim) và tim, từ nghĩa gốc chỉ cơ quan duy trì sự sống, cả hai đều phát triển thành biểu tượng của tình cảm và đời sống nội tâm. Các biểu đạt như coração partido [trái tim tan vỡ], aperto no coração [thắt tim] hay đau tim, thắt tim, thấu tâm can đều cho thấy “tim” không còn chỉ bộ phận cơ thể mà đã mở rộng để biểu thị những trạng thái đau đớn, xúc động hoặc tổn thương về mặt tình cảm. Tương tự, sangue (máu) và máu đều phát triển các nghĩa chuyển phản ánh cường độ cảm xúc. Những biểu đạt như ferver o sangue [sôi máu], subir o sangue à cabeça [máu dồn lên đầu] hay sôi máu, nóng máu đều sử dụng “máu” để biểu thị trạng thái tức giận, kích động hoặc mất bình tĩnh, thay vì chỉ thành phần sinh học của cơ thể. Sự tương đồng này cho thấy ở cả hai ngôn ngữ, các bộ phận bên trong cơ thể đều được lựa chọn để biểu đạt những trạng thái cảm xúc và đời sống nội tâm của con người. Trong quá trình phát triển nghĩa, đặc điểm chức năng và vai trò của các bộ phận này đã được khái quát hóa để hình thành các lớp nghĩa trừu tượng về tâm lý và tình cảm.
Bên cạnh việc biểu đạt cảm xúc và đời sống nội tâm, cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt đều phát triển các nghĩa chuyển từ những bộ phận gắn với hoạt động tri giác và trải nghiệm của cơ thể để biểu đạt nhận thức, sự chú ý và các trạng thái tâm lý. Tiêu biểu cho hướng phát triển nghĩa này là olho (mắt) – mắt và barriga (bụng) – bụng. Đối với olho (mắt) và mắt, từ chức năng tri giác ban đầu, cả hai đều mở rộng nghĩa sang biểu thị sự chú ý và trạng thái tinh thần của con người. Các biểu đạt như não tirar os olhos de [không rời mắt khỏi] và không rời mắt đều dùng “mắt” để biểu thị sự tập trung hoặc sự quan tâm đặc biệt đối với một đối tượng. Tương tự, encher o olho [lấp đầy con mắt] và đã mắt đều phát triển nghĩa theo hướng biểu thị cảm giác hài lòng hoặc thích thú thông qua hoạt động nhìn. Điều đó cho thấy ở cả hai ngôn ngữ, chức năng tri giác của mắt đã được khái quát hóa thành các nghĩa chuyển liên quan đến nhận thức và cảm xúc. Tương tự, barriga (bụng) và bụng đều phát triển các nghĩa chuyển hướng vào đời sống nội tâm của con người. Tuy nhiên, phạm vi mở rộng nghĩa của hai từ không hoàn toàn giống nhau. Trong tiếng Bồ Đào Nha, ter rei na barriga [có vua trong bụng] biểu thị thái độ kiêu ngạo hoặc tự cao, còn trong tiếng Việt, các biểu đạt như nghĩ bụng, để bụng, tốt bụng hay xấu bụng lại dùng “bụng” để biểu thị suy nghĩ, tình cảm và phẩm chất của con người. Mặc dù khác nhau về các lớp nghĩa cụ thể, cả hai đều cho thấy xu hướng sử dụng một bộ phận bên trong cơ thể để biểu đạt những trạng thái tâm lý và phẩm chất vốn không thể quan sát trực tiếp. Qua các trường hợp trên có thể nhận thấy, ở cả hai ngôn ngữ, các bộ phận cơ thể không chỉ phát triển nghĩa từ chức năng sinh lý ban đầu mà còn được mở rộng để biểu đạt những hoạt động nhận thức và trạng thái tâm lý của con người. Tuy nhiên, mỗi ngôn ngữ lại lựa chọn những hướng khái quát hóa khác nhau, tạo nên những lớp nghĩa riêng cho từng đơn vị từ vựng.
Bên cạnh những điểm tương đồng, hai ngôn ngữ cũng có sự khác biệt về phạm vi phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT trong việc biểu đạt đời sống nội tâm. Trong đó, tiếng Việt có xu hướng khai thác mạnh hơn các bộ phận bên trong cơ thể để biểu đạt tình cảm, suy nghĩ và trạng thái tâm lý của con người. Điều này thể hiện rõ qua các từ lòng và ruột, vốn phát triển một hệ thống nghĩa chuyển khá phong phú với các biểu đạt như mở lòng, nặng lòng, yếu lòng, mủi lòng, đau lòng, mất lòng, sốt ruột, nóng ruột, ruột để ngoài da. Trong những trường hợp này, lòng và ruột không còn chỉ bộ phận cơ thể mà đã trở thành phương tiện biểu đạt thế giới nội tâm, từ tình cảm, suy nghĩ đến phẩm chất và trạng thái tâm lý của con người. Trong khi đó, ở tiếng Bồ Đào Nha, từ tương ứng như intestino (ruột) hầu như không phát triển nghĩa theo hướng này trong phạm vi ngữ liệu khảo sát. Thay vào đó, các nghĩa chuyển biểu đạt đời sống nội tâm chủ yếu tập trung ở một số đơn vị như coração (tim), sangue (máu) hoặc barriga (bụng). Sự khác biệt này cho thấy tiếng Việt có xu hướng mở rộng phạm vi biểu đạt của các bộ phận bên trong cơ thể, hình thành nhiều lớp nghĩa chuyển phản ánh đời sống tinh thần hơn so với tiếng Bồ Đào Nha.
Một điểm khác biệt khác nằm ở việc lựa chọn các bộ phận cơ thể để biểu đạt thái độ và hành vi trong quan hệ xã hội. Trong phạm vi ngữ liệu khảo sát, tiếng Bồ Đào Nha phát triển khá nhiều nghĩa chuyển theo hướng này, đặc biệt ở các bộ phận bên ngoài cơ thể. Chẳng hạn, nariz (mũi) trong các biểu đạt như torcer o nariz [vặn mũi] hay empinar o nariz [vểnh mũi] được dùng để biểu thị thái độ chê bai, khó chịu hoặc kiêu căng. Tương tự, cotovelo (khuỷu tay) trong dor de cotovelo [đau khuỷu tay] phát triển nghĩa chỉ trạng thái ghen tuông hoặc ghen tị. Những trường hợp này cho thấy các bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha không chỉ phản ánh trạng thái tâm lý mà còn được mở rộng để biểu đạt những thái độ và cách ứng xử cụ thể của con người trong giao tiếp xã hội. Trong khi đó, tiếng Việt lại ghi nhận một số hướng phát triển nghĩa khác không có sự tương ứng trực tiếp trong tiếng Bồ Đào Nha. Tiêu biểu là thóp, từ nghĩa gốc chỉ phần mềm trên đỉnh đầu của trẻ nhỏ đã phát triển nghĩa chuyển chỉ điểm yếu hoặc nhược điểm có thể bị người khác khai thác, thể hiện qua các biểu đạt như nắm thóp hay bắt thóp. Trong phạm vi khảo sát, từ tương ứng fontanela (thóp) trong tiếng Bồ Đào Nha không phát triển nghĩa theo hướng này. Sự khác biệt đó cho thấy mặc dù cùng sử dụng các bộ phận cơ thể để biểu đạt nhận thức và tâm lý, mỗi ngôn ngữ lại lựa chọn những đơn vị từ vựng và những hướng phát triển nghĩa khác nhau, tạo nên những lớp nghĩa mang đặc trưng riêng.
Một điểm khác biệt đáng chú ý khác là mức độ khái quát hóa của các nghĩa chuyển trong hai ngôn ngữ. Trong phạm vi ngữ liệu khảo sát, tiếng Việt thường bảo lưu khá rõ mối liên hệ giữa nghĩa chuyển với những cảm giác và phản ứng sinh lý của cơ thể. Điều này được thể hiện qua các biểu đạt như nhức óc, đau tim, cay mũi hay nóng ruột, trong đó nghĩa chuyển vẫn gợi lên trực tiếp những cảm giác của cơ thể trước khi mở rộng sang biểu thị các trạng thái nhận thức hoặc tâm lý. Vì vậy, ranh giới giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển ở nhiều trường hợp vẫn còn tương đối gần gũi. Ngược lại, trong tiếng Bồ Đào Nha, nhiều nghĩa chuyển đã được khái quát hóa ở mức độ cao hơn và chủ yếu hướng tới biểu đạt thái độ, cách đánh giá hoặc các trạng thái tâm lý – xã hội. Chẳng hạn, torcer o nariz [vặn mũi] biểu thị sự chê bai hoặc không hài lòng, empinar o nariz [vểnh mũi] biểu thị sự kiêu căng, dor de cotovelo [đau khuỷu tay] chỉ trạng thái ghen tuông, còn ter rei na barriga [có vua trong bụng] biểu thị thái độ tự cao, ngạo mạn. Trong những trường hợp này, nghĩa chuyển không còn gắn trực tiếp với cảm giác sinh lý của bộ phận cơ thể mà đã phát triển thành những biểu thức mang tính khái quát để phản ánh các trạng thái tâm lý và hành vi xã hội. Như vậy, mặc dù cùng phát triển nghĩa từ trải nghiệm cơ thể, hai ngôn ngữ có mức độ khái quát hóa khác nhau. Nếu tiếng Việt vẫn duy trì tương đối rõ mối liên hệ với những cảm giác và phản ứng sinh lý của cơ thể, thì tiếng Bồ Đào Nha lại có xu hướng mở rộng nghĩa xa hơn khỏi nghĩa gốc, hướng tới biểu đạt các trạng thái tâm lý, thái độ và quan hệ xã hội mang tính trừu tượng.
[bookmark: _Toc233847504][bookmark: _Toc237957197]3.2.2. Biểu tượng về con người - xã hội trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể 
Trong hệ thống các đặc trưng biểu tượng nghĩa, đặc trưng biểu tượng xã hội phản ánh hướng phát triển nghĩa trong đó các bộ phận cơ thể được sử dụng để biểu đạt các quan hệ, vai trò, vị thế trong đời sống xã hội. Nếu như các đặc trưng không gian hay chức năng còn gắn chặt với những thuộc tính vật lý của cơ thể, thì ở đây, nghĩa đã được mở rộng sang bình diện xã hội, nơi các bộ phận cơ thể trở thành phương tiện để nói về con người trong mối quan hệ với cộng đồng, tổ chức.
[bookmark: _Toc233847505][bookmark: _Toc237957198]3.2.2.1. Biểu tượng về con người - xã hội trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể trong tiếng Bồ Đào Nha
Sau khi khảo sát, luận văn thống kê được 11 từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa chuyển mang biểu tượng xã hội. Những đơn vị này được lựa chọn trên cơ sở các nghĩa chuyển của chúng không còn dùng để chỉ bộ phận cơ thể theo nghĩa gốc, mà được mở rộng để biểu thị con người, vị thế xã hội, vai trò xã hội, quan hệ xã hội hoặc nguồn gốc xã hội. Có thể nhận thấy rằng phần lớn các từ được ghi nhận đều gắn với những bộ phận giữ vai trò nổi bật trong hoạt động của con người như cabeça (đầu), cara (mặt), olho (mắt), boca (miệng), mão (bàn tay), braço (cánh tay) hay costas (lưng). Từ các chức năng và vị trí vốn có của những bộ phận này, nghĩa của từ được mở rộng để biểu thị những vai trò và quan hệ khác nhau trong đời sống xã hội.
	
	Từ chỉ BPCT
	Nội dung biểu tượng về xã hội
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	Số lượng

	Bên ngoài cơ thể
	Cabeça (đầu)
	Người đứng đầu, người trong một tập thể
	Ser o cabeça [trở thành cái đầu] (trở thành người đứng đầu/ thủ lĩnh)
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	Cabeça do projeto [cái đầu của dự án] (người đứng đầu dự án)
	

	
	
	
	Contar cabeças [đếm đầu] (tính đầu người)
	

	
	
	
	Por cabeça [trên mỗi cá đầu] (trên đầu người)
	

	
	Cara (mặt)
	Người đại diện, cá nhân
	Cara nova [gương mặt mới] (người mới) 
	

	
	
	
	Cara conhecida [gương mặt quen biết] (người quen)
	

	
	Olho (mắt)
	Người chú ý
	Olhos da lei [con mắt pháp luật] (người thực thi pháp luật)
	

	
	
	
	Muitos olhos atentos [nhiều mắt chú ý] (nhiều người chú ý)
	

	
	Boca (miệng)
	Người được nuôi ăn
	boca numa família [miệng ăn trong gia đình] (người trong gia đình)
	

	
	
	
	Boca para alimentar [miệng được nuôi ăn] (người được nuôi ăn)
	

	
	Costas (lưng)
	Mối quan hệ được chống đỡ
	Ter costas quentes [có lưng nóng] (được chống lưng)
	

	
	Braço (cánh tay)
	Người lao động, trợ thủ trong công việc
	Braços para trabalhar [cánh tay lao động] (người lao động)
	

	
	
	
	Falta de braços [thiếu cánh tay] (thiếu người làm)
	

	
	
	
	Braço direito [cánh tay phải] (trợ thủ)
	

	
	Mão (bàn tay)
	Người thực hiện hành động
	Mão de obra [bàn tay làn nên tác phẩm] (nhân công)
	

	
	
	
	Mãos criminosas [bàn tay phạm tội] (tội phạm)
	

	
	
	
	Cair em mãos erradas [rơi vào bàn tay sai trái] (rơi vào tay kẻ xấu)
	

	Bên trong cơ thể
	Cérebro (não)
	Người thông minh
	Cérebro do projeto [bộ não của dự án] (người thông minh)
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	Crânio (sọ)
	Người thông minh
	Crânio do projeto [sọ của dự án] (người thông minh)
	

	
	Língua (lưỡi)
	Người thông dịch
	Ser língua de [trở thành cái lưỡi] (người thông dịch)
	

	
	Sangue (máu)
	Nguồn gốc xã hội của một nhóm người
	Sangue azul [máu xanh dương] (quý tộc)
	


Bảng 3.9: Bảng thống kê các từ chỉ BPCT có nghĩa chuyển 
mang biểu tượng xã hội trong tiếng Bồ Đào Nha
Bảng thống kê cũng cho thấy các nghĩa chuyển mang biểu tượng xã hội tập trung chủ yếu vào ba hướng lớn. Thứ nhất là biểu thị con người hoặc một nhóm người thông qua một đặc điểm nổi bật của họ, chẳng hạn như cara (mặt) để chỉ một cá nhân, boca (miệng) để chỉ người được nuôi dưỡng, braço (cánh tay) hay mão (bàn tay) để chỉ người lao động hoặc người thực hiện hành động. Thứ hai là biểu thị vị thế và vai trò xã hội, tiêu biểu như cabeça (đầu) để chỉ người đứng đầu, cérebro (não) và crânio (sọ) để chỉ người thông minh hoặc người giữ vai trò hoạch định. Thứ ba là biểu thị các quan hệ và thuộc tính xã hội như costas (lưng) trong các nghĩa liên quan đến sự chống đỡ, bảo trợ, hay sangue (máu) để chỉ nguồn gốc quý tộc. Điều đó cho thấy các từ chỉ BPCT không chỉ phản ánh những đặc điểm của cơ thể con người mà còn trở thành phương tiện quan trọng để biểu đạt cấu trúc, quan hệ và vị thế xã hội trong ngôn ngữ.
Điều đáng chú ý là trong những trường hợp này, nghĩa của từ không còn dừng lại ở việc chỉ một bộ phận cơ thể, mà đã mở rộng sang việc biểu thị con người, nhóm người, vai trò xã hội hoặc các mối quan hệ xã hội. Nói cách khác, từ chỗ chỉ một bộ phận của cơ thể, các đơn vị này đã phát triển thành những phương tiện biểu đạt các thực thể và vị thế xã hội trong cộng đồng. Hơn nữa, phần lớn các nghĩa chuyển mang biểu tượng xã hội không được hình thành trực tiếp từ nghĩa gốc chỉ bộ phận cơ thể, mà thông qua một tầng nghĩa trung gian gắn với chức năng của bộ phận đó. Theo đó, từ nghĩa gốc, các từ trước hết phát triển những nét nghĩa phản ánh chức năng hoặc hoạt động đặc trưng của bộ phận cơ thể, sau đó từ chính các nét nghĩa chức năng ấy tiếp tục mở rộng sang các nghĩa xã hội. 
Trước hết, luận văn xét tới một hướng phát triển nghĩa nổi bật là từ các bộ phận gắn với chức năng điều khiển và tư duy sang biểu đạt vai trò lãnh đạo, năng lực trí tuệ và vị thế của con người trong xã hội. Tiêu biểu cho hướng phát triển nghĩa này là cabeça (đầu), cérebro (não) và crânio (sọ). Mặc dù cùng thuộc nhóm các bộ phận vùng đầu, ba từ lại lựa chọn những đặc điểm chức năng khác nhau của nghĩa gốc để mở rộng nghĩa. Đối với cabeça (đầu), quá trình phát triển nghĩa bắt nguồn từ chức năng điều khiển và phối hợp các hoạt động của cơ thể. Trên cơ sở nét nghĩa trung gian này, từ tiếp tục mở rộng để biểu thị người đứng đầu hoặc người lãnh đạo trong một tập thể. Điều đó được thể hiện qua các biểu đạt như ser o cabeça (trở thành người đứng đầu, thủ lĩnh) hay cabeça do projeto (người đứng đầu dự án). Tương tự, cérebro (não) và crânio (sọ) phát triển các nghĩa xã hội từ chức năng tư duy gắn với vùng đầu của cơ thể. Từ chức năng là trung tâm của hoạt động tư duy, cérebro trước hết phát triển nét nghĩa chỉ trí tuệ hoặc năng lực tư duy. Trên cơ sở đó, từ tiếp tục mở rộng để chỉ người có trí tuệ nổi bật hoặc người giữ vai trò hoạch định trong một tổ chức. Trong các biểu đạt như cérebro do projeto [bộ não của dự án] hay crânio do projeto [hộp sọ của dự án], các từ này không còn chỉ cơ quan hay bộ phận giải phẫu mà chuyển sang biểu thị người có năng lực trí tuệ nổi bật, người đề xuất ý tưởng hoặc giữ vai trò hoạch định trong một tổ chức hay hoạt động cụ thể. Mặc dù cùng phát triển nghĩa từ các bộ phận thuộc vùng đầu, cabeça, cérebro và crânio lại phản ánh những hướng mở rộng nghĩa khác nhau. Nếu cabeça nhấn mạnh vai trò lãnh đạo và tổ chức, thì cérebro và crânio lại thiên về biểu thị năng lực tư duy và trí tuệ. Sự khác biệt này cho thấy các nghĩa chuyển mang biểu tượng xã hội không được hình thành từ toàn bộ chức năng của bộ phận cơ thể mà chủ yếu dựa trên những đặc điểm chức năng nổi bật nhất của nghĩa gốc để mở rộng sang biểu đạt vai trò và vị thế của con người trong xã hội.
Bên cạnh nhóm nghĩa biểu thị vai trò lãnh đạo và năng lực trí tuệ, nhiều từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha còn phát triển thành biểu tượng của các chủ thể hành động trong đời sống xã hội. Tiêu biểu cho hướng phát triển nghĩa này là braço (cánh tay) và mão (bàn tay). Mặc dù đều gắn với hoạt động lao động và thực hiện hành động của con người, hai từ lại mở rộng nghĩa theo những hướng khác nhau. Đối với braço (cánh tay), quá trình phát triển nghĩa bắt nguồn từ chức năng vận động và hỗ trợ của cánh tay trong các hoạt động của cơ thể. Trên cơ sở nét nghĩa này, braço phát triển các nghĩa chuyển chỉ người lao động hoặc người trợ giúp trong một tập thể. Điều đó được thể hiện qua các biểu đạt như braços para trabalhar (người lao động) hay falta de braços (thiếu nhân lực). Đặc biệt, trong braço direito [cánh tay phải], từ này không còn chỉ bộ phận cơ thể mà chuyển sang biểu thị người trợ thủ thân cận hoặc người hỗ trợ đắc lực nhất. Như vậy, từ chức năng hỗ trợ và phối hợp hành động của cánh tay, braço đã phát triển các nét nghĩa liên quan đến vai trò lao động và hỗ trợ trong xã hội. Tương tự, mão (bàn tay) phát triển các nghĩa xã hội từ chức năng trực tiếp thực hiện các hoạt động của con người. Trong biểu đạt mão de obra (nhân công), mão được dùng để chỉ lực lượng lao động. Bên cạnh đó, các biểu đạt như mãos criminosas [bàn tay phạm tội] hay cair em mãos erradas [rơi vào bàn tay xấu xa] cho thấy từ này tiếp tục mở rộng để biểu thị chủ thể thực hiện hoặc chi phối một hành động. Từ chức năng thao tác của bàn tay, mão đã phát triển thành biểu tượng của người trực tiếp thực hiện hành động trong đời sống xã hội. 
Một hướng phát triển nghĩa khác là từ chức năng giao tiếp, quan sát và hỗ trợ của các bộ phận cơ thể sang biểu đạt những vai trò và quan hệ xã hội. Tiêu biểu cho hướng phát triển nghĩa này là língua (lưỡi), olho (mắt) và costas (lưng). Mặc dù đều phát triển từ chức năng vốn có của bộ phận cơ thể, ba từ lại lựa chọn những đặc điểm khác nhau của nghĩa gốc để mở rộng nghĩa. Đối với língua (lưỡi), quá trình phát triển nghĩa bắt nguồn từ chức năng phát âm và truyền đạt ngôn ngữ. Từ đặc điểm chức năng này, língua phát triển nghĩa chuyển chỉ người làm nhiệm vụ truyền đạt lời nói hoặc ngôn ngữ cho người khác, thể hiện qua biểu đạt ser língua de (người phiên dịch, người truyền đạt lời nói). Trong trường hợp này, língua không còn chỉ bộ phận cơ thể mà chuyển sang biểu thị một vai trò xã hội cụ thể gắn với hoạt động giao tiếp. Tương tự, olho (mắt) phát triển các nghĩa xã hội từ chức năng quan sát và theo dõi. Điều đó được thể hiện qua các biểu đạt như olhos da lei (người thực thi pháp luật) hay muitos olhos atentos (nhiều người đang quan sát), trong đó olho không còn chỉ cơ quan thị giác mà chuyển sang biểu thị những cá nhân thực hiện chức năng giám sát, theo dõi hoặc kiểm soát trong đời sống xã hội. Từ chức năng quan sát của mắt, olho đã phát triển các nét nghĩa liên quan đến vai trò giám sát và kiểm soát trong cộng đồng. Trong khi đó, costas (lưng) phát triển nghĩa từ chức năng nâng đỡ và chống đỡ của cơ thể. Từ đặc điểm chức năng này, costas được mở rộng để biểu thị mối quan hệ bảo trợ hoặc hậu thuẫn trong xã hội, thể hiện qua biểu đạt ter costas quentes (được chống lưng, có người bảo trợ). Ở đây, costas không còn chỉ bộ phận cơ thể mà chuyển sang biểu thị sự hỗ trợ và chỗ dựa của một cá nhân trong các mối quan hệ xã hội.
Bên cạnh việc biểu đạt vai trò và quan hệ xã hội, một số từ chỉ BPCT còn phát triển nghĩa theo hướng gọi tên con người hoặc phản ánh nguồn gốc và vị thế xã hội. Tiêu biểu cho hướng phát triển nghĩa này là cara (mặt), boca (miệng) và sangue (máu). Mặc dù cùng mở rộng nghĩa sang lĩnh vực xã hội, ba từ lại lựa chọn những đặc điểm khác nhau của nghĩa gốc để hình thành các lớp nghĩa mới. Đối với cara (mặt), quá trình phát triển nghĩa bắt nguồn từ chức năng nhận diện của khuôn mặt. Từ đặc điểm này, cara phát triển các nghĩa chuyển để chỉ một cá nhân hoặc một con người cụ thể, thể hiện qua các biểu đạt như cara nova (người mới) hay cara conhecida (người quen). Trong những trường hợp này, cara không còn chỉ bộ phận cơ thể mà chuyển sang gọi tên chính con người thông qua đặc điểm dễ nhận biết nhất của họ. Tương tự, boca (miệng) phát triển nghĩa từ chức năng ăn uống và tiếp nhận thức ăn. Từ đặc điểm chức năng này, boca được mở rộng để chỉ người cần được nuôi dưỡng hoặc số người phải chu cấp trong một gia đình, thể hiện qua các biểu đạt như boca para alimentar (người được nuôi ăn) hay boca numa família (miệng ăn trong gia đình). Qua đó, boca không còn biểu thị bộ phận cơ thể mà chuyển sang chỉ con người thông qua nhu cầu ăn uống gắn với sự tồn tại của họ trong đời sống xã hội. Sangue (máu) lại phát triển nghĩa theo hướng biểu thị nguồn gốc và địa vị xã hội. Từ đặc điểm gắn với sự di truyền và huyết thống, sangue được mở rộng để chỉ dòng dõi hoặc xuất thân của một con người, thể hiện qua biểu đạt sangue azul (dòng dõi quý tộc). Ở đây, sangue không còn mang nghĩa sinh học mà trở thành biểu tượng của huyết thống và địa vị xã hội. Ban đầu, “máu” gắn với sự sống và di truyền, nên thông qua hoán dụ, nó được dùng để chỉ “dòng dõi” hay “huyết thống”. Từ đó, nghĩa tiếp tục mở rộng khi “máu xanh” trở thành dấu hiệu biểu trưng cho địa vị quý tộc và xuất thân cao quý.
Từ những phân tích trên, có thể rút ra một số nhận xét chính về sự phát triển nghĩa mang biểu tượng xã hội của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha. Thứ nhất, nhiều từ chỉ BPCT đã mở rộng nghĩa sang lĩnh vực xã hội, đặc biệt là để biểu đạt con người, vai trò xã hội, vị thế xã hội và các mối quan hệ xã hội. Trong nhiều trường hợp, một bộ phận cơ thể không còn được hiểu như một thực thể sinh học, mà trở thành phương tiện gọi tên những chủ thể và chức năng tương ứng trong đời sống cộng đồng. 
Thứ hai, giữa nhóm bộ phận bên ngoài và bên trong cơ thể tồn tại sự phân hóa tương đối rõ. Các từ chỉ bộ phận bên ngoài như cabeça (đầu), braço (cánh tay), mão (bàn tay), olho (mắt) hay língua (lưỡi) chủ yếu phát triển các nghĩa liên quan đến vai trò, hành động và sự tham gia của con người trong xã hội, chẳng hạn như người lãnh đạo, người lao động, người trợ thủ, người giám sát hay người phiên dịch. Ngược lại, các từ chỉ bộ phận bên trong như cérebro (não), crânio (sọ) và sangue (máu) lại thiên về biểu đạt năng lực trí tuệ, nguồn gốc, huyết thống hoặc địa vị xã hội. 
Thứ ba, sự phát triển nghĩa của nhóm từ này diễn ra theo một cơ chế tương đối nhất quán. Trong phần lớn các trường hợp, nghĩa xã hội không được hình thành trực tiếp từ nghĩa gốc chỉ bộ phận cơ thể mà thông qua một tầng nghĩa trung gian gắn với chức năng hoặc đặc điểm nổi bật của bộ phận đó. Từ chức năng điều khiển, tư duy, lao động, giao tiếp, quan sát hay nâng đỡ, các từ tiếp tục mở rộng sang những vai trò và quan hệ tương ứng trong đời sống xã hội. Điều này cho thấy sự phát triển nghĩa mang biểu tượng xã hội của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha không diễn ra một cách ngẫu nhiên mà hình thành theo những quy luật tương đối ổn định và có tính hệ thống.
[bookmark: _Toc233847506][bookmark: _Toc237957199]3.2.2.2. Biểu tượng về con người - xã hội trong nghĩa chuyển của nhóm từ chỉ bộ phận cơ thể tiếng Bồ Đào Nha trong sự liên hệ với tiếng Việt
Để thấy được những mối liên hệ giữa hai ngôn ngữ, luận văn tiếp tục thống kê các từ chỉ BPCT trong tiếng Việt có nghĩa chuyển mang biểu tượng xã hội. Những đơn vị được lựa chọn đều là các trường hợp mà nghĩa chuyển của từ không còn dùng để chỉ bộ phận cơ thể theo nghĩa gốc, mà được mở rộng để biểu thị con người, vai trò xã hội, vị thế xã hội hoặc các mối quan hệ xã hội. Có thể nhận thấy rằng phần lớn các từ được ghi nhận đều là những bộ phận gắn với các chức năng nổi bật trong đời sống con người như đầu, mặt, mắt, miệng, tay, chân, lưng hay máu. Từ những đặc điểm và chức năng vốn có của các bộ phận này, nghĩa của từ đã được mở rộng sang các lĩnh vực xã hội khác nhau.
	
	Tiếng Bồ Đào Nha
	Tiếng Việt
	Biểu thức minh hoạ trong tiếng Việt
	Số lượng

	Bên ngoài cơ thể
	Cabeça
	Đầu
	Tính theo đầu người, đầu to, đầu có sỏi
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	Cara
	Mặt
	Gương mặt mới, gương mặt đại diện, mặt mũi, giữ mặt, mất mặt
	

	
	Pupila
	-
	
	

	
	Olho
	Mắt
	Tai mắt
	

	
	Boca
	Miệng
	Thêm một miệng ăn, miệng lưỡi, lắm mồm lắm miệng
	

	
	Costas
	Lưng
	Chống lưng, chung lưng (gánh vác)
	

	
	-
	Vú
	Vú em, vú nuôi
	

	
	Braço
	Cánh tay
	Cánh tay phải
	

	
	Mão
	Tay
	Tay buôn, tay chơi, tay trong, tay anh chị, tay ngang
	

	
	-
	Chân
	Chân trong , chân ngoài, một chân làm việc, cho một chân
	

	
	-
	Gót
	Gót sen, gót hài
	

	Bên trong cơ thể
	Cérebro
	-
	-
	1

	
	Crânio
	-
	-
	

	
	Língua
	-
	-
	

	
	Coração
	-
	-
	

	
	Sangue
	Máu
	Máu đỏ da vàng, khác máu tanh lòng
	


Bảng 3.10: Bảng thống kê các từ chỉ BPCT có nghĩa chuyển mang biểu tượng 
xã hội trong tiếng Việt (có đối chiếu từ tương ứng với tiếng Bồ Đào Nha)
Trước hết, xét về điểm tương đồng, căn cứ bảng so sánh trên có thể thấy cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt đều cho thấy xu hướng sử dụng các từ chỉ BPCT để biểu đạt con người, vai trò xã hội và các mối quan hệ xã hội. Trong nhiều trường hợp, sự phát triển nghĩa diễn ra theo chiều hướng từ bộ phận cơ thể hoặc chức năng của bộ phận cơ thể sang chính người đảm nhiệm chức năng hoặc vị trí tương ứng trong xã hội. Điều này cho thấy ở cả hai ngôn ngữ, cơ thể người thường được dùng làm mô hình để nhận thức và tổ chức các quan hệ xã hội. Sự tương đồng này thể hiện khá rõ ở nhiều cặp từ tương ứng. Chẳng hạn, cabeça (đầu) và đầu đều được dùng để chỉ con người như một đơn vị trong tập thể hoặc cộng đồng, thể hiện qua các cách nói như por cabeça [theo đầu người] trong tiếng Bồ Đào Nha và tính theo đầu người trong tiếng Việt. Tương tự, cara (mặt) và mặt đều phát triển nghĩa chỉ cá nhân hoặc hình ảnh đại diện của một người, thể hiện qua các biểu đạt như cara nova [gương mặt mới] và gương mặt mới, gương mặt đại diện trong tiếng Việt. Bên cạnh đó, boca (miệng) và miệng cũng cùng phát triển nghĩa chỉ người được nuôi dưỡng hoặc thành viên trong một đơn vị xã hội, như boca para alimentar và thêm một miệng ăn. Ngoài ra, nhiều trường hợp còn cho thấy sự tương ứng trong việc dùng bộ phận cơ thể để chỉ người thực hiện một vai trò hoặc chức năng xã hội nhất định. Các cặp braço – cánh tay và mão –  bàn tay đều phát triển các nghĩa liên quan đến người lao động, người hỗ trợ hoặc người thực hiện hành động, thể hiện qua các biểu đạt như braço direito [cánh tay phải] và cánh tay phải đắc lực, hay mão de obra [bàn tay làm nên tác phẩm] và các cách dùng như tay buôn, tay chơi, tay trong. Tương tự, costas (lưng) và lưng trong các biểu đạt như ter costas quentes [có lưng nóng] và chống lưng đều biểu thị quan hệ hỗ trợ hoặc bảo trợ phía sau. Những trường hợp này cho thấy hai ngôn ngữ cùng chia sẻ một hướng phát triển nghĩa từ bộ phận cơ thể và chức năng của bộ phận cơ thể sang các vai trò và quan hệ xã hội tương ứng.
Bên cạnh đó, cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt đều cho thấy xu hướng phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT sang lĩnh vực xã hội thông qua cơ chế hoán dụ, tức lấy bộ phận cơ thể để đại diện cho con người, vai trò hoặc vị trí xã hội của con người. Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, biểu tượng nghĩa xã hội được hình thành thông qua tầng nghĩa trung gian là chức năng của bộ phận cơ thể. Chẳng hạn, cabeça và đầu vốn là bộ phận giữ chức năng điều khiển cơ thể nên đều phát triển thành nghĩa chỉ người đứng đầu hoặc dùng để quy chiếu con người trong tập thể như cabeça do projeto, contar cabeças hay tính theo đầu người. Tương tự, các cặp braço – cánh tay và mão – bàn tay đều phát triển nghĩa xã hội từ chức năng lao động và hành động của bộ phận cơ thể. Nếu tiếng Bồ Đào Nha có braço direito (trợ thủ) hay mão de obra (nhân công), thì tiếng Việt cũng có cánh tay phải, tay buôn, tay chơi, tay anh chị. Trong các trường hợp này, “tay” và “cánh tay” không còn mang nghĩa cơ thể đơn thuần mà đã trở thành biểu tượng cho người tham gia hoạt động xã hội hoặc người thực hiện một vai trò nhất định. Ngoài ra, cara và mặt trong cả hai ngôn ngữ đều phát triển thành biểu tượng của cá nhân hoặc hình ảnh xã hội của con người như cara nova [gương mặt mới] (người mới), gương mặt đại diện, giữ mặt, mất mặt. Điều này cho thấy cả hai ngôn ngữ đều có xu hướng lấy những bộ phận nổi bật và giàu chức năng xã hội của cơ thể để ý niệm hoá đời sống xã hội và các quan hệ giữa người với người.
Tuy nhiên, xét về điểm khác biệt, tiếng Việt cho thấy phạm vi phát triển nghĩa mang biểu tượng xã hội rộng hơn ở nhóm các từ chỉ bộ phận bên ngoài cơ thể. Bên cạnh những đơn vị có sự tương ứng với tiếng Bồ Đào Nha như đầu, mặt, miệng, bàn tay hay cánh tay, tiếng Việt còn huy động thêm nhiều bộ phận khác để biểu đạt các vai trò và vị trí xã hội. Chẳng hạn, chân trong các biểu đạt như chân trong, chân ngoài, cho một chân được dùng để chỉ vị trí, tư cách hoặc mức độ tham gia của một người trong một tổ chức hay hoạt động xã hội. Tương tự, vú trong các cách nói như vú em, vú nuôi, bà vú phát triển thành nghĩa chỉ người đảm nhận chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Ngoài ra, gót trong các biểu đạt như gót sen, gót hài lại được dùng để biểu thị người phụ nữ hoặc nhấn mạnh vẻ đẹp nữ giới. Trong phạm vi khảo sát, những hướng phát triển nghĩa tương tự không được ghi nhận ở các từ tương ứng trong tiếng Bồ Đào Nha. Điều này cho thấy tiếng Việt có xu hướng khai thác đa dạng hơn các bộ phận bên ngoài cơ thể để xây dựng những biểu tượng xã hội gắn với nghề nghiệp, vai trò, giới tính và vị thế của con người trong cộng đồng (với 10 từ chỉ bộ phận bên ngoài cơ thể so với chỉ 01 từ chỉ bộ phận bên trong cơ thể).
Một điểm khác biệt đáng chú ý nữa là phạm vi và mức độ phân bố của các nghĩa mang biểu tượng xã hội. Trong tiếng Bồ Đào Nha, các nghĩa chuyển thuộc trường xã hội chủ yếu tập trung ở một số đơn vị nhất định như cabeça (đầu), mão (bàn tay), braço (cánh tay) hay cara (mặt), và mỗi từ thường gắn với một số vai trò xã hội tương đối ổn định, chẳng hạn cabeça (đầu) gắn với người lãnh đạo, braço (cánh tay) gắn với người lao động hoặc trợ thủ, mão (bàn tay) gắn với người thực hiện hành động. Trong khi đó, tiếng Việt cho thấy xu hướng phân bố rộng hơn trên nhiều đơn vị khác nhau, đặc biệt là các bộ phận bên ngoài cơ thể như đầu, mặt, miệng, tay, chân, lưng, vú hay gót. Các từ này cùng tham gia vào việc biểu đạt những vai trò, vị thế hoặc đặc điểm xã hội khác nhau của con người. Bên cạnh đó, một số từ trong tiếng Việt còn có khả năng mở rộng sang nhiều lớp nghĩa xã hội hơn so với các từ tương ứng trong tiếng Bồ Đào Nha. Chẳng hạn, tay không chỉ được dùng để chỉ người thực hiện hành động mà còn được dùng để phân loại các nhóm người theo nghề nghiệp, vị trí hoặc tính chất hoạt động như tay buôn, tay chơi, tay trong, tay anh chị, tay ngang. Tương tự, mặt không chỉ biểu thị cá nhân hay người đại diện mà còn phát triển các nét nghĩa liên quan đến vị thế và danh dự xã hội trong các biểu đạt như giữ mặt, mất mặt, mặt mũi. Những trường hợp này cho thấy tiếng Việt có xu hướng khai thác linh hoạt hơn các từ chỉ bộ phận cơ thể để phản ánh nhiều phương diện khác nhau của đời sống xã hội. Như vậy, nếu tiếng Bồ Đào Nha có xu hướng tập trung các nghĩa xã hội vào một số đơn vị tiêu biểu với chức năng tương đối chuyên biệt, thì tiếng Việt lại cho thấy sự phân tán và đa dạng hóa mạnh hơn, khi nhiều từ chỉ BPCT cùng tham gia vào việc biểu đạt các vai trò, vị thế và đặc điểm xã hội của con người.
Đối với nhóm bộ phận bên trong cơ thể, sự khác biệt còn thể hiện rõ hơn. Trong tiếng Bồ Đào Nha, một số đơn vị như cérebro (não), crânio (sọ) và língua (lưỡi) vẫn phát triển các nghĩa xã hội tương đối cụ thể, dùng để chỉ những cá nhân đảm nhận những vai trò nhất định trong cộng đồng như người có trí tuệ, người hoạch định hoặc người phiên dịch. Trong phạm vi khảo sát, các từ tương ứng trong tiếng Việt không cho thấy hướng phát triển nghĩa tương tự. Ngược lại, trường hợp nổi bật nhất ở tiếng Việt là máu. Bên cạnh biểu đạt máu đỏ da vàng dùng để biểu thị nguồn gốc, cộng đồng và bản sắc dân tộc, từ này còn xuất hiện trong cách nói khác máu tanh lòng để chỉ sự xa cách về quan hệ huyết thống và tình cảm giữa những người không cùng một dòng máu. Những trường hợp này cho thấy máu trong tiếng Việt không chỉ gắn với ý niệm về huyết thống mà còn được dùng để biểu đạt sự gắn kết hoặc phân biệt về mặt cộng đồng và quan hệ xã hội. Trong khi đó, sangue trong tiếng Bồ Đào Nha lại nổi bật hơn với các nghĩa liên quan đến dòng dõi và địa vị xã hội, tiêu biểu là sangue azul [máu xanh] (quý tộc). Như vậy, tuy cùng xuất phát từ ý niệm về huyết thống, nhưng máu trong tiếng Việt thiên về biểu đạt bản sắc cộng đồng và quan hệ giữa người với người, còn sangue trong tiếng Bồ Đào Nha lại thiên về nguồn gốc và sự phân tầng xã hội.
Nhìn chung, tiếng Việt có xu hướng đa dạng hóa các đơn vị biểu đạt nghĩa xã hội, đặc biệt ở nhóm bộ phận bên ngoài cơ thể, đồng thời mở rộng chúng theo nhiều hướng khác nhau gắn với vai trò, vị thế và đặc điểm của con người trong đời sống xã hội. Trong khi đó, tiếng Bồ Đào Nha lại tập trung hơn vào một số đơn vị nhất định và phát triển chúng theo những hướng nghĩa tương đối ổn định. Sự khác biệt này cho thấy mặc dù cùng sử dụng cơ thể người làm cơ sở để phát triển nghĩa, mỗi ngôn ngữ lại lựa chọn những bộ phận khác nhau và khai thác chúng theo những cách khác nhau để biểu đạt các quan hệ và đặc điểm xã hội của con người.
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Từ việc khảo sát 99 từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng 108 từ chỉ BPCT trong tiếng Việt , có thể thấy quá trình phát triển nghĩa của nhóm từ này không diễn ra một cách rời rạc mà quy tụ tương đối rõ vào năm đặc trưng biểu tượng cơ bản, bao gồm: không gian, hình dạng, chức năng, nhận thức và tâm lý, xã hội. Việc phân nhóm theo các đặc trưng này cho phép nhận diện những hướng vận động chủ đạo của nghĩa, đồng thời làm rõ cách các từ chỉ BPCT được huy động để biểu đạt những nội dung vượt ra ngoài phạm vi sinh học ban đầu. Trên cơ sở đó, luận văn rút ra một số nhận định chính về đặc điểm phát triển nghĩa của nhóm từ này.
Trước hết, có thể nhận thấy rằng các từ chỉ bộ phận bên ngoài cơ thể (như đầu, mắt, tay, chân,v.v.) có xu hướng phát triển nghĩa biểu tượng mạnh và đa dạng hơn so với các từ chỉ bộ phận bên trong. Những bộ phận này dễ quan sát, dễ hình dung và gắn trực tiếp với trải nghiệm cảm tính hàng ngày, vì vậy chúng thường được sử dụng làm điểm tựa để mở rộng nghĩa sang các lĩnh vực khác nhau như không gian, cấu trúc hay hoạt động. Ngược lại, các bộ phận bên trong cơ thể tuy vẫn có khả năng chuyển nghĩa, nhưng thường tập trung vào những phạm vi hẹp hơn, chủ yếu liên quan đến đời sống nội tâm, cảm xúc hoặc trạng thái tâm lý. Điều này cho thấy mức độ “trực quan” của đối tượng có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng và phạm vi phát triển nghĩa.
Bên cạnh đó, khi đối chiếu với tiếng Việt, có thể nhận thấy vừa có sự tương đồng, vừa có sự khác biệt. Điểm tương đồng thể hiện ở chỗ tiếng Việt cũng ưu tiên khai thác các bộ phận bên ngoài cơ thể như một nguồn cơ sở quan trọng cho quá trình mở rộng nghĩa. Các từ như đầu, mặt, tay, chân, v.v đều phát triển nhiều nghĩa chuyển và tham gia vào nhiều kiểu biểu đạt khác nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt lại nằm ở cách mỗi ngôn ngữ lựa chọn và phát triển các đơn vị cụ thể. Không phải bộ phận nào cũng được khai thác với cùng mức độ và theo cùng một hướng trong cả hai ngôn ngữ. Có những từ phát triển mạnh trong tiếng Bồ Đào Nha nhưng không tương ứng trong tiếng Việt, và ngược lại. Điều này phản ánh những khác biệt nhất định trong cách tri nhận và tổ chức kinh nghiệm, cũng như trong thói quen sử dụng ngôn ngữ của từng cộng đồng. Tiếng Việt có xu hướng phân bố chức năng biểu đạt trên nhiều từ chỉ BPCT khác nhau, trong khi tiếng Bồ Đào Nha lại có xu hướng khai thác sâu tiềm năng ngữ nghĩa của một số đơn vị trung tâm. Vì vậy, cùng một trường nghĩa, tiếng Việt thường sử dụng nhiều đơn vị từ vựng để biểu đạt các sắc thái khác nhau, còn tiếng Bồ Đào Nha chủ yếu mở rộng và phát triển nghĩa trên một số từ có khả năng khái quát cao.
Như vậy, mặc dù cùng dựa trên một nền tảng chung là cơ thể con người, nhưng quá trình phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT trong hai ngôn ngữ không hoàn toàn trùng khít. Chính sự kết hợp giữa những điểm chung và điểm riêng này đã góp phần làm nổi bật đặc trưng biểu tượng nghĩa của từng hệ thống ngôn ngữ.
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Luận văn tập trung khảo sát sự phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và đối chiếu với tiếng Việt nhằm làm rõ cơ chế hình thành nghĩa chuyển, đặc điểm tổ chức nghĩa của cơ cấu đa nghĩa cũng như những nội dung biểu tượng được hình thành qua quá trình phát triển nghĩa. Trên cơ sở khảo sát 99 từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha với 431 nghĩa chuyển trên tổng số 530 nghĩa thành phần và 108 từ trong tiếng Việt với 114 nghĩa chuyển trên tổng số 221 nghĩa thành phần, luận văn đã thống kê, phân loại và phân tích các nghĩa chuyển của nhóm từ này theo các phương thức, chiều hướng và đặc trưng phát triển nghĩa.
Nhìn chung, sự phát triển nghĩa của các từ chỉ BPCT trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt có xu hướng mở rộng, không chỉ chịu sự chi phối của hai phương thức chuyển nghĩa cơ bản là ẩn dụ và hoán dụ, mà còn gắn chặt với các chiều hướng vận động của nghĩa theo kiểu kế tiếp và song song. Trong đó, ẩn dụ giữ vai trò chủ đạo nhờ khả năng thiết lập các quan hệ tương đồng linh hoạt, tạo điều kiện cho nghĩa được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau, còn hoán dụ có phạm vi hạn chế hơn do phụ thuộc vào các mối liên hệ trực tiếp. Tuy nhiên, hai ngôn ngữ thể hiện sự khác biệt đáng kể trong cách tổ chức quá trình phát triển nghĩa. Tiếng Bồ Đào Nha có xu hướng kết hợp đan xen nhiều chiều hướng, tạo nên mạng lưới nghĩa đa tầng và phức hợp. Trong khi đó, tiếng Việt thiên về phát triển theo tuyến tính kế tiếp, với cấu trúc nghĩa rõ ràng và ít phân nhánh hơn.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, quá trình phát triển nghĩa của nhóm từ này không diễn ra rời rạc mà quy tụ vào năm đặc trưng biểu tượng cơ là: (i) cơ sở tạo nghĩa (bao gồm: không gian, hình dạng, chức năng) và (ii) miền nội dung phái sinh (bao gồm: nhận thức - tâm lý, con người - xã hội). Đặc biệt, các bộ phận bên ngoài cơ thể có xu hướng phát triển nghĩa mạnh và đa dạng hơn do tính trực quan và mức độ gắn bó với trải nghiệm cảm tính, trong khi các bộ phận bên trong thường tập trung vào những phạm vi hẹp hơn, chủ yếu liên quan đến đời sống nội tâm. Khi đối chiếu với tiếng Việt, có thể nhận thấy cả hai ngôn ngữ đều khai thác cơ thể người như một nguồn cơ sở quan trọng cho việc mở rộng nghĩa, nhưng lại khác nhau ở cách lựa chọn và mức độ phát triển của từng đơn vị cụ thể, qua đó phản ánh những khác biệt trong cách tri nhận và tổ chức kinh nghiệm ngôn ngữ.
Từ những kết quả trên, có thể khẳng định rằng nghiên cứu này không chỉ góp phần làm rõ đặc điểm phát triển nghĩa của nhóm từ chỉ BPCT trong hai ngôn ngữ, mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong giảng dạy và học tập tiếng Bồ Đào Nha cũng như trong hoạt động dịch thuật Bồ Đào Nha – Việt. Cụ thể, việc nhận diện các phương thức và chiều hướng phát triển nghĩa giúp người học hiểu sâu hơn về cơ chế hình thành nghĩa chuyển, tránh lối hiểu và dịch theo nghĩa gốc, đồng thời nâng cao khả năng lựa chọn cách diễn đạt phù hợp với ngữ cảnh và chuẩn mực của ngôn ngữ đích. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn có thể được vận dụng trong giảng dạy từ vựng và ngữ nghĩa theo hướng hệ thống, giúp người học không chỉ ghi nhớ đơn vị từ vựng riêng lẻ mà còn nắm được mạng lưới nghĩa và các quy luật phát triển nghĩa, từ đó nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và chính xác hơn. Tuy nhiên, luận văn mới chủ yếu tập trung vào nhóm từ chỉ BPCT và khảo sát trên bình diện ngữ nghĩa học từ vựng, chưa đi sâu vào sự biến đổi nghĩa trong diễn ngôn, ngữ dụng hay trong các ngữ cảnh văn hóa cụ thể. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chưa mở rộng sang việc khảo sát sự phát triển nghĩa của các nhóm từ khác. Đây có thể là những hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa ngôn ngữ, tri nhận và văn hóa trong quá trình phát triển nghĩa của từ.
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Tiếng Bồ Đào Nha	
Trên 10 nghĩa con	Từ 5 - 10 nghĩa con	Dưới 5 nghĩa con	10.1	43.43	46.46	Tiếng Việt	
Trên 10 nghĩa con	Từ 5 - 10 nghĩa con	Dưới 5 nghĩa con	0	8.33	91.67	



